	ỦY BAN DÂN TỘC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 447/QĐ-UBDT
	Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 áp dụng thống nhất trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi làm căn cứ để xây dựng, thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển của từng vùng, từng khu vực.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: số 301/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006; số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 6/9/2007; số 274/QĐ-UBDT ngày 16/9/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; số 126/QĐ-UBDT ngày 07/6/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung xã khu vực I, II, III thuộc 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, VP135 (30b).
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
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		III
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		Xã Minh Phú
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		Xã Nghinh Xuyên
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		Thị trấn Hạ Hòa

		I

		0
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		Xã Ấm Hạ

		I

		0
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		Xã Bằng Giã

		I

		0
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		I

		0
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		Xã Chuế Lưu

		I

		0
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		Xã Đan Thượng

		I

		1
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		Xã Động Lâm

		I

		0
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		Xã Gia Điền

		I

		0
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		Xã Hậu Bổng

		I

		0
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		Xã Hiền Lương
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		Xã Hương Xạ

		I
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		I
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		Xã Mai Tùng

		I
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		Xã Minh Hạc

		I
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		Xã Quân Khê

		I
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		Xã Văn Lang

		I
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		I
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		I

		0
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		0
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		Xã Yên Luật

		I
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		II
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		II
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		II
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		Xã Minh Côi

		II
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		II
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		II
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		Xã Xuân Áng
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		3
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		III
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		HUYỆN THANH THỦY
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		Thị trấn Thanh Thủy
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		Xã Hoàng Xá
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		Xã Trung Nghĩa

		I
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		Xã Đào Xá
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		Xã Phượng Mao
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		Xã Tân Phương
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		Thị trấn Hưng Hóa
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		Xã Cổ Tiết

		I

		0
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		Xã Dậu Dương

		I

		0
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		Xã Dị Nậu

		I

		0



		5

		

		Xã Hùng Đô

		I

		0



		6

		

		Xã Hương Nộn

		I

		0



		7

		

		Xã Phương Thịnh

		I

		0



		8

		

		Xã Quang Húc

		I

		0



		9

		

		Xã Tề Lễ

		I

		0



		10
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		I

		0
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		Xã Thọ Văn

		I
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		II
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		HUYỆN PHÙ NINH
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		Xã Liên Hoa
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		Xã Phú Mỹ

		I
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		Xã Phù Ninh

		I
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		Xã Phú Nham

		I
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		Xã Tiên Du

		I
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		Xã Tiên Phú

		I
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		Xã Trạm Thản
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		Thị trấn Hùng Sơn
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		Xã Tiên Kiên
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		I
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		I

		0



		XIII

		THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
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TỈNH PHÚ THỌ

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
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		Tên thôn
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		HUYỆN CẨM KHÊ

		

		

		



		

		

		Đồng Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Bờ Chằm



		

		

		

		

		2 Đồn Điền



		

		

		

		

		3 Đá Giải



		

		

		

		

		4 Dinh Quan



		

		

		

		

		5 Chầm Giải



		

		

		Hương Lung

		II

		



		

		

		

		

		1 Khu 8



		

		

		

		

		2 Khu 4



		

		

		

		

		3 Khu 5



		

		

		Ngô Xá

		II

		



		

		

		

		

		1 Khu 1



		

		

		

		

		2 Khu 2



		

		

		

		

		3 Khu 3



		

		

		

		

		4 Khu 7



		

		

		

		

		5 Khu 8



		

		

		Phú Lạc

		II

		



		

		

		

		

		1 Trung Tiến (khu 5)



		

		

		

		

		2 Nam Tiến (khu 7)



		

		

		

		

		3 Đông Tiến (khu 8)



		

		

		Tình Cương

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đàng



		

		

		

		

		2 Xóm Đõ



		

		

		

		

		3 Minh Tiến



		

		

		Tuy Lộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Quyết Tiến 1



		

		

		

		

		2 Quyết Tiến 4



		

		

		

		

		3 Dư Ba 4



		

		

		Thanh Nga

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 5



		

		

		

		

		4 Thôn 6



		

		

		Thuỵ Liễu

		II

		



		

		

		

		

		1 Khu 1



		

		

		

		

		2 Khu 4



		

		

		

		

		3 Khu 6



		

		

		Văn Bán

		II

		



		

		

		

		

		1 Khu 5



		

		

		

		

		2 Khu 6



		

		

		

		

		3 Khu 9



		

		

		

		

		4 Khu 7



		

		

		Cấp Dẫn

		III

		



		

		

		

		

		1 Đoàn Kết



		

		

		

		

		2 Tân Lập



		

		

		

		

		3 Thống Nhất



		

		

		

		

		4 Kiến Thiết



		

		

		

		

		5 Xóm Ngâu



		

		

		Chương Xá

		III

		



		

		

		

		

		1 Quyết Thắng



		

		

		

		

		2 Quyết Tiến



		

		

		

		

		3 Dốc Ngát



		

		

		

		

		4 Đồng Sấu



		

		

		

		

		5 Đồng Răm



		

		

		

		

		6 Tiền Phong



		

		

		

		

		7 Hùng Cường



		

		

		

		

		8 Đồng Cạn



		

		

		

		

		9 Xóm Chùa



		

		

		Điêu Lương

		III

		



		

		

		

		

		1 Või 2



		

		

		

		

		2 Gò Tháp



		

		

		

		

		3 Đồng Chè



		

		

		

		

		4 Dục Bò



		

		

		

		

		5 Sậu



		

		

		

		

		6 Huân Trầm 1



		

		

		Phú Khê

		III

		



		

		

		

		

		1 Đoài Trong



		

		

		

		

		2 Đoài Trung



		

		

		

		

		3 Phú Lực



		

		

		Phượng Vỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Mỏ Sẻ



		

		

		

		

		2 Cây Lụ



		

		

		

		

		3 Rừng Măng



		

		

		

		

		4 Khu 6



		

		

		

		

		5 Khu 2



		

		

		

		

		6 Khu 3



		

		

		

		

		7 Khu 4



		

		

		

		

		8 Khu 14
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		Sơn Nga

		III

		



		

		

		

		

		1 Trù Dương



		

		

		

		

		2 Chùa Bộ



		

		

		Sơn Tình

		III
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		2 Nhà Thị



		

		

		

		

		3 Mỏ Son



		

		

		

		

		4 Trung Sơn



		

		

		

		

		5 Gò Chùa



		

		

		

		

		6 Xóm Cánh 1



		

		

		

		

		7 Xóm Cánh 3



		

		

		Tạ Xá

		III

		



		

		

		

		

		1 Phú Thịnh



		

		

		

		

		2 Phú Yên



		

		

		

		

		3 Phú Cường



		

		

		

		

		4 Dân Chủ



		

		

		

		

		5 Đoàn Kết



		

		

		

		

		6 Tự Do



		

		

		

		

		7 Giáp Xuân



		

		

		

		

		8 Liên Minh



		

		

		

		

		9 Nguyễn Huệ



		

		

		

		

		10 Đồng Tiến
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		3 Khu 2



		

		

		

		

		4 Khu 4
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		Tùng Khê

		III
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		2 Khu 3



		

		

		

		

		3 Khu 6



		

		

		

		

		4 Khu 8



		

		

		Văn Khúc

		III

		



		

		

		

		

		1 Liên Tiếp





		

		

		

		

		2 Rừng Vầu



		

		

		

		

		3 Gò Khế



		

		

		

		

		4 Gò Cao



		

		

		

		

		5 Gò Làng



		

		

		

		

		6 Lê Lợi



		

		

		

		

		7 Quang Trung



		

		

		

		

		8 Xóm Đình



		

		

		

		

		9 An Ninh



		

		

		

		

		10 Bến Phường



		

		

		

		

		11 Đồng Phai
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		Xương Thịnh
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		1 Xóm Trại



		

		

		

		

		2 Gò Sồi
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		Yên Dưỡng

		III
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		1 Quang Trung 1
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		4 Trung Thuận 2



		

		

		

		

		5 Trung Tiến





		

		

		

		

		6 An Phú



		

		

		

		

		7 Tiên Phong
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		HUYỆN ĐOAN HÙNG

		

		

		



		

		

		Ca Đình

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 5



		

		

		

		

		3 Thôn 6



		

		

		Đại Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 8



		

		

		

		

		3 Thôn 10



		

		

		Đông Khê

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		Hùng Quan

		II

		



		

		

		

		

		1 Cáo Sóc



		

		

		

		

		2 Song Phượng I



		

		

		Minh Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 5



		

		

		

		

		3 Thôn 7



		

		

		Phong Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		Phú Thứ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		Phúc Lai

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		Quế Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		Tây Cốc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 7



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Long



		

		

		Vân Đồn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		

		

		3 Thôn 5



		

		

		

		

		4 Thôn 6



		

		

		Vụ Quang
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		3 Thôn 7
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		3 Thôn 8



		

		

		Bằng Doãn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 4
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		Hùng Long

		III

		



		

		

		

		

		1 An Thọ
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		3 Tân Minh



		

		

		

		

		4 Đồng Bích



		

		

		Hữu Đô

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 6



		

		

		

		

		4 Thôn 9



		

		

		Minh Phú

		III
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		3 Thôn 8
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		Nghinh Xuyên
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		3 Thôn 6



		

		

		

		

		4 Thôn 7
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		HUYỆN THANH SƠN

		

		

		



		

		

		Cự Đồng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Cại



		

		

		

		

		2 Thôn Đồng Nghìa



		

		

		

		

		3 Thôn Đồn



		

		

		Cự Thắng
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		1 Thôn Nương



		

		

		

		

		2 Thôn Sụ Trong
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		4 Thôn Chòi



		

		

		

		

		5 Thôn Xuân Thắng



		

		

		Địch Quả
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		1 Thôn Quyết Tiến



		

		

		

		

		2 Thôn Lóng
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		Tinh Nhuệ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân



		

		

		

		

		2 Thôn Sính
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		4 Thôn Gằn



		

		

		

		

		5 Thôn Nhằn Thượng



		

		

		

		

		6 Thôn Gò Vố
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		8 Thôn Đầm Mười



		

		

		Đông Cửu
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		10 Thôn Cốc



		

		

		

		

		11 Thôn Dấu



		

		

		

		

		12 Thôn Bầu



		

		

		

		

		13 Thôn Bư



		

		

		

		

		14 Thôn Hạ Thành



		

		

		Tất Thắng
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		1 Thôn Mương Trê



		

		

		

		

		2 Thôn Dộc Cửu



		

		

		

		

		3 Thôn Đình



		

		

		

		

		4 Thôn Đồn



		

		

		

		

		5 Thôn Cấm



		

		

		

		

		6 Thôn Bãi



		

		

		

		

		7 Thôn Khang



		

		

		

		

		8 Thôn Mới



		

		

		

		

		9 Thôn Sui



		

		

		

		

		10 Thôn Tế



		

		

		

		

		11 Thôn Đồng Chỏm



		

		

		

		

		12 Thôn Xem Ngoài



		

		

		

		

		13 Thôn Xem Trong



		

		

		

		

		14 Thôn Dốc Tế



		

		

		

		

		15 Thôn Ấp



		

		

		Thắng Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Cốc



		

		

		

		

		2 Thôn Đồng Đằm



		

		

		

		

		3 Thôn Đá Đen



		

		

		

		

		4 Thôn Giai Thượng



		

		

		

		

		5 Thôn Đa Nghệ



		

		

		

		

		6 Thôn Đá Bia



		

		

		Thượng Cửu

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Sinh Tàn



		

		

		

		

		2 Thôn Cảy



		

		

		

		

		3 Thôn Tu Chạn



		

		

		

		

		4 Thôn Cáp



		

		

		

		

		5 Thôn Chúa



		

		

		

		

		6 Thôn Lài Cháu



		

		

		

		

		7 Thôn Chanh



		

		

		

		

		8 Thôn Vì



		

		

		

		

		9 Thôn Mặc



		

		

		

		

		10 Thôn Mu



		

		

		Văn Miếu

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Liệm



		

		

		

		

		2 Thôn Mật 1



		

		

		

		

		3 Thôn Trống



		

		

		

		

		4 Thôn Trầu



		

		

		

		

		5 Thôn Xè 1



		

		

		

		

		6 Thôn Xè 2



		

		

		

		

		7 Thôn Thành Công



		

		

		

		

		8 Thôn Tam Văn



		

		

		Yên Lãng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Né



		

		

		

		

		2 Thôn Đành



		

		

		

		

		3 Thôn Gò Đa



		

		

		

		

		4 Thôn Đông Thịnh



		

		

		

		

		5 Thôn Đông Vượng



		

		

		

		

		6 Thôn Trung Thịnh



		

		

		

		

		7 Thôn Pheo



		

		

		Yên Lương

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		

		

		5 Thôn 6



		

		

		

		

		6 Thôn 7



		

		

		

		

		7 Thôn 8



		

		

		

		

		8 Thôn Quất



		

		

		

		

		9 Thôn Bồ Sồ



		

		

		

		

		10 Thôn Náy



		

		

		Yên Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Kết Bình



		

		

		

		

		2 Thôn Von Mỏ



		

		

		

		

		3 Thôn Lau



		

		

		

		

		4 Thôn Mố



		

		

		

		

		5 Thôn Bến Dầm



		

		

		

		

		6 Thôn Trại Yên



		

		

		

		

		7 Thôn Hạ Sơn



		

		

		

		

		8 Thôn Chen



		

		

		

		

		9 Thôn Chự



		

		

		

		

		10 Thôn Hồ
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		HUYỆN YÊN LẬP

		

		

		



		

		

		Nga Hoàng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 6



		

		

		Ngọc Lập

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Thành 1



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Thành 2



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Thành 3



		

		

		

		

		4 Thôn Tân Thành 4



		

		

		

		

		5 Thôn Đá Bàn 2



		

		

		

		

		6 Thôn Đá Bàn 1



		

		

		

		

		7 Thôn Hang Đùng 1



		

		

		

		

		8 Thôn Hang Đùng 2



		

		

		

		

		9 Thôn Thống Nhất 5



		

		

		Phúc Khánh

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Minh Chung



		

		

		

		

		2 Thôn Minh Long
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		9 Thôn Quả Lủng



		

		

		Sủng Là

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đoàn Kết



		

		

		

		

		2 Thôn Lũng Cẩm Dưới



		

		

		

		

		3 Thôn Lũng Cẩm Trên



		

		

		

		

		4 Thôn Lao Xa



		

		

		

		

		5 Thôn Mo Pải Phìn



		

		

		

		

		6 Thôn Pó Tò



		

		

		

		

		7 Thôn Pù Trừ Lủng



		

		

		

		

		8 Thôn Sủng Là Dưới
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		10 Thôn Sáng Ngài
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		8 Khúa Lủng



		

		

		

		

		9 Khó Già



		

		

		Thài Phìn Tủng

		III

		



		

		

		

		

		1 Ha Bua Đa



		

		

		

		

		2 Má Ú



		

		

		

		

		3 Tả Tủng Chứ



		

		

		

		

		4 Khai Hoang



		

		

		

		

		5 Nhù Sa



		

		

		

		

		6 Sảng Ma Sao



		

		

		

		

		7 Chúng Mung



		

		

		

		

		8 Khía Lía
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		10 Tả Chừ Lủng



		

		

		

		

		11 Giàng Sì Tủng



		

		

		

		

		12 Nhèo Lủng



		

		

		

		

		13 Sính Tủng Chứ



		

		

		

		

		14 Thài Phìn Tủng



		

		

		

		

		15 Mua Súa



		

		

		Vần Chải

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Khó Chớ



		

		

		

		

		2 Thôn Tả Lủng A
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		4 Thôn Séo Lủng



		

		

		

		

		5 Thôn Chua Say



		

		

		

		

		6 Thôn Khó Cho



		

		

		

		

		7 Thôn Đăng Vai



		

		

		

		

		8 Thôn Phìn Chải A



		

		

		

		

		9 Thôn Phìn Chải B



		

		

		

		

		10 Thôn Sủng Khúa A



		

		

		

		

		11 Thôn Sủng Khúa B
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		HUYỆN MÈO VẠC

		

		

		



		

		

		Thị trấn Mèo Vạc

		II

		



		

		

		

		

		1 Chúng Pả A



		

		

		

		

		2 Chúng Pả B



		

		

		

		

		3 Sảng Pả A



		

		

		

		

		4 Sảng Pả B



		

		

		

		

		5 Tò Đú



		

		

		

		

		6 Sán Tớ



		

		

		

		

		7 Tìa Chí Dùa



		

		

		Cán Chu Phìn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cán Chu Phìn



		

		

		

		

		2 Thôn Há Dấu Cò



		

		

		

		

		3 Thôn Nhù Cú Ha



		

		

		

		

		4 Thôn Đề Chia



		

		

		

		

		5 Thôn Sán Sì Lủng



		

		

		

		

		6 Thôn Tìa Chí Đùa



		

		

		

		

		7 Thôn Mèo Qua



		

		

		

		

		8 Thôn Làn Chải



		

		

		

		

		9 Thôn Cán Lủng



		

		

		

		

		10 Thôn Ha Ía



		

		

		

		

		11 Thôn Lủng Thà



		

		

		Giàng Chu Phìn

		III

		



		

		

		

		

		1 Tìa Cua Si



		

		

		

		

		2 Tìa Chí Đơ



		

		

		

		

		3 Ha Cá Thình



		

		

		

		

		4 Tràng Hương



		

		

		

		

		5 Nia Do



		

		

		

		

		6 Cá Chua Đớ



		

		

		

		

		7 Há Đề



		

		

		

		

		8 Hấu Chua



		

		

		

		

		9 Đề Lảng



		

		

		

		

		10 Hố Quáng Phìn



		

		

		

		

		11 Dỉ Chùa Phàng



		

		

		Khâu Vai

		III

		



		

		

		

		

		1 Ha Dế



		

		

		

		

		2 Po Ma



		

		

		

		

		3 Pắc Cạm



		

		

		

		

		4 Phiêng Bung



		

		

		

		

		5 Pó Ngần



		

		

		

		

		6 Lũng Lầu



		

		

		

		

		7 Trù Lủng Dưới



		

		

		

		

		8 Ha Cá



		

		

		

		

		9 Trù Lủng Trên



		

		

		

		

		10 Xín Thầu



		

		

		

		

		11 Sán Séo Tỷ



		

		

		Lũng Chinh

		III

		



		

		

		

		

		1 Sủng Tà



		

		

		

		

		2 Sèo Lùng Sán



		

		

		

		

		3 Sủng Lủ



		

		

		

		

		4 Lùng Phủa



		

		

		

		

		5 Mèo Vống



		

		

		Lũng Pù

		III

		



		

		

		

		

		1 Sảng Chải A



		

		

		

		

		2 Sảng Chải B



		

		

		

		

		3 Xúa Do



		

		

		

		

		4 Làng Tỉnh Dào A



		

		

		

		

		5 Phấu Hía



		

		

		

		

		6 Quán Xí



		

		

		

		

		7 Lũng Lừ B



		

		

		

		

		8 Lũng Lừ A



		

		

		

		

		9 Há Tỏ Sò



		

		

		

		

		10 Làng Tỉnh Dào B



		

		

		

		

		11 Chí Dỉ Phìn



		

		

		

		

		12 Vàng Dảo Tìa



		

		

		Nậm Ban

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Tàn



		

		

		

		

		2 Nà Pầu



		

		

		

		

		3 Nà Nông



		

		

		

		

		4 Nà Tằm



		

		

		

		

		5 Nậm Nụng



		

		

		

		

		6 Nà Lạc



		

		

		

		

		7 Nà Poòng



		

		

		

		

		8 Nà Hin



		

		

		

		

		9 Bắc Làng



		

		

		

		

		10 Vị Ke



		

		

		Niêm Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khuổi Liềng



		

		

		

		

		2 Cá thể Bản Tồng





		

		

		

		

		3 Xóm Khuổi Luông



		

		

		

		

		4 Xóm Nà Giáo



		

		

		

		

		5 Xóm Cốc Tổng



		

		

		

		

		6 Xóm Chỏm Siêu



		

		

		

		

		7 Xóm Nậm Chuầy



		

		

		

		

		8 Xóm Bản Tại



		

		

		

		

		9 Xóm Ngậm Cạch



		

		

		Niêm Tòng

		III

		



		

		

		

		

		1 Po Qua



		

		

		

		

		2 Nà Cuổng II



		

		

		

		

		3 Nà Pù



		

		

		Pả Vi

		III

		



		

		

		

		

		1 Pả Vi Thượng



		

		

		

		

		2 Pả Vi Hạ



		

		

		

		

		3 Ha Súng



		

		

		

		

		4 Mã Pì Lèng



		

		

		

		

		5 Kho Tấu



		

		

		

		

		6 Sà Lủng



		

		

		Pải Lủng

		III
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		2 Thào Lủng



		

		

		

		

		3 Mã Pì Lèng



		

		

		

		

		4 Sả Lủng



		

		

		

		

		5 Tà Làng



		

		

		

		

		6 Thình Lủng



		

		

		

		

		7 Páo Sảng



		

		

		

		

		8 Ngài Lầu



		

		

		

		

		9 Séo Sả Lủng



		

		

		

		

		10 Séo Xà Lủng



		

		

		

		

		11 Mua Lài Lủng
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		III

		



		

		

		

		

		1 Trà Mần



		

		

		

		

		2 Cò Súng



		

		

		

		

		3 Lẻo Chá Phìn A



		

		

		

		

		4 Tù Lủng



		

		

		

		

		5 Lũng Lình B
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		3 Sủng Quáng



		

		

		

		

		4 Sủng Ú
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		III
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		2 Xóm Há Póng Cáy
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		Tả Lủng

		III
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		III
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		III
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		Thị trấn Yên Minh

		II
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		2 Nà Sâu



		

		

		

		

		3 Đông phây



		

		

		

		

		4 Nà Tèn



		

		

		

		

		5 Khuân Áng



		

		

		

		

		6 Nà Hán



		

		

		

		

		7 Nà Pom



		

		

		Bạch Đích

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Chóng



		

		

		

		

		2 Lùng Ngấn



		

		

		

		

		3 Nà Cóng



		

		

		

		

		4 Na Ca



		

		

		

		

		5 Na Sàng 1



		

		

		

		

		6 Già Thèn



		

		

		

		

		7 Phe Lái



		

		

		

		

		8 Đoàn Kết



		

		

		

		

		9 Bản Muồng 1



		

		

		Du Già

		III

		



		

		

		

		

		1 Thâm Luông



		

		

		

		

		2 Giàng trù A



		

		

		

		

		3 Giàng trù B



		

		

		

		

		4 Giàng Trù D



		

		

		

		

		5 Khau Đáy



		

		

		

		

		6 Ngài Sảng A



		

		

		

		

		7 Ngài Sảng B



		

		

		Du Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Phìn Tỷ A



		

		

		

		

		2 Phìn Tỷ C



		

		

		

		

		3 Khau Vạc I



		

		

		

		

		4 Khau Vạc II



		

		

		

		

		5 Khau Ản



		

		

		

		

		6 Phia Rịa



		

		

		

		

		7 Khai Hoang



		

		

		

		

		8 Há Khó Cho



		

		

		

		

		9 Gia Vài



		

		

		

		

		10 Thèn Páo



		

		

		

		

		11 Thẩm Nu



		

		

		Đông Minh

		III

		



		

		

		

		

		1 Khâu Nhịu



		

		

		

		

		2 Đông Mơ



		

		

		

		

		3 Bản Xương



		

		

		

		

		4 Lùng Vái



		

		

		

		

		5 Bản Uốc



		

		

		

		

		6 Khâu Lý



		

		

		

		

		7 Nà Noong



		

		

		

		

		8 Tu Đoóc



		

		

		

		

		9 Tàng Rêu



		

		

		

		

		10 Nà Nhuông



		

		

		

		

		11 Nà Trò



		

		

		

		

		12 Nà Pà



		

		

		

		

		13 Nà Cọ



		

		

		Đường Thượng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xín Chải 3



		

		

		

		

		2 Xín Chải 2



		

		

		

		

		3 Xín Chải 1



		

		

		

		

		4 Sảng Pả 2



		

		

		

		

		5 Sảng Pả 1



		

		

		

		

		6 Chúng Pả



		

		

		

		

		7 Cờ Tẩu



		

		

		

		

		8 Lùng Pủng



		

		

		

		

		9 Lùng Cáng



		

		

		

		

		10 Cờ Cải



		

		

		Hữu Vinh

		III

		





		

		

		

		

		1 Sủng Pảo I



		

		

		

		

		2 Sủng Pảo II



		

		

		

		

		3 Nà Hảo



		

		

		

		

		4 Bản Chang



		

		

		

		

		5 Khai Hoang I



		

		

		

		

		6 Khai Hoang II



		

		

		

		

		7 Bản Trưởng



		

		

		

		

		8 Mon Vải



		

		

		Lao Và Chải

		III

		



		

		

		

		

		1 Sủng Là



		

		

		

		

		2 Lao Xỉ Lủng



		

		

		

		

		3 Là Lũng



		

		

		

		

		4 Xín Chải



		

		

		

		

		5 Lao Và Chải



		

		

		

		

		6 Ngán Chải



		

		

		

		

		7 Chi Sang



		

		

		

		

		8 Pa Pao



		

		

		

		

		9 Xì Phài



		

		

		

		

		10 Cốc Cọt



		

		

		

		

		11 Pắc Ngàm



		

		

		

		

		12 Khuổi Hao



		

		

		Lũng Hồ

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Hồ 1



		

		

		

		

		2 Ngài Trồ 1



		

		

		

		

		3 Ngài Trồ 2



		

		

		

		

		4 Ngài Trồ 3



		

		

		

		

		5 Bản Cáp 1



		

		

		

		

		6 Phìn Tỷ



		

		

		

		

		7 Nậm Luông



		

		

		

		

		8 Xu Chín



		

		

		

		

		9 Phe Phà



		

		

		

		

		10 Dì Thàng



		

		

		

		

		11 Làng Chư



		

		

		

		

		12 Lao Lùng Tủng



		

		

		

		

		13 Lùng Chủ Ván



		

		

		

		

		14 Khẩu Khứ



		

		

		

		

		15 Phía Tráng



		

		

		

		

		16 Sảng Lủng



		

		

		

		

		17 Lùng Thàng



		

		

		Mậu Duệ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thâm Tiềng



		

		

		

		

		2 Nà Sài



		

		

		

		

		3 Ngàm Soọc



		

		

		

		

		4 Phéc Đén



		

		

		

		

		5 Khun Sảng



		

		

		

		

		6 Khau Piai



		

		

		

		

		7 Ngài Trò



		

		

		

		

		8 Lão Lùng



		

		

		

		

		9 Kéo Hẻn



		

		

		Mậu Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Tà Chủ



		

		

		

		

		2 Lũng Màng



		

		

		

		

		3 Ngàm Án



		

		

		

		

		4 Nà Mu



		

		

		

		

		5 Khau Cùa



		

		

		

		

		6 Bản Mà



		

		

		

		

		7 Bản Khoang



		

		

		

		

		8 Nà Mòn



		

		

		

		

		9 Khuôn Vình



		

		

		

		

		10 Khau Nhang



		

		

		

		

		11 Hạt Trả



		

		

		

		

		12 Nà Tườm



		

		

		

		

		13 Lầu Khắm



		

		

		

		

		14 Hà Đạt



		

		

		

		

		15 Nà Luông



		

		

		

		

		16 Mùa Lệnh



		

		

		

		

		17 Nà Đé



		

		

		Na Khê

		III

		



		

		

		

		

		1 Thèn Phùng



		

		

		

		

		2 Lùng Vái



		

		

		

		

		3 Na Kinh



		

		

		

		

		4 Phú Tỷ II



		

		

		

		

		5 Phú Tỷ I



		

		

		

		

		6 Na Pô



		

		

		

		

		7 Séo Hồ



		

		

		Ngam La

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Cấp



		

		

		

		

		2 Xa Lỳ



		

		

		

		

		3 Nà Làu



		

		

		

		

		4 Ngam la



		

		

		

		

		5 Cốc Peng



		

		

		

		

		6 Nậm noong



		

		

		

		

		7 Tiến Hòa



		

		

		

		

		8 Pờ chừ lủng



		

		

		

		

		9 Sủng Hòa



		

		

		

		

		10 Phiêng Chom



		

		

		

		

		11 Tả Điền



		

		

		

		

		12 Nà Ngù



		

		

		Ngọc Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Nghè



		

		

		

		

		2 Nà Kệt



		

		

		

		

		3 Bản Rắn



		

		

		

		

		4 Bản Khún



		

		

		

		

		5 Phia Mạnh 1



		

		

		

		

		6 Phia Mạnh 2



		

		

		

		

		7 Phiêng Sừ



		

		

		

		

		8 Pác Ngoa



		

		

		

		

		9 Tàng Sảm



		

		

		

		

		10 Pác Muốc



		

		

		

		

		11 Cốc Xa



		

		

		

		

		12 Nà Cắm



		

		

		

		

		13 Bản Lầu



		

		

		

		

		14 Bản Dày



		

		

		

		

		15 Bản Roài



		

		

		

		

		16 Thẳm Cang



		

		

		

		

		17 Tồng Ngào Tày



		

		

		

		

		18 Tồng Ngào Mông



		

		

		Phú Lũng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xà Ván



		

		

		

		

		2 Mẻo Ván



		

		

		

		

		3 Sủng Lìn



		

		

		

		

		4 Phú Lũng



		

		

		

		

		5 Páo Cờ Tủng



		

		

		

		

		6 Xín Chải



		

		

		

		

		7 Sủng Sử A



		

		

		

		

		8 Sủng Sử B



		

		

		Sủng Cháng

		III

		



		

		

		

		

		1 Sủng Chớ



		

		

		

		

		2 Lù Cao Ván



		

		

		

		

		3 Chúng Trải



		

		

		

		

		4 Sàng Súng



		

		

		

		

		5 Làng Pèng



		

		

		

		

		6 Mào Phố



		

		

		

		

		7 Cháng Lộ



		

		

		

		

		8 Thôn Sủng Sảng



		

		

		Sủng Thài

		III

		



		

		

		

		

		1 Sủng Thài A



		

		

		

		

		2 Sủng Thài B



		

		

		

		

		3 Trù Xá



		

		

		

		

		4 Suối Tỷ



		

		

		

		

		5 Xà Ván



		

		

		

		

		6 Sủng Phính A



		

		

		

		

		7 Sủng Phính B



		

		

		

		

		8 Sủng Phính C



		

		

		

		

		9 Sủng Là



		

		

		

		

		10 Cháng Pùng B



		

		

		

		

		11 Hồng Ngài A



		

		

		

		

		12 Hồng Ngài B



		

		

		

		

		13 Hồng Ngài C



		

		

		

		

		14 Lùng Pủng A



		

		

		

		

		15 Lùng Pủng B



		

		

		

		

		16 Đờ Khóa



		

		

		

		

		17 Lùng Vảng



		

		

		Thắng Mố

		III

		



		

		

		

		

		1 Sủng Pờ



		

		

		

		

		2 Sủng Lảng



		

		

		

		

		3 Xà Ván



		

		

		

		

		4 Khán Trồ



		

		

		

		

		5 Mào Phố



		

		

		

		

		6 Chúng Chải



		

		

		

		

		7 Sủa Chải



		

		

		

		

		8 Há Già



		IV

		HUYỆN QUẢN BẠ

		

		

		



		

		

		Thị trấn Tam Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Bảo An



		

		

		Đông Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nà Sài



		

		

		Bát Đại Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Mố Lùng



		

		

		

		

		2 Cốc Méo



		

		

		

		

		3 Lao Chải



		

		

		

		

		4 Na Cạn



		

		

		

		

		5 Na Quang



		

		

		

		

		6 Thào Chư Phìn



		

		

		

		

		7 Xà Phìn



		

		

		

		

		8 Pải Chư Phìn



		

		

		Cán Tỷ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Xín Suối Hồ



		

		

		

		

		2 Thôn Sủa Cán Tỷ



		

		

		

		

		3 Thôn Sảng Cán Tỷ



		

		

		

		

		4 Thôn Pờ Chúa Lủng



		

		

		

		

		5 Thôn Lùng Vái



		

		

		Cao Mã Pờ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Thèn Ván II



		

		

		

		

		2 Thôn Chín Chu Lìn



		

		

		

		

		3 Thôn Váng Chá Phìn



		

		

		

		

		4 Thôn Vả Thàng I



		

		

		

		

		5 Thôn Chín Sang



		

		

		Lùng Tám

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tùng Nùn



		

		

		

		

		2 Thôn Mỏ Nhà Cao



		

		

		

		

		3 Thôn Lùng Tám Cao



		

		

		

		

		4 Thôn Lùng Hóa



		

		

		Nghĩa Thuận

		III

		



		

		

		

		

		1 Phin Ủng



		

		

		

		

		2 Khủng Cáng



		

		

		

		

		3 Tả Súng Chư



		

		

		

		

		4 Ma Sào Phó



		

		

		

		

		5 Pả Láng



		

		

		

		

		6 Cốc Pục



		

		

		

		

		7 Na Lình



		

		

		Quản Bạ

		III

		



		

		

		

		

		1 Lùng khúy



		

		

		

		

		2 Khung Nhung



		

		

		

		

		3 Cổng Trời



		

		

		

		

		4 Nam Sơn



		

		

		

		

		5 Pản Hò



		

		

		Quyết Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ngài Thầu Sảng



		

		

		

		

		2 Thôn Dìn Sán
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		2 Làng Nhang Nhỏ



		

		

		

		

		3 Làng Nhang Lớn



		

		

		

		

		4 Làng Tờ Kắt



		

		

		

		

		5 Làng Hrách



		

		

		

		

		6 Làng Ya Ma Kul



		

		

		Đăk Pơ Pho

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Kúc Gmối



		

		

		

		

		2 Làng Kúc Rờng



		

		

		

		

		3 Làng Trong



		

		

		

		

		4 Làng Dyrao



		

		

		

		

		5 Làng Chư Krei



		

		

		Đăk Pơling

		III
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		4 Làng Brang



		

		

		Đăk Sông
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		2 Làng Kte



		

		

		

		

		3 Làng K'Liết



		

		

		Đăk TPang

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Brăng



		

		

		

		

		2 Làng Bong



		

		

		

		

		3 Làng Krap



		

		

		

		

		4 Làng Groi



		

		

		

		

		5 Làng Kông



		

		

		

		

		6 Làng Kpiêu



		

		

		Kông Yang

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Huynh Dơng



		

		

		

		

		2 Làng Húp



		

		

		

		

		3 Làng Huynh Đăk



		

		

		

		

		4 Làng H'ra



		

		

		

		

		5 Làng Bà bã



		

		

		Sơ Ró

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Quel



		

		

		

		

		2 Làng Hya



		

		

		

		

		3 Làng Ya Ma



		

		

		

		

		4 Làng Sơ Ró



		

		

		

		

		5 Làng Pting



		

		

		

		

		6 Làng Kpoh



		

		

		

		

		7 Làng Groi



		

		

		

		

		8 Làng Bơya



		

		

		

		

		9 Làng Kươk



		

		

		Ya Ma

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng T.Nùng 1



		

		

		

		

		2 Làng T.Nùng 2



		

		

		

		

		3 Làng Măng



		

		

		

		

		4 Làng Hơn



		

		

		Yang Nam

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Hlang 1



		

		

		

		

		2 Làng Hlang 2



		

		

		

		

		3 Làng Tpôn 2



		

		

		

		

		4 Làng Kun 1



		

		

		

		

		5 Làng Kun 2



		

		

		

		

		6 Làng Toang



		

		

		

		

		7 Làng Lơ Bơ



		

		

		

		

		8 Làng Glung



		

		

		

		

		9 Làng Hgãh



		

		

		

		

		10 Làng Ya Ma



		

		

		Yang Trung

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Tnang



		

		

		

		

		2 Làng Hle Hlang



		XIII

		HUYỆN KRÔNG PA

		

		

		



		

		

		Thị trấn Phú Túc

		I

		



		

		

		

		

		1 Tổ dân phố 5 (B.Kết)



		

		

		

		

		2. Tổ dân phố 11 (B.ƠiThem)



		

		

		

		

		3. Tổ dân phố 13 (B.Dù)



		

		

		la MLah

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Dù



		

		

		

		

		2 Buôn Chính đơn I



		

		

		

		

		3 Buôn Chính đơn II



		

		

		

		

		4 Buôn Ơi Đăk



		

		

		

		

		5 Buôn Ơi Yik



		

		

		Phú Cần

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Tang



		

		

		

		

		2 Buôn BLuk



		

		

		

		

		3 Buôn Thim



		

		

		

		

		4 Buôn Mlah



		

		

		Krông Năng

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Tăng



		

		

		

		

		2 Buôn Tối



		

		

		

		

		3 Buôn H'Lối



		

		

		

		

		4 Buôn Ban



		

		

		Đất Bằng

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Ama Hing



		

		

		

		

		2 Buôn Ama Nhe B



		

		

		

		

		3 Buôn Ma Phu



		

		

		

		

		4 Buôn Ma H'Yái



		

		

		

		

		5 Buôn Ma Giai



		

		

		la Rsai

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Chư Jú



		

		

		

		

		2 Buôn Sai



		

		

		

		

		3 Buôn Ekia



		

		

		

		

		4 Buôn Puh



		

		

		

		

		5 Buôn Chik



		

		

		

		

		6 Buôn Pan



		

		

		

		

		7 Buôn KTing



		

		

		la Dreh

		III

		



		

		

		

		

		1 B. H'Vưt



		

		

		

		

		2 Buôn Bầu



		

		

		

		

		3 Buôn Tring



		

		

		

		

		4 Buôn Chư MKia



		

		

		

		

		5 Buôn H'Ýu



		

		

		la Rmok

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Nông Siu



		

		

		

		

		2 Buôn BHă



		

		

		

		

		3 Buôn Dan



		

		

		

		

		4 Buôn Dúi



		

		

		

		

		5 Buôn Blái



		

		

		

		

		6 Buôn Kơ Niê



		

		

		Chư Đrăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn H'Liên



		

		

		

		

		2 Buôn H'Ngôm



		

		

		

		

		3 Buôn Uôr



		

		

		

		

		4 Buôn H'Mung



		

		

		

		

		5 Buôn Nung



		

		

		Chư Ngọc

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Thức



		

		

		

		

		2 Buôn Djrêt



		

		

		

		

		3 Buôn H'Muk



		

		

		

		

		4 Buôn Sai



		

		

		la Rsươm

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Phùm Ang



		

		

		

		

		2 Buôn Phùm Ji



		

		

		

		

		3 Buôn Nu B



		

		

		

		

		4 Buôn Nu A



		

		

		

		

		5 Buôn Toát



		

		

		Uar

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Tieng



		

		

		

		

		2 Buôn Choanh



		

		

		

		

		3 Buôn Ngôl



		

		

		Chư Gu

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Đuk



		

		

		

		

		2 Buôn Bát



		

		

		

		

		3 Tập đoàn 4+5 (B.Ama H'Rok A)



		

		

		

		

		4 Buôn Nung



		

		

		

		

		5 Buôn Thuớ



		

		

		

		

		6 Buôn Lao



		

		

		Chư Rcăm

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Du



		

		

		

		

		2 B. H’Lang



		

		

		

		

		3 Buôn Y



		

		

		

		

		4 Buôn H’Yú



		XIV

		HUYỆN IA GRAI
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		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Bẹk



		

		

		

		

		2 Làng Ngai Yố



		

		

		

		

		3 Làng Dun De



		

		

		la Hrung

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Ngai Ngó



		

		

		

		

		2 Làng Út 1



		

		

		la Pếch

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Osơr



		

		

		

		

		2 Làng Ku Tong



		

		

		la Sao

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Yek



		

		

		

		

		2 Làng Ó



		

		

		Ia Tô

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Te



		

		

		

		

		2 Làng Krung



		

		

		la Yok

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Bồ 1



		

		

		

		

		2 Làng Bồ 2



		

		

		la Chiă

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Nú I



		

		

		

		

		2 Làng Tang



		

		

		

		

		3 Làng Bang



		

		

		

		

		4 Làng Põ



		

		

		la Grăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Gộk



		

		

		

		

		2 Khớp



		

		

		

		

		3 Hlũh



		

		

		la Khai

		III

		



		

		

		

		

		1 Jrăng Krái 1



		

		

		

		

		2 Làng Nú



		

		

		

		

		3 Làng Ếch



		

		

		la Krăi

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Bi De



		

		

		

		

		2 Làng Myah



		

		

		

		

		3 Làng Bi la Yom



		

		

		

		

		4 Làng Bi la Nách



		

		

		

		

		5 Làng Kăm



		

		

		

		

		6 Làng Ó



		

		

		Ia O

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Bi



		

		

		

		

		2 Làng O



		

		

		

		

		3 Mít Kom II



		

		

		

		

		4 Làng Lân



		XV

		HUYỆN MANG YANG

		

		



		

		

		Đăk Djrăng

		I

		



		

		

		

		

		1 Đê Gơl



		

		

		

		

		2 H'Rak



		

		

		Ayun

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Plei Groi



		

		

		

		

		2 Làng Plei Bông



		

		

		

		

		3 Làng Plei Atur



		

		

		

		

		4 Làng Vai Vêng



		

		

		

		

		5 Làng Hier



		

		

		Đak Ta Ley

		II

		



		

		

		

		

		1 Ch'rơng I



		

		

		

		

		2 Ch'rơng II



		

		

		

		

		3 Đăk Dwe



		

		

		Đăk Yă

		II

		



		

		

		

		

		1 Mỹ Yang



		

		

		

		

		2 Đăk Yă



		

		

		HRa

		II

		



		

		

		

		

		1 Kret Krot



		

		

		

		

		2 Kon Hoa



		

		

		

		

		3 Kon Ch'rah



		

		

		

		

		4 Kơ Tu Dơng



		

		

		

		

		5 Bơ Chăk



		

		

		

		

		6 Jơ Long



		

		

		

		

		7 Đe Đak



		

		

		

		

		8 Đe Kôn



		

		

		

		

		9 KDung I



		

		

		

		

		10 KDung lI



		

		

		Kon Thụp

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Đăk Trang



		

		

		

		

		2 Làng Sơ Bir



		

		

		

		

		3 Đăk Pơ Nan



		

		

		

		

		4 Làng Dơ Nâu



		

		

		

		

		5 Làng Pơ Nang



		

		

		Đak Jơ Ta

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Đê Bơ Tơk



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		Đăk Trôi

		III

		



		

		

		

		

		1 Lơ Pang



		

		

		

		

		2 Đê Kôih



		

		

		

		

		3 Tơ Drah



		

		

		

		

		4 Làng Đăk H're



		

		

		

		

		5 Đê Klong



		

		

		

		

		6 Arim



		

		

		

		

		7 Làng Đăk H'mok



		

		

		

		

		8 Klong



		

		

		Đê Ar

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Ar Btôk



		

		

		

		

		2 Làng Ar Pir



		

		

		

		

		3 Làng Ar Quát



		

		

		

		

		4 Làng Ar Tơ Măn



		

		

		

		

		5 Làng Ar Dêt



		

		

		

		

		6 Làng Ar Kuaih



		

		

		

		

		7 Làng Dôch Ktu



		

		

		

		

		8 Làng Đôn H'yang



		

		

		Kon Chiêng

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Klah



		

		

		

		

		2 Làng Bơ Chăk



		

		

		

		

		3 Làng Ktu



		

		

		

		

		4 Làng Deng



		

		

		

		

		5 Làng Toak



		

		

		

		

		6 Làng H'ya



		

		

		

		

		7 Làng Thương



		

		

		

		

		8 Làng Tar



		

		

		Lơ Pang

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Alao



		

		

		

		

		2 Làng Pyâu



		

		

		

		

		3 Làng Đak Hlah



		

		

		

		

		4 Làng Tơ Drah






_1443423045.doc
TỈNH ĐỒNG NAI

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		87

		2



		

		

		Xã KV II

		0

		0



		

		

		Xã KV III

		0

		0



		

		

		TOÀN TỈNH

		87

		2



		I

		HUYỆN TÂN PHÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Phú

		I

		0



		2

		

		Xã Đắc Lua

		I

		0



		3

		

		Xã Nam Cát Tiên

		I

		0



		4

		

		Xã Núi Tượng

		I

		0



		5

		

		Xã Phú An

		I

		0



		6

		

		Xã Phú Bình

		I

		0



		7

		

		Xã Phú Điền

		I

		0



		8

		

		Xã Phú Lập

		I

		0



		9

		

		Xã Phú Lộc

		I

		0



		10

		

		Xã Phú Sơn

		I

		0



		11

		

		Xã Phú Thịnh

		I

		0



		12

		

		Xã Phú Trung

		I

		0



		13

		

		Xã Tà Lài

		I

		0



		14

		

		Xã Thanh Sơn

		I

		0



		15

		

		Xã Trà Cổ

		I

		0



		II

		HUYỆN ĐỊNH QUÁN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Định Quán

		I

		0



		2

		

		Xã Gia Canh

		I

		0



		3

		

		Xã La Ngà

		I

		0



		4

		

		Xã Ngọc Định

		I

		0



		5

		

		Xã Phú Cường

		I

		0



		6

		

		Xã Phú Hòa

		I

		0



		7

		

		Xã Phú Lợi

		I

		0



		8

		

		Xã Phú Ngọc

		I

		0



		9

		

		Xã Phú Tân

		I

		0



		10

		

		Xã Phú Túc

		I

		0



		11

		

		Xã Phú Vinh

		I

		0



		12

		

		Xã Suối Nho

		I

		0



		13

		

		Xã Túc Trưng

		I

		0



		14

		

		Xã Thanh Sơn

		I

		2



		III

		HUYỆN XUÂN LỘC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Gia Ray

		I

		0



		2

		

		Xã Bảo Hòa

		I

		0



		3

		

		Xã Lang Minh

		l

		0



		4

		

		Xã Suối Cao

		I

		0



		5

		

		Xã Suối Cát

		I

		0



		6

		

		Xã Xuân Bắc

		I

		0



		7

		

		Xã Xuân Định

		I

		0



		8

		

		Xã Xuân Hiệp

		I

		0



		9

		

		Xã Xuân Hòa

		I

		0



		10

		

		Xã Xuân Hưng

		I

		0



		11

		

		Xã Xuân Phú

		I

		0



		12

		

		Xã Xuân Tâm

		I

		0



		13

		

		Xã Xuân Thành

		I

		0



		14

		

		Xã Xuân Thọ

		I

		0



		15

		

		Xã Xuân Trường

		I

		0



		IV

		HUYỆN CẨM MỸ

		

		

		



		1

		

		Xã Bảo Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Lâm San

		I

		0



		3

		

		Xã Long Giao

		I

		0



		4

		

		Xã Nhân Nghĩa

		I

		0



		5

		

		Xã Sông Nhạn

		I

		0



		6

		

		Xã Sông Ray

		I

		0



		7

		

		Xã Thừa Đức

		I

		0



		8

		

		Xã Xuân Bảo

		I

		0



		9

		

		Xã Xuân Đông

		I

		0



		10

		

		Xã Xuân Đường

		I

		0



		11

		

		Xã Xuân Mỹ

		I

		0



		12

		

		Xã Xuân Quế

		I

		0



		13

		

		Xã Xuân Tây

		I

		0



		V

		THỊ XÃ LONG KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Bảo Quang

		I

		0



		2

		

		Xã Bàu Sen

		I

		0



		3

		

		Xã Bàu Trâm

		I

		0



		4

		

		Xã Xuân Lập

		I

		0



		VI

		HUYỆN TRẢNG BOM

		

		

		



		1

		

		Xã An Viễn

		I

		0



		2

		

		Xã Bàu Hàm

		I

		0



		Ó

		

		Xã Cây Gáo

		I

		0



		4

		

		Xã Đồi 61

		I

		0



		5

		

		Xã Đông Hòa

		I

		0



		6

		

		Xã Hố Nai 3

		I

		0



		7

		

		Xã Hưng Thịnh

		I

		0



		8

		

		Xã Sông Thao

		I

		0



		9

		

		Xã Sông Trầu

		I

		0





TỈNH ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN ĐỊNH QUÁN

		

		



		

		

		Thanh Sơn

		I

		



		

		

		

		

		1 Ấp 3



		

		

		

		

		2 Ấp 7






_1443419067.doc
TỈNH TÂY NINH

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		21

		0



		

		

		Xã KV II

		0

		0



		

		

		Xã KV III

		0

		0



		

		

		TOÀN TỈNH

		21

		0



		I

		HUYỆN TÂN CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Suối Dây

		I

		0



		2

		

		Xã Tân Đông

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Hòa

		I

		0



		4

		

		Xã Tân Hội

		I

		0



		5

		

		Xã Tân Thành

		I

		0



		6

		

		Xã Tân Hưng

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Phú

		I

		0



		II

		HUYỆN TÂN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Hòa Hiệp

		I

		0



		III

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Biên Giới

		I

		0



		2

		

		Xã Hòa Hội

		I

		0



		3

		

		Xã Hòa Thạch

		I

		0



		4

		

		Xã Ninh Điền

		I

		0



		5

		

		Xã Thành Long

		I

		0



		IV

		HUYỆN BẾN CẦU

		

		

		



		1

		

		Xã Long Phước

		I

		0



		IV

		HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

		

		



		1

		

		Xã Suối Đá

		I

		0



		V

		THỊ XÃ TÂY NINH

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		0



		2

		

		Xã Ninh Thạnh

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Bình

		I

		0



		4

		

		Xã Thạnh Tân

		I

		0



		V

		HUYỆN HÒA THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Trường Tây

		I

		0






_1443418884.doc
TỈNH HẬU GIANG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		22

		0



		

		

		Xã KV II

		8

		12



		

		

		Xã KV III

		4

		18



		

		

		TOÀN TỈNH

		34

		30



		I

		HUYỆN PHỤNG HIỆP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Búng Tàu

		I

		0



		2

		

		Xã Hiệp Hưng

		I

		0



		3

		

		Xã Phụng Hiệp

		I

		0



		4

		

		Xã Tân Phước Hưng

		I

		0



		5

		

		Xã Thạnh Hòa

		I

		0



		6

		

		Xã Hòa Mỹ

		II

		2



		7

		

		Xã Long Thạnh

		II

		2



		8

		

		Xã Hòa An

		III

		5



		9

		

		Xã Tân Bình

		III

		4



		II

		HUYỆN LONG MỸ

		

		

		



		1

		

		Xã Lương Tâm

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Thuận Đông

		I

		0



		3

		

		Xã Vĩnh Viễn

		I

		0



		4

		

		Xã Vĩnh Viễn A

		II

		1



		5

		

		Xã Lương Nghĩa

		III

		5



		6

		

		Xã Xà Phiên

		III

		4



		III

		THÀNH PHỐ VỊ THANH

		

		

		



		1

		

		Phường I

		I

		0



		2

		

		Phường IV

		I

		0



		3

		

		Phường VII

		I

		0



		4

		

		Xã Hỏa Lựu

		I

		0



		5

		

		Xã Hỏa Tiến

		I

		0



		6

		

		Phường III

		II

		1



		7

		

		Xã Vị Tân

		II

		1



		IV

		HUYỆN VỊ THỦY

		

		

		



		1

		

		Xã Vị Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Vị Thủy

		II

		2



		3

		

		Xã Vị Trung

		II

		1



		4

		

		Xã Vĩnh Trung

		II

		2



		V

		HUYỆN CHÂU THÀNH A

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bảy Ngàn

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Cái Tắc

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Phú Thạnh

		I

		0



		4

		

		Xã Trường Long A

		I

		0



		VI

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Đông Phước

		I

		0



		2

		

		Xã Đông Phước A

		I

		0



		V

		THỊ XÃ NGÃ BẢY

		

		

		



		1

		

		Phường Ngã Bảy

		I

		0



		2

		

		Xã Hiệp Lợi

		I

		0





TỈNH HẬU GIANG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN PHỤNG HIỆP

		

		

		



		

		

		Hòa Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 3



		

		

		

		

		2 Ấp 6



		

		

		Long Thạnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Long Sơn 2



		

		

		

		

		2 Ấp Long Trường 2



		

		

		Hòa An

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 4



		

		

		

		

		2 Ấp 8



		

		

		

		

		3 Ấp Hòa Qưới B



		

		

		

		

		4 Ấp Bàu Môn



		

		

		

		

		5 Ấp Xẻo Trâm



		

		

		Tân Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân Qưới Kinh



		

		

		

		

		2 Ấp Tân Qưới



		

		

		

		

		3 Ấp Tám Ngàn



		

		

		

		

		4 Ấp Tân Thành



		II

		HUYỆN LONG MỸ

		

		

		



		

		

		Vĩnh Viễn A

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 9



		

		

		Lương Nghĩa

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 6



		

		

		

		

		2 Ấp 7



		

		

		

		

		3 Ấp 8



		

		

		

		

		4 Ấp 10



		

		

		

		

		5 Ấp 11



		

		

		Xà Phiên

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 3



		

		

		

		

		2 Ấp 4



		

		

		

		

		3 Ấp 5



		

		

		

		

		4 Ấp 6



		III

		THÀNH PHỐ VỊ THANH

		

		

		



		

		

		Phường III

		II

		



		

		

		

		

		1 Khu vực 4



		

		

		Vị Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 7



		IV

		HUYỆN VỊ THỦY

		

		

		



		

		

		Vị Thủy

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 6



		

		

		

		

		2 Ấp 8



		

		

		Vị Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 9



		

		

		Vĩnh Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 5



		

		

		

		

		2 Ấp 8






_1443359244.doc
TỈNH CAO BẰNG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I 

		38

		2



		

		

		Xã KV II

		34

		80



		

		

		Xã KV III

		127

		935



		

		

		TOÀN TỈNH

		199

		1017



		I

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Pác Miầu

		II

		4



		2

		

		Xã Đức Hạnh

		III

		7



		3

		

		Xã Lý Bôn

		III

		9



		4

		

		Xã Mông Ân

		III

		15



		5

		

		Xã Nam Cao

		III

		8



		6

		

		Xã Nam Quang

		III

		6



		7

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		8



		8

		

		Xã Tân Việt

		III

		3



		9

		

		Xã Thạch Lâm

		III

		6



		10

		

		Xã Thái Học

		III

		6



		11

		

		Xã Thái Sơn

		III

		10



		12

		

		Xã Vĩnh Phong

		III

		9



		13

		

		Xã Vĩnh Quang

		III

		17



		14

		

		Xã Yên Thổ

		III

		10



		II

		HUYỆN HÀ QUẢNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đào Ngạn

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Xuân Hoà

		II

		3



		3

		

		Xã Phù Ngọc

		II

		2



		4

		

		Xã Trường Hà

		II

		2



		5

		

		Xã Cải Viên

		III

		6



		6

		

		Xã Hạ Thôn

		III

		5



		7

		

		Xã Hồng Sỹ

		III

		10



		8

		

		Xã Kéo Yên

		III

		6



		9

		

		Xã Lũng Nặm

		III

		7



		10

		

		Xã Mã Ba

		III

		7



		11

		

		Xã Nà Sác

		III

		4



		12

		

		Xã Nội Thôn

		III

		6



		13

		

		Xã Quý Quân

		III

		6



		14

		

		Xã Sóc Hà

		III

		6



		15

		

		Xã Sỹ Hai

		III

		5



		16

		

		Xã Tổng Cọt

		III

		14



		17

		

		Xã Thượng Thôn

		III

		5



		18

		

		Xã Vân An

		III

		6



		19

		

		Xã Vần Dính

		III

		11



		III

		HUYỆN BẢO LẠC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bảo Lạc

		II

		1



		2

		

		Xã Hồng Trị

		II

		5



		3

		

		Xã Bảo Toàn

		III

		10



		4

		

		Xã Cô Ba

		III

		6



		5

		

		Xã Cốc Pàng

		III

		10



		6

		

		Xã Đình Phùng

		III

		9



		7

		

		Xã Hồng An

		III

		4



		8

		

		Xã Huy Giáp

		III

		8



		9

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		10



		10

		

		Xã Hưng Thịnh 

		III

		8



		11

		

		Xã Kim Cúc

		III

		9



		12

		

		Xã Khánh Xuân

		III

		14



		13

		

		Xã Phan Thanh

		III

		10



		14

		

		Xã Sơn Lập

		III

		5



		15

		

		Xã Sơn Lộ

		III

		9



		16

		

		Xã Thượng Hà

		III

		12



		17

		

		Xã Xuân Trường

		III

		14



		IV

		HUYỆN NGUYÊN BÌNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tĩnh Túc

		I

		0



		2

		

		Xã Minh Tâm

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Nguyên Bình

		II

		1



		4

		

		Xã Lang Môn

		II

		1



		5

		

		Xã Minh Thanh

		II

		2



		6

		

		Xã Thể Dục

		II

		2



		7

		

		Xã Bắc Hợp

		III

		3



		8

		

		Xã Ca Thành

		III

		10



		9

		

		Xã Hoa Thám

		III

		10



		10

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		8



		11

		

		Xã Mai Long

		III

		14



		12

		

		Xã Phan Thanh

		III

		11



		13

		

		Xã Quang Thành

		III

		6



		14

		

		Xã Tam Kim

		III

		5



		15

		

		Xã Thái Học

		III

		5



		16

		

		Xã Thành Công

		III

		9



		17

		

		Xã Thịnh Vượng

		III

		4



		18

		

		Xã Triệu Nguyên

		III

		6



		19

		

		Xã Vũ Nông

		III

		10



		20

		

		Xã Yên Lạc

		III

		5



		V

		HUYỆN HÒA AN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Nước Hai

		I

		0



		2

		

		Xã Bạch Đằng

		I

		0



		3

		

		Xã Bế Triều

		I

		0



		4

		

		Xã Bình Long

		I

		0



		5

		

		Xã Đức Long

		I

		0



		6

		

		Xã Hoàng Tung

		I

		0



		7

		

		Xã Hồng Nam

		I

		0



		8

		

		Xã Hồng Việt

		I

		0



		9

		

		Xã Dân Chủ

		II

		8



		10

		

		Xã Đại Tiến

		II

		4



		11

		

		Xã Lê Chung

		II

		1



		12

		

		Xã Nam Tuấn

		II

		1



		13

		

		Xã Nguyễn Huệ

		II

		2



		14

		

		Xã Bình Dương

		III

		4



		15

		

		Xã Công Trừng

		III

		4



		16

		

		Xã Đức Xuân

		III

		2



		17

		

		Xã Hà Trì

		III

		6



		18

		

		Xã Ngũ Lão

		III

		6



		19

		

		Xã Quang Trung

		III

		5



		20

		

		Xã Trưng Vương

		III

		6



		21

		

		Xã Trương Lương

		III

		12



		VI

		HUYỆN THÔNG NÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thông Nông

		II

		3



		2

		

		Xã Bình Lãng

		III

		9



		3

		

		Xã Cần Nông

		III

		7



		4

		

		Xã Cần Yên

		III

		9



		5

		

		Xã Đa Thông

		III

		15



		6

		

		Xã Lương Can

		III

		9



		7

		

		Xã Lương Thông

		III

		19



		8

		

		Xã Ngọc Động

		III

		11



		9

		

		Xã Thanh Long

		III

		6



		10

		

		Xã Vị Quang

		III

		7



		11

		

		Xã Yên Sơn

		III

		6



		VII

		HUYỆN HẠ LANG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thanh Nhật

		I

		0



		2

		

		Xã Quang Long

		II

		1



		3

		

		Xã Thị Hoa

		II

		1



		4

		

		Xã Việt Chu

		II

		1



		5

		

		Xã An Lạc

		III

		4



		6

		

		Xã Cô Ngân

		III

		4



		7

		

		Xã Đồng Loan

		III

		7



		8

		

		Xã Đức Quang

		III

		8



		9

		

		Xã Kim Loan

		III

		6



		10

		

		Xã Lý Quốc

		III

		5



		11

		

		Xã Minh Long

		III

		9



		12

		

		Xã Thái Đức

		III

		4



		13

		

		Xã Thắng Lợi

		III

		12



		14

		

		Xã Vinh Quý

		III

		5



		VIII

		HUYỆN THẠCH AN

		

		

		



		1

		

		Xã Đức Long

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Đông Khê

		II

		4



		3

		

		Xã Vân Trình

		II

		2



		4

		

		Xã Canh Tân

		III

		6



		5

		.

		Xã Danh Sỹ

		III

		4



		6

		

		Xã Đức Thông

		III

		9



		7

		

		Xã Đức Xuân

		III

		3



		8

		

		Xã Kim Đồng

		III

		5



		9

		

		Xã Lê Lai

		III

		5



		10

		

		Xã Lê Lợi

		III

		4



		11

		

		Xã Minh Khai

		III

		6



		12

		

		Xã Quang Trọng

		III

		9



		13

		

		Xã Thái Cường

		III

		6



		14

		

		Xã Thị Ngân

		III

		5



		15

		

		Xã Thụy Hùng

		III

		5



		16

		

		Xã Trọng Con

		III

		4



		IX

		HUYỆN TRÙNG KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Trùng Khánh

		I

		0



		2

		

		Xã Đàm Thủy

		I

		0



		3

		

		Xã Đình Minh

		I

		0



		4

		

		Xã Đoài Côn

		I

		0



		5

		

		Xã Lăng Hiếu

		I

		0



		6

		

		Xã Thông Huề

		I

		0



		7

		

		Xã Cảnh Tiên

		II

		1



		8

		

		Xã Chí Viễn

		II

		1



		9

		

		Xã Đình Phong

		II

		1



		10

		

		Xã Đức Hồng

		II

		2



		11

		

		Xã Khâm Thành

		II

		1



		12

		

		Xã Lăng Yên

		II

		1



		13

		

		Xã Phong Châu

		II

		1



		14

		

		Xã Thân Giáp

		II

		3



		15

		

		Xã Cao Thăng

		III

		6



		16

		

		Xã Ngọc Côn

		III

		5



		17

		

		Xã Ngọc Chung

		III

		8



		18

		

		Xã Ngọc Khê

		III

		5



		19

		

		Xã Phong Nặm

		III

		5



		20

		

		Xã Trung Phúc

		III

		6



		X

		HUYỆN TRÀ LĨNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hùng Quốc

		II

		8



		2

		

		Xã Quốc Toản

		II

		2



		3

		

		Xã Cao Chương

		III

		6



		4

		

		Xã Cô Mười

		III

		5



		5

		

		Xã Lưu Ngọc

		III

		4



		6

		

		Xã Quang Hán

		III

		6



		7

		

		Xã Quang Trung

		III

		5



		8

		

		Xã Quang Vinh

		III

		7



		9

		

		Xã Tri Phương

		III

		5



		10

		

		Xã Xuân Nội

		III

		8



		XI

		HUYỆN QUẢNG UYÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Quảng Uyên

		I

		0



		2

		

		Xã Chí Thảo

		I

		0



		3

		

		Xã Độc Lập

		I

		0



		4

		

		Xã Phúc Sen

		I

		0



		5

		

		Xã Quảng Hưng

		I

		2



		6

		

		Xã Cai Bộ

		II

		4



		7

		

		Xã Quốc Phong

		II

		1



		8

		

		Xã Tự Do

		II

		3



		9

		

		Xã Bình Lăng

		III

		5



		10

		

		Xã Đoài Khôn

		III

		5



		11

		

		Xã Hạnh Phúc

		III

		9



		12

		

		Xã Hoàng Hải

		III

		10



		13

		

		Xã Hồng Định

		III

		7



		14

		

		Xã Hồng Quang

		III

		6



		15

		

		Xã Ngọc Động

		III

		9



		16

		

		Xã Phi Hải

		III

		9



		17

		

		Xã Quốc Dân

		III

		7



		XII

		HUYỆN PHỤC HOÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hòa Thuận

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Tà Lùng

		I

		0



		3

		

		Xã Đại Sơn

		I

		0



		4

		

		Xã Cách Linh

		III

		9



		5

		

		Xã Hồng Đại

		III

		10



		6

		

		Xã Lương Thiện

		III

		4



		7

		

		Xã Mỹ Hưng

		III

		8



		8

		

		Xã Tiên Thành

		III

		11



		9

		

		Xã Triệu Ẩu

		III

		5



		XIII

		THÀNH PHỐ CAO BẰNG

		

		

		



		1

		

		Phường Duyệt Trung

		I

		0



		2

		

		Phường Đề Thám

		I

		0



		3

		

		Phường Hòa Chung

		I

		0



		4

		

		Phường Hợp Giang

		I

		0



		5

		

		Phường Ngọc Xuân

		I

		0





		6

		

		Phường Sông Bằng

		I

		0



		7

		

		Phường Sông Hiến

		I

		0



		8

		

		Phường Tân Giang

		I

		0



		9

		

		Xã Chu Trinh

		I

		0



		10

		

		Xã Hưng Đạo

		I

		0



		11

		

		Xã Vĩnh Quang

		I

		0





TỈNH CAO BẰNG 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		

		

		Thị trấn Pác Miầu

		II

		



		

		

		

		

		1 Mại Rạy



		

		

		

		

		2 Phiêng Phay



		

		

		

		

		3 Bản Đe



		

		

		

		

		4 Lạng Cá



		

		

		Đức Hạnh

		III

		



		

		

		

		

		1 Cà Pẻn A



		

		

		

		

		2 Nà Sa



		

		

		

		

		3 Chè Lỳ B



		

		

		

		

		4 Lũng Mần



		

		

		

		

		5 Khuổi Sang



		

		

		

		

		6 Chè Lỳ A



		

		

		

		

		7 Cà Mèng



		

		

		Lý Bôn

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Pha



		

		

		

		

		2 Phiêng Pẻn



		

		

		

		

		3 Phiêng Lùng



		

		

		

		

		4 Phiêng Đăm



		

		

		

		

		5 Nà Mấư



		

		

		

		

		6 Nà Mý



		

		

		

		

		7 Tổng Ác



		

		

		

		

		8 Khuổi Bon



		

		

		

		

		9 Pác Ruộc



		

		

		Mông Ân

		III

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Mẹng



		

		

		

		

		2 Lũng Piào



		

		

		

		

		3 Nà Bon



		

		

		

		

		4 Phia Mản



		

		

		

		

		5 Bản Mỏ



		

		

		

		

		6 Lũng Vài



		

		

		

		

		7 Khau Lạ A



		

		

		

		

		8 Nặm Ngoại



		

		

		

		

		9 Khau Trù



		

		

		

		

		10 Nà Pết



		

		

		

		

		11 Phia Phi



		

		

		

		

		12 Nà Mấư



		

		

		

		

		13 Khau Lệnh



		

		

		

		

		14 Đon Sài



		

		

		

		

		15 Nà Pồng



		

		

		Nam Cao

		III

		



		

		

		

		

		1 Phia Liềng



		

		

		

		

		2 Phia Cọ



		

		

		

		

		3 Nà Nhuồm



		

		

		

		

		4 Khẩu Cắm



		

		

		

		

		5 Bản Cao



		

		

		

		

		6 Nặm Đang



		

		

		

		

		7 Khuổi Piạt



		

		

		

		

		8 Phia Cò



		

		

		Nam Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Phăng



		

		

		

		

		2 Pác Ròm



		

		

		

		

		3 Nặm Ròm



		

		

		

		

		4 Nà Viềng



		

		

		

		

		5 Nà Héng



		

		

		

		

		6 Thẳm Siềm



		

		

		Quảng Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Mioòng



		

		

		

		

		2 Nà Đon



		

		

		

		

		3 Phiêng Mường



		

		

		

		

		4 Bản Nà



		

		

		

		

		5 Nà Kiềng



		

		

		

		

		6 Tổng Chảo



		

		

		

		

		7 Phiêng Phát



		

		

		

		

		8 Cốc Lùng



		

		

		Tân Việt

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Pù



		

		

		

		

		2 Nà Đấng



		

		

		

		

		3 Khuổi Qua



		

		

		Thạch Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Khâu Noong



		

		

		

		

		2 Nặm Pục



		

		

		

		

		3 Bản Luầy



		

		

		

		

		4 Khâu Ràng



		

		

		

		

		5 Khâu Ca



		

		

		

		

		6 Nà Ó



		

		

		Thái Học

		III

		



		

		

		

		

		1 Vằng Vạt



		

		

		

		

		2 Khuổi Ngọa



		

		

		

		

		3 Nà Sài



		

		

		

		

		4 Khau Ít



		

		

		

		

		5 Sam Quanh



		

		

		

		

		6 Khuổi Ngầu



		

		

		Thái Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Dùa



		

		

		

		

		2 Bản Là



		

		

		

		

		3 Nặm Trà



		

		

		

		

		4 Nà Lốm



		

		

		

		

		5 Khuổi Đuốc



		

		

		

		

		6 Bản Lìn



		

		

		

		

		7 Nà Bó



		

		

		

		

		8 Lũng Chang



		

		

		

		

		9 Khau Dề



		

		

		

		

		10 Lũng Vài



		

		

		Vĩnh Phong

		III

		



		

		

		

		

		1 Phia Tráng



		

		

		

		

		2 Nà Hù



		

		

		

		

		3 Phiêng Vai



		

		

		

		

		4 Bản Phườn



		

		

		

		

		5 Lũng Háng



		

		

		

		

		6 Én Ngoại



		

		

		

		

		7 Nặm Tăn



		

		

		

		

		8 Phiêng Phổi



		

		

		

		

		9 Nặm Luống



		

		

		Vĩnh Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Chang



		

		

		

		

		2 Nà Piao



		

		

		

		

		3 Phiêng Rù



		

		

		

		

		4 Nà Hiên



		

		

		

		

		5 Khau Cưởm



		

		

		

		

		6 Khuổi Rò



		

		

		

		

		7 Đông Kẹn



		

		

		

		

		8 Bản Miều



		

		

		

		

		9 Ắc È



		

		

		

		

		10 Nặm Lạn



		

		

		

		

		11 Khuổi Náy



		

		

		

		

		12 Khau Sáng



		

		

		

		

		13 Cốc Tém



		

		

		

		

		14 Thiêng Nà



		

		

		

		

		15 Nà Lầu



		

		

		

		

		16 Nặm Uốm



		

		

		

		

		17 Nà Tốm



		

		

		Yên Thổ

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Kéo



		

		

		

		

		2 Khên Lền



		

		

		

		

		3 Khâu Tao



		

		

		

		

		4 Ngàm Vầy



		

		

		

		

		5 Cà Tắm



		

		

		

		

		6 Nà Sài



		

		

		

		

		7 Bản Búng



		

		

		

		

		8 Lũng Liềm



		

		

		

		

		9 Bản Nghõe



		

		

		

		

		10 Khuổi Sáp



		II

		HUYỆN HÀ QUẢNG

		

		

		



		

		

		Thị trấn Xuân Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Vạc 1



		

		

		

		

		2 Yên Luật 1



		

		

		

		

		3 Khuổi Pàng



		

		

		Phù Ngọc

		II

		



		

		

		

		

		1 Noóc Mò



		

		

		

		

		2 Lũng Giàng



		

		

		Trường Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Nặm Lìn



		

		

		

		

		2 Nà Lẹng



		

		

		Cải Viên

		III

		



		

		

		

		

		1 Chông Mạ



		

		

		

		

		2 Tả Piầu



		

		

		

		

		3 Đông Có



		

		

		

		

		4 Cả Giáng



		

		

		

		

		5 Lũng Pán





		

		

		

		

		6 Nặm Niệc



		

		

		Hạ Thôn

		III

		



		

		

		

		

		1 Chắm Ché



		

		

		

		

		2 Lũng Hoài



		

		

		

		

		3 Rằng Khoen



		

		

		

		

		4 Kéo Nặm



		

		

		

		

		5 Cốc Sa



		

		

		Hồng Sỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Táng



		

		

		

		

		2 Lũng Đa



		

		

		

		

		3 Lũng Dán



		

		

		

		

		4 Lũng Ngần



		

		

		

		

		5 Lũng Rẩu



		

		

		

		

		6 Lúng Hóng



		

		

		

		

		7 Làng Lình



		

		

		

		

		8 Tổng Tại



		

		

		

		

		9 Sông Giang



		

		

		

		

		10 Sam Phủng



		

		

		Kéo Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Sắng



		

		

		

		

		2 Rằng Púm



		

		

		

		

		3 Sỹ Ngải



		

		

		

		

		4 Nặm Rằng



		

		

		

		

		5 Cáy Tắc



		

		

		

		

		6 Phia Đó



		

		

		Lũng Nặm

		III

		



		

		

		

		

		1 Cả Má



		

		

		

		

		2 Lũng Cọ, Nặm Sấn



		

		

		

		

		3 Kéo Quỷen



		

		

		

		

		4 Kéo Hai



		

		

		

		

		5 Pô Tán



		

		

		

		

		6 Cả Giểng



		

		

		

		

		7 Lũng Chẩn



		

		

		Mã Ba

		III

		



		

		

		

		

		1 Cả Poóc



		

		

		

		

		2 Lũng Niểng



		

		

		

		

		3 Lũng Pheo



		

		

		

		

		4 Lũng Rản



		

		

		

		

		5 Tổng Đá



		

		

		

		

		6 Mạ Rảng



		

		

		

		

		7 Keng Cả



		

		

		Nà Sác

		III

		



		

		

		

		

		1 Mã Lịp



		

		

		

		

		2 Lũng Loỏng



		

		

		

		

		3 Thôm Tẩu



		

		

		

		

		4 Lũng Pỉa



		

		

		Nội Thôn

		III

		



		

		

		

		

		1 Rủ Rả



		

		

		

		

		2 Lũng Chuống



		

		

		

		

		3 Làng Lỷ



		

		

		

		

		4 Ngườm Vài



		

		

		

		

		5 Cả Tiểng



		

		

		

		

		6 Cả Rẻ



		

		

		Quý Quân

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Xàm



		

		

		

		

		2 Lũng Đẩy



		

		

		

		

		3 Tình Cà Lừa



		

		

		

		

		4 Lũng Mới



		

		

		

		

		5 Lũng Nhùng



		

		

		

		

		6 Keng Tao



		

		

		Sóc Hà

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Vường



		

		

		

		

		2 Lũng Rài



		

		

		

		

		3 Lũng Pươi



		

		

		

		

		4 Lũng Mật



		

		

		

		

		5 Lũng Củm



		

		

		

		

		6 Pác Tao



		

		

		Sỹ Hai

		III

		



		

		

		

		

		1 Kính Trên



		

		

		

		

		2 Tổng Tuống



		

		

		

		

		3 Nặm Thuổm



		

		

		

		

		4 Lũng Bông



		

		

		

		

		5 Ổng Luộc



		

		

		Tổng Cọt

		III

		



		

		

		

		

		1 Cọt Phố



		

		

		

		

		2 Cọt Nưa



		

		

		

		

		3 Pài Bá



		

		

		

		

		4 Lũng Ái Lẳng



		

		

		

		

		5 Thiêng Ngọa



		

		

		

		

		6 Lũng Túm Mẳn



		

		

		

		

		7 Lũng Tao



		

		

		

		

		8 Lũng Giỏng



		

		

		

		

		9 Rằng Đán



		

		

		

		

		10 Lũng Luông



		

		

		

		

		11 Lũng Rỳ



		

		

		

		

		12 Ngườm Luông



		

		

		

		

		13 Kéo Sỹ



		

		

		

		

		14 Rằng Hán



		

		

		Thượng Thôn

		III

		



		

		

		

		

		1 Cả Giang



		

		

		

		

		2 Rải Tổng



		

		

		

		

		3 Chàng Đỉ



		

		

		

		

		4 Lũng Hoả



		

		

		

		

		5 Lũng Hóng



		

		

		Vân An

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Đa



		

		

		

		

		2 Cô Mười



		

		

		

		

		3 Pác Có



		

		

		

		

		4 Cô Phầy



		

		

		

		

		5 Nhỉ Đú



		

		

		

		

		6 Bản Khẻng



		

		

		Vần Dính

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Sang



		

		

		

		

		2 Lũng Nái



		

		

		

		

		3 Lũng Vài



		

		

		

		

		4 Lũng Xám



		

		

		

		

		5 Lũng Gà



		

		

		

		

		6 Lũng Vẻn



		

		

		

		

		7 Lũng Cuổi



		

		

		

		

		8 Keng Vài



		

		

		

		

		9 Kha Bản



		

		

		

		

		10 Sỹ Điêng



		

		

		

		

		11 Tôm Đăm



		III

		HUYỆN BẢO LẠC

		

		

		



		

		

		Thị trấn Bảo Lạc

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nà Dường



		

		

		Hồng Trị

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Cao



		

		

		

		

		2 Khâu Pầu



		

		

		

		

		3 Cốc Xả Trên



		

		

		

		

		4 Cốc Xả Dưới



		

		

		

		

		5 Nà Đuốn



		

		

		Bảo Toàn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Xiêm



		

		

		

		

		2 Nà Ròa



		

		

		

		

		3 Khuổi Rặp



		

		

		

		

		4 Cốc Chom



		

		

		

		

		5 Khuổi Pết



		

		

		

		

		6 Nà Ngàm



		

		

		

		

		7 Bản Lũng



		

		

		

		

		8 Po Pán



		

		

		

		

		9 Cốc Lùng



		

		

		

		

		10 Khuổi Bốc



		

		

		Cô Ba

		III

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Sáng



		

		

		

		

		2 Lũng Vầy



		

		

		

		

		3 Nà Đôm



		

		

		

		

		4 Nà Tao



		

		

		

		

		5 Nà Lùng



		

		

		

		

		6 Ngàm Lồm



		

		

		Cốc Pàng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Nhùng



		

		

		

		

		2 Nà Pù



		

		

		

		

		3 Nà Cam



		

		

		

		

		4 Nà Rại



		

		

		

		

		5 Nà Luông



		

		

		

		

		6 Khuổi Đẳm



		

		

		

		

		7 Khuổi Sá



		

		

		

		

		8 Khuổi Khâu



		

		

		

		

		9 Cốc Mười



		

		

		

		

		10 Vằng Có



		

		

		Đình Phùng

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Buống



		

		

		

		

		2 Phiêng Chầu 2



		

		

		

		

		3 Lũng Vài



		

		

		

		

		4 Nặm Lìn



		

		

		

		

		5 Kéo Van



		

		

		

		

		6 Cốc Thốc



		

		

		

		

		7 Nặm Pắt



		

		

		

		

		8 Bản Ó



		

		

		

		

		9 Phia Khao



		

		

		Hồng An

		III

		



		

		

		

		

		1 Hoi Ngửa



		

		

		

		

		2 Lũng Xâu



		

		

		

		

		3 Cà Dằm



		

		

		

		

		4 Mỹ Lủng



		

		

		Huy Giáp

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Bét



		

		

		

		

		2 Nà Ca



		

		

		

		

		3 Phiêng Vàng



		

		

		

		

		4 Pác Lũng



		

		

		

		

		5 Lũng Giào



		

		

		

		

		6 Lũng Khuôn



		

		

		

		

		7 Vài Nòn



		

		

		

		

		8 Pù Ngào



		

		

		Hưng Đạo

		III

		



		

		

		

		

		1 Ngàm Vàng



		

		

		

		

		2 Phiêng Nà



		

		

		

		

		3 Khau Pa



		

		

		

		

		4 Nà Chào



		

		

		

		

		5 Nặm Síu



		

		

		

		

		6 Nà Tồng



		

		

		

		

		7 Nặm Đúng



		

		

		

		

		8 Khuổi Tặc



		

		

		

		

		9 Cốc Cai



		

		

		

		

		10 Cốc Ngòa



		

		

		Hưng Thịnh

		III

		



		

		

		

		

		1 Vằng Lình



		

		

		

		

		2 Chàng Hạ



		

		

		

		

		3 Thượng A



		

		

		

		

		4 Thượng B



		

		

		

		

		5 Khuổi Mực



		

		

		

		

		6 Phiêng Buống



		

		

		

		

		7 Bản Cuốn



		

		

		

		

		8 Khau Sú



		

		

		Kim Cúc

		III

		



		

		

		

		

		1 Tát Kè



		

		

		

		

		2 Ngàm Lồm



		

		

		

		

		3 Slam Kha



		

		

		

		

		4 Khuổi Khon



		

		

		

		

		5 Khuổi Rù



		

		

		

		

		6 Pom Cuổn



		

		

		

		

		7 Nà Nằm



		

		

		

		

		8 Phuêng Tác



		

		

		

		

		9 Cốc Đúc



		

		

		Khánh Xuân

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Quy



		

		

		

		

		2 Nà Luông



		

		

		

		

		3 Tham Han



		

		

		

		

		4 Lũng Quang



		

		

		

		

		5 Lũng Chàm



		

		

		

		

		6 Lũng Khuyết



		

		

		

		

		7 Lũng Rỳ



		

		

		

		

		8 Cốc Lại



		

		

		

		

		9 Lũng Piao



		

		

		

		

		10 Mác Nẻng



		

		

		

		

		11 Cà Lò



		

		

		

		

		12 Pác Kéo



		

		

		

		

		13 Hò Lù



		

		

		

		

		14 Lũng Quẩy



		

		

		Phan Thanh

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Sầu



		

		

		

		

		2 Mè Van



		

		

		

		

		3 Cốc Lại



		

		

		

		

		4 Bó Tẹ



		

		

		

		

		5 Phia Héo



		

		

		

		

		6 Thẳm Thon B



		

		

		

		

		7 Lũng Vai



		

		

		

		

		8 Phia Tằng



		

		

		

		

		9 Bó Chiêu



		

		

		

		

		10 Phần Quang



		

		

		Sơn Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Phia Pàn



		

		

		

		

		2 Khuổi Tâư



		

		

		

		

		3 Bản Oóng



		

		

		

		

		4 Ống Théc



		

		

		

		

		5 Thôm Ngàn



		

		

		Sơn Lộ

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Khuổi



		

		

		

		

		2 Bản Tuồng



		

		

		

		

		3 Pù Mồ



		

		

		

		

		4 Bản Khiếu



		

		

		

		

		5 Bản Khuông



		

		

		

		

		6 Bản Riềng



		

		

		

		

		7 Dẩn Tờ



		

		

		

		

		8 Khau Cà



		

		

		

		

		9 Phiêng Lẹng



		

		

		Thượng Hà

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Ngàm A



		

		

		

		

		2 Nà Ngàm B



		

		

		

		

		3 Nà Tền



		

		

		

		

		4 Khuổi Pậu



		

		

		

		

		5 Pác Riệu



		

		

		

		

		6 Khuổi Pụt



		

		

		

		

		7 Cốc Thốc



		

		

		

		

		8 Lũng Păn



		

		

		

		

		9 Nà Quằng



		

		

		

		

		10 Bó Vài



		

		

		

		

		11 Bản Chang



		

		

		

		

		12 Phiêng Sỉnh



		

		

		Xuân Trường

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Thán



		

		

		

		

		2 Nà Đỏong



		

		

		

		

		3 Thiêng Lầu



		

		

		

		

		4 Bản Chuồng



		

		

		

		

		5 Tả Xáy



		

		

		

		

		6 Phia Phoong



		

		

		

		

		7 Lùng Rạc



		

		

		

		

		8 Lũng Pèo



		

		

		

		

		9 Phìn Sảng



		

		

		

		

		10 Mù Chảng



		

		

		

		

		11 Cao Bắc



		

		

		

		

		12 Cốc Kẹc



		

		

		

		

		13 Lũng Mật



		

		

		

		

		14 Lũng Pù



		IV

		HUYỆN NGUYÊN BÌNH

		

		



		

		

		Lang Môn

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Nọi 2



		

		

		Minh Thanh

		II

		



		

		

		

		

		1 Cô Ba



		

		

		

		

		2 Nà Roỏng



		

		

		Thị trấn Nguyên Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Bó



		

		

		Thể Dục

		II

		



		

		

		

		

		1 Tổng Ngà



		

		

		

		

		2 Lũng Nọi



		

		

		Bắc Hợp

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Nặm



		

		

		

		

		2 Pù Lầu



		

		

		

		

		3 Minh Long



		

		

		Ca Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Mỵ



		

		

		

		

		2 Khuổi Vầy



		

		

		

		

		3 Nộc Soa



		

		

		

		

		4 Cao Lù



		

		

		

		

		5 Tà Phình



		

		

		

		

		6 Khuổi Ngọa



		

		

		

		

		7 Xà Pèng



		

		

		

		

		8 Nặm Dân



		

		

		

		

		9 Nà Đong



		

		

		

		

		10 Nặm Kim



		

		

		Hoa Thám

		III

		



		

		

		

		

		1 Thang Coỏng



		

		

		

		

		2 Nà Chắn



		

		

		

		

		3 Cảm Tẹm



		

		

		

		

		4 Nà Đấu



		

		

		

		

		5 Nà Ngần



		

		

		

		

		6 Đông Bao



		

		

		

		

		7 Đông Bon



		

		

		

		

		8 Khuổi Phay



		

		

		

		

		9 Khuổi Hoa



		

		

		

		

		10 Phiêng Cháu



		

		

		Hưng Đạo

		III

		



		

		

		

		

		1 Hoằng Sấn



		

		

		

		

		2 Nà Lẹng



		

		

		

		

		3 Khuổi Luông



		

		

		

		

		4 Roỏng Cun



		

		

		

		

		5 Nà Niếng



		

		

		

		

		6 Nà Rì



		

		

		

		

		7 Nà Coóc



		

		

		

		

		8 Nà Roỏng



		

		

		Mai Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Phung



		

		

		

		

		2 Sáng Lìn



		

		

		

		

		3 Khuổi Hẩu



		

		

		

		

		4 Nà Ngù



		

		

		

		

		5 Cốc Mìa



		

		

		

		

		6 Cốc Mòn



		

		

		

		

		7 Bản Pát



		

		

		

		

		8 Cốc Cai



		

		

		

		

		9 Pù Màng



		

		

		

		

		10 Lũng Páp



		

		

		

		

		11 Lũng Thích



		

		

		

		

		12 Bó Cạn



		

		

		

		

		13 Nà Lầm



		

		

		

		

		14 Bản Chang



		

		

		Phan Thanh

		III

		



		

		

		

		

		1 Bình Đường



		

		

		

		

		2 Cáng Lò



		

		

		

		

		3 Lũng Cam



		

		

		

		

		4 Nặm Sơ



		

		

		

		

		5 Phúng Láng



		

		

		

		

		6 Pác Cai



		

		

		

		

		7 Tổng Sinh



		

		

		

		

		8 Nà Mùng



		

		

		

		

		9 Lũng Chủ



		

		

		

		

		10 Phiêng Lầu



		

		

		

		

		11 Bản Chiếu



		

		

		Quang Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Bó



		

		

		

		

		2 Lũng Mười



		

		

		

		

		3 Hoài Khao



		

		

		

		

		4 Nà Pùng



		

		

		

		

		5 Khuổi Xả



		

		

		

		

		6 Nà Hãy



		

		

		Tam Kim

		III

		



		

		

		

		

		1 Vù Mìn



		

		

		

		

		2 Nà Hoảng



		

		

		

		

		3 Nà Vạ



		

		

		

		

		4 Nà Sang



		

		

		

		

		5 Nà Múc



		

		

		Thái Học

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Ỉn



		

		

		

		

		2 Lũng An



		

		

		

		

		3 Quang Noọc



		

		

		

		

		4 Quang Đâu



		

		

		

		

		5 Pác Tu



		

		

		Thành Công

		III

		



		

		

		

		

		1 Khau Vài



		

		

		

		

		2 Khau Cảng



		

		

		

		

		3 Nà Rẻo



		

		

		

		

		4 Bản Phiêng



		

		

		

		

		5 Nặm Phiêng



		

		

		

		

		6 Nhả Máng



		

		

		

		

		7 Lũng Quang



		

		

		

		

		8 Tát Shâm



		

		

		

		

		9 Nà Vài



		

		

		Thịnh Vượng

		III

		



		

		

		

		

		1 Sẻ Pản



		

		

		

		

		2 Khuổi Thin



		

		

		

		

		3 Khuổi Pất



		

		

		

		

		4 Khuổi Đeng



		

		

		Triệu Nguyên

		III

		



		

		

		

		

		1 Cảm Ngọa



		

		

		

		

		2 Đán Khao



		

		

		

		

		3 Khau Vai



		

		

		

		

		4 Khau Khít



		

		

		

		

		5 Lũng Roọc



		

		

		

		

		6 Nặm Rằng



		

		

		Vũ Nông

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Báng



		

		

		

		

		2 Lũng Tỳ



		

		

		

		

		3 Thin San



		

		

		

		

		4 Lũng Thán



		

		

		

		

		5 Lũng Nặm



		

		

		

		

		6 Lũng Nọi



		

		

		

		

		7 Xiên Pèng



		

		

		

		

		8 Xí Thầu



		

		

		

		

		9 Lũng Po



		

		

		

		

		10 Lũng Khoen



		

		

		Yên Lạc

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Súng



		

		

		

		

		2 Tàn Pà



		

		

		

		

		3 Chỉ Đòi



		

		

		

		

		4 Tả Cáp



		

		

		

		

		5 Lũng Ót



		V

		HUYỆN HÒA AN

		

		

		



		

		

		Dân Chủ

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Chang



		

		

		

		

		2 Nà Đán



		

		

		

		

		3 Lũng Lạ



		

		

		

		

		4 Lũng Lìu



		

		

		

		

		5 Khuổi Bốc



		

		

		

		

		6 Hoằng Xúm



		

		

		

		

		7 Phiắc Cát



		

		

		

		

		8 Kéo Thin



		

		

		Đại Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Má Nưa



		

		

		

		

		2 Má Tẩư



		

		

		

		

		3 Nà Khan



		

		

		

		

		4 Lũng Lừa



		

		

		Lê Chung

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Tổng



		

		

		Nam Tuấn

		II

		



		

		

		

		

		1 Văn Thụ



		

		

		Nguyễn Huệ

		II

		



		

		

		

		

		1 Công Án



		

		

		

		

		2 Thang Tả



		

		

		Bình Dương

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Hoan



		

		

		

		

		2 Nà Vường



		

		

		

		

		3 Thin Tẳng



		

		

		

		

		4 Nà Niển



		

		

		Công Trừng

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Mải



		

		

		

		

		2 Lũng Luông



		

		

		

		

		3 Lũng Oong



		

		

		

		

		4 Cốc Phăng



		

		

		Đức Xuân

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Rì



		

		

		

		

		2 Ca Rài



		

		

		Hà Trì

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Tàn



		

		

		

		

		2 Khuổi Lừa



		

		

		

		

		3 Nà Lại



		

		

		

		

		4 Lũng Mằn



		

		

		

		

		5 Nà Mùi



		

		

		

		

		6 Hát Thín



		

		

		Ngũ Lão

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Mấn



		

		

		

		

		2 Khuổi Khoán



		

		

		

		

		3 Lũng Gà



		

		

		

		

		4 Lũng Luông



		

		

		

		

		5 Co Pheo



		

		

		

		

		6 Lũng Nặm



		

		

		Quang Trung

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Khoang



		

		

		

		

		2 Phan Thanh



		

		

		

		

		3 Đông Sằng



		

		

		

		

		4 Cộp My



		

		

		

		

		5 Pàn Kèng



		

		

		Trưng Vương

		III

		



		

		

		

		

		1 Pàn Mỏ



		

		

		

		

		2 Cốc Phung



		

		

		

		

		3 Bản Cải



		

		

		

		

		4 Bản Đâư



		

		

		

		

		5 Cốc Chia



		

		

		

		

		6 Cốc Phát



		

		

		Trương Lương

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Ngàn



		

		

		

		

		2 Bản Chang



		

		

		

		

		3 Nà Mừa



		

		

		

		

		4 Nà Thúm



		

		

		

		

		5 Viểng



		

		

		

		

		6 Kéo Tằm



		

		

		

		

		7 Giang Lâm



		

		

		

		

		8 Tổng Phiấy



		

		

		

		

		9 Sam Luồng



		

		

		

		

		10 Tổng Hoáng



		

		

		

		

		11 Gùa



		

		

		

		

		12 Sí Liếng



		VI

		HUYỆN THÔNG NÔNG

		

		



		

		

		Thị trấn Thông Nông

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Quang



		

		

		

		

		2 Pác Ca



		

		

		

		

		3 Lũng Pảng



		

		

		Bình Lãng

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Heo



		

		

		

		

		2 Bua Thượng



		

		

		

		

		3 Thang Tả



		

		

		

		

		4 Tổng Pàng



		

		

		

		

		5 Cốc Mỵ



		

		

		

		

		6 Kéo Noóng



		

		

		

		

		7 Lạn Thượng



		

		

		

		

		8 Lạn Hạ



		

		

		

		

		9 Bua Hạ



		

		

		Cần Nông

		III

		



		

		

		

		

		1 Ngườm Quốc



		

		

		

		

		2 Khau Dựa



		

		

		

		

		3 Phia Rạc



		

		

		

		

		4 Nà Ca



		

		

		

		

		5 Lũng Rỳ



		

		

		

		

		6 Phiêng Pán



		

		

		

		

		7 Lũng Vai



		

		

		Cần Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Ái



		

		

		

		

		2 Chợ Cũ



		

		

		

		

		3 Nà Lủng



		

		

		

		

		4 Lũng Khuông



		

		

		

		

		5 Phia Đén



		

		

		

		

		6 Đỏng Có



		

		

		

		

		7 Lũng Bủng



		

		

		

		

		8 Ca Rỉnh



		

		

		

		

		9 Lũng Khoang



		

		

		Đa Thông

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Ngàm



		

		

		

		

		2 Khuổi Mò



		

		

		

		

		3 Cốc Cuổi



		

		

		

		

		4 Lũng Tàn



		

		

		

		

		5 Lũng Rỳ



		

		

		

		

		6 Lũng Hoàng



		

		

		

		

		7 Cốc Khuyết



		

		

		

		

		8 Bó Bủa



		

		

		

		

		9 Nà Thôm



		

		

		

		

		10 Lũng Lừa



		

		

		

		

		11 Phia Viềng



		

		

		

		

		12 Lũng Đẩy



		

		

		

		

		13 Ma Pản



		

		

		

		

		14 Nà Ngàm



		

		

		

		

		15 Lũng Khỉnh



		

		

		Lương Can

		III

		



		

		

		

		

		1 Gạm Dầu



		

		

		

		

		2 Nà Sai



		

		

		

		

		3 Nà Pja



		

		

		

		

		4 Nà Tiều



		

		

		

		

		5 Làng Can



		

		

		

		

		6 Đồng Mây



		

		

		

		

		7 Nà Chia



		

		

		

		

		8 Lũng Pán



		

		

		

		

		9 Nà Việt



		

		

		Lương Thông

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Vai



		

		

		

		

		2 Nội Phan



		

		

		

		

		3 Lũng Pèo



		

		

		

		

		4 Tềnh Khoang



		

		

		

		

		5 Lũng Có



		

		

		

		

		6 Cằn Thôm



		

		

		

		

		7 Lũng Toản



		

		

		

		

		8 Lũng Rịch



		

		

		

		

		9 Rặc Rậy



		

		

		

		

		10 Lũng Tôm



		

		

		

		

		11 Trà Dù



		

		

		

		

		12 Lũng Tỳ



		

		

		

		

		13 Lòn Phìn



		

		

		

		

		14 Tả Bốc



		

		

		

		

		15 Lũng Kiến



		

		

		

		

		16 Lũng Nặp



		

		

		

		

		17 Lũng Đẩy



		

		

		

		

		18 Nà Ke



		

		

		

		

		19 Nà Tôm



		

		

		Ngọc Động

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Phát



		

		

		

		

		2 Mần Thượng Hạ



		

		

		

		

		3 Lũng Nhùng



		

		

		

		

		4 Phiêng Pục



		

		

		

		

		5 Bó Myọoc



		

		

		

		

		6 Lũng Vần



		

		

		

		

		7 Tàn Tó



		

		

		

		

		8 Nặm Ngùa



		

		

		

		

		9 Tấn Hẩu



		

		

		

		

		10 Thin Thượng



		

		

		

		

		11 Lũng Nặm



		

		

		Thanh Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Hẩu



		

		

		

		

		2 Lũng Chủm



		

		

		

		

		3 Gằng Thượng



		

		

		

		

		4 Sóc Lạn



		

		

		

		

		5 Tẩn Phung



		

		

		

		

		6 Mường Mằn



		

		

		Vị Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Đâư



		

		

		

		

		2 Xam Kha



		

		

		

		

		3 Bản Chang



		

		

		

		

		4 Lũng Gà



		

		

		

		

		5 Lũng Vài



		

		

		

		

		6 Khuổi Rẻp



		

		

		

		

		7 Lũng Chi



		

		

		Yên Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Trà



		

		

		

		

		2 Vải Thai



		

		

		

		

		3 Ngàm Vạng



		

		

		

		

		4 Nặm Cốp



		

		

		

		

		5 Khao Hạ



		

		

		

		

		6 Cốc Lùng



		VII

		HUYỆN HẠ LANG

		

		

		



		

		

		Quang Long

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Kiểng - Phặc



		

		

		Thị Hoa

		II

		



		

		

		

		

		1 Ngườm Già



		

		

		Việt Chu

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôm Tháy



		

		

		An Lạc

		III

		



		

		

		

		

		1 Sộc -Sơn -Đinh



		

		

		

		

		2 Cam -Mạ -Đeng



		

		

		

		

		3 Nà Ray



		

		

		

		

		4 Xúm - Lình



		

		

		Cô Ngân

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Nưa



		

		

		

		

		2 Bản Luông



		

		

		

		

		3 Bản Làng



		

		

		

		

		4 Bản Rạc



		

		

		Đồng Loan

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Thuộc



		

		

		

		

		2 Bản Nha



		

		

		

		

		3 Bản Lung



		

		

		

		

		4 Bản Lẹn



		

		

		

		

		5 Rúm-Phục



		

		

		

		

		6 Lũng Nặm



		

		

		

		

		7 Cúng-Bủa-Mán



		

		

		Đức Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Pác



		

		

		

		

		2 Pò Sao



		

		

		

		

		3 Pò Mu



		

		

		

		

		4 Bản Hẻo



		

		

		

		

		5 Mắn Phía



		

		

		

		

		6 Coỏng - Hoài



		

		

		

		

		7 Bản Sùng



		

		

		

		

		8 Nà Hát



		

		

		Kim Loan

		III

		



		

		

		

		

		1 Tủng - Kít



		

		

		

		

		2 Mò Nhàn



		

		

		

		

		3 Gia Lường



		

		

		

		

		4 Phong - Ái



		

		

		

		

		5 Đông Phén



		

		

		

		

		6 Âu Kít



		

		

		Lý Quốc

		III

		



		

		

		

		

		1 Bang trên



		

		

		

		

		2 Lũng Phiô



		

		

		

		

		3 Bản Sao



		

		

		

		

		4 Đông Thoang



		

		

		

		

		5 Lũng Pấu



		

		

		Minh Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Quản



		

		

		

		

		2 Nà Vị



		

		

		

		

		3 Luộc Khiếu



		

		

		

		

		4 Bản Khúy



		

		

		

		

		5 Bản Suối



		

		

		

		

		6 Đa Trên



		

		

		

		

		7 Đa Dưới



		

		

		

		

		8 Nà Ma



		

		

		

		

		9 Luộc Khếnh



		

		

		Thái Đức

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Lung



		

		

		

		

		2 Pác Khao



		

		

		

		

		3 Nà Hoạch



		

		

		

		

		4 Cốc Khọt



		

		

		Thắng Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Rặc - Giang



		

		

		

		

		2 Xóm Bản Kha



		

		

		

		

		3 Xóm Nà Ngần



		

		

		

		

		4 Xóm Bản Phạn



		

		

		

		

		5 Xóm Bản Xà



		

		

		

		

		6 Xóm Bản Bắng



		

		

		

		

		7 Xóm Cát - Hảo



		

		

		

		

		8 Xóm Co Nghịu



		

		

		

		

		9 Xóm Un Thôm



		

		

		

		

		10 Bản Sâu - Xam



		

		

		

		

		11 Xóm Lỳ - Ruông



		

		

		

		

		12 Xóm Bản Doa



		

		

		Vinh Quý

		III

		



		

		

		

		

		1 Sộc Nhương



		

		

		

		

		2 Bản Làn



		

		

		

		

		3 Khâu Lừa



		

		

		

		

		4 Lũng Phải



		

		

		

		

		5 Bản Mỉn



		VIII

		HUYỆN THẠCH AN

		

		

		



		

		

		Thị trấn Đông Khê

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Dề



		

		

		

		

		2 Khau Trường



		

		

		

		

		3 Nà Cúm



		

		

		

		

		4 Pò Hẩu



		

		

		Vân Trình

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Mằn



		

		

		

		

		2 Lũng Hảy



		

		

		Canh Tân

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Hoỏng



		

		

		

		

		2 Khuổi Mả



		

		

		

		

		3 Khuổi Mjầu



		

		

		

		

		4 Pác Pẻn



		

		

		

		

		5 Nà Áng



		

		

		

		

		6 Tân Hoà



		

		

		Danh Sỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Bú Luông



		

		

		

		

		2 Pác Danh



		

		

		

		

		3 Bản Nhận



		

		

		

		

		4 Chộc Chẳng



		

		

		Đức Thông

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Phùm



		

		

		

		

		2 Cẩu Lặn



		

		

		

		

		3 Nà Cát



		

		

		

		

		4 Sộc Coóc



		

		

		

		

		5 Khuổi Chắn



		

		

		

		

		6 Bản Tuồm



		

		

		

		

		7 Đoỏng Đeng



		

		

		

		

		8 Khuổi Phủng



		

		

		

		

		9 Tác Mai



		

		

		Đức Xuân

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Nhầng



		

		

		

		

		2 Pác Lũng



		

		

		

		

		3 Lũng Pác Khoang



		

		

		Kim Đồng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Thẩu



		

		

		

		

		2 Khuổi Đăm



		

		

		

		

		3 Bản Ba



		

		

		

		

		4 Khuổi Đẩy



		

		

		

		

		5 Nà Khao



		

		

		Lê Lai

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Căm



		

		

		

		

		2 Lũng Buốt



		

		

		

		

		3 Bó Pha



		

		

		

		

		4 Nà Danh



		

		

		

		

		5 Lũng Mòn



		

		

		Lê Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Niếng



		

		

		

		

		2 Nà Nưa



		

		

		

		

		3 Sliền Nội



		

		

		

		

		4 Sliền Ngoại



		

		

		Minh Khai

		III

		



		

		

		

		

		1 Khau Sliểm



		

		

		

		

		2 Chông Cá



		

		

		

		

		3 Khuổi Áng



		

		

		

		

		4 Pác Duốc



		

		

		

		

		5 Nặm Cáp



		

		

		

		

		6 Bjoóc Lương



		

		

		Quang Trọng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Cọn



		

		

		

		

		2 Nà Bản



		

		

		

		

		3 Khuổi Chót



		

		

		

		

		4 Khuổi Kiềng



		

		

		

		

		5 Pò Làng



		

		

		

		

		6 Nặm Dạng



		

		

		

		

		7 Nà Phạc



		

		

		

		

		8 Nà Pùng



		

		

		

		

		9 Nà Dàn



		

		

		Thái Cường

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Han



		

		

		

		

		2 Tẻm Tăng



		

		

		

		

		3 Giả Mỵ



		

		

		

		

		4 Phiêng Un



		

		

		

		

		5 Nà Luông



		

		

		

		

		6 Khuổi Kẹn



		

		

		Thị Ngân

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Muồng



		

		

		

		

		2 Roỏng Nạc



		

		

		

		

		3 Cẵn Tẩư



		

		

		

		

		4 Nà Rả



		

		

		

		

		5 Tát Sáng



		

		

		Thuỵ Hùng

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Bao



		

		

		

		

		2 Bản Néng



		

		

		

		

		3 Bản Sliển



		

		

		

		

		4 Khuổi Cáp



		

		

		

		

		5 Khưa Đí



		

		

		Trọng Con

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Lẹng



		

		

		

		

		2 Nà Cà



		

		

		

		

		3 Khuổi Nghiệc



		

		

		

		

		4 Cạm Khàng



		IX

		HUYỆN TRÙNG KHÁNH

		

		



		

		

		Cảnh Tiên

		II

		



		

		

		

		

		1 Cốc Chia



		

		

		Chí Viễn

		II

		



		

		

		

		

		1 Bong Trên



		

		

		Đình Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Nộc Cu



		

		

		Đức Hồng

		II

		



		

		

		

		

		1 Lung Túng



		

		

		

		

		2 Lũng Nà



		

		

		Khâm Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Kít



		

		

		Lăng Yên

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Rẳng



		

		

		Phong Châu

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Phong



		

		

		Thân Giáp

		II

		



		

		

		

		

		1 Phò Tấu



		

		

		

		

		2 Thông Lộc



		

		

		

		

		3 Bản Mang



		

		

		Cao Thăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Đỏng Rin



		

		

		

		

		2 Phò Đon



		

		

		

		

		3 Pác Ra, Lũng Nọi



		

		

		

		

		4 Bó Mạ



		

		

		

		

		5 Bó Lành



		

		

		

		

		6 Pác Thòng



		

		

		Ngọc Côn

		III

		



		

		

		

		

		1 Keo Giáo



		

		

		

		

		2 Khưa Hoi



		

		

		

		

		3 Đông sy, Nà giào, Tự bản



		

		

		

		

		4 Pác Ngà - Bó Hay



		

		

		

		

		5 Phia Siểm



		

		

		Ngọc Chung

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Bó



		

		

		

		

		2 Pác Quan



		

		

		

		

		3 Giộc Khăm



		

		

		

		

		4 Lũng Chát



		

		

		

		

		5 Giộc Vung



		

		

		

		

		6 Lũng Chuông



		

		

		

		

		7 Lũng Bắng



		

		

		

		

		8 Nặm Thúm



		

		

		Ngọc Khê

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Hoài



		

		

		

		

		2 Đỏng Ỏi



		

		

		

		

		3 Bản Nhom



		

		

		

		

		4 Lũng Lầu



		

		

		

		

		5 Nà Bai-Kha Mong



		

		

		Phong Nặm

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Rì



		

		

		

		

		2 Đà Bè



		

		

		

		

		3 Đà Bút - Nà Đoan



		

		

		

		

		4 Giốc Rùng



		

		

		

		

		5 Nà Thông



		

		

		Trung Phúc

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Phay



		

		

		

		

		2 Bản Gằn



		

		

		

		

		3 Đồng Tâm



		

		

		

		

		4 Tục Lũng



		

		

		

		

		5 Tân Trung



		

		

		

		

		6 Pác Loan



		X

		HUYỆN TRÀ LĨNH

		

		

		



		

		

		Thị trấn Hùng Quốc

		II

		



		

		

		

		

		1 Cốc Cáng



		

		

		

		

		2 Cốc Khoác



		

		

		

		

		3 Nà Rạo



		

		

		

		

		4 Tổng Moòng



		

		

		

		

		5 Bản Lang



		

		

		

		

		6 Bản Khun



		

		

		

		

		7 Nà Quan



		

		

		

		

		8 Bản Hía



		

		

		Quốc Toản

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Giang



		

		

		

		

		2 Lũng Đẩy Trên



		

		

		Cao Chương

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Rỷ



		

		

		

		

		2 Pò Luông



		

		

		

		

		3 Tổng Soóng



		

		

		

		

		4 Lũng Hang



		

		

		

		

		5 Phia Đeng



		

		

		

		

		6 Thăng Sặp



		

		

		Cô Mười

		III

		



		

		

		

		

		1 Cô Tó A



		

		

		

		

		2 Cô Tó B



		

		

		

		

		3 Vạc Khoang



		

		

		

		

		4 Bản Tám



		

		

		

		

		5 Lũng Táo



		

		

		Lưu Ngọc

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Rượi



		

		

		

		

		2 Lũng Thá



		

		

		

		

		3 Lũng Rỳ - Khôn Rà



		

		

		

		

		4 Lũng Nhùng



		

		

		Quang Hán

		III

		



		

		

		

		

		1 Thín Phoong



		

		

		

		

		2 Giộc Đăm



		

		

		

		

		3 Đông Rìa



		

		

		

		

		4 Pú Dô



		

		

		

		

		5 Lũng Dạc



		

		

		

		

		6 Lũng Hoài



		

		

		Quang Trung

		III

		



		

		

		

		

		1 Kéo Háo - Pác Rình



		

		

		

		

		2 Bản Chang



		

		

		

		

		3 Sác Hạ



		

		

		

		

		4 Lũng Ngùa



		

		

		

		

		5 Sác Thượng - Cốc Đứa



		

		

		Quang Vinh

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Cuổi



		

		

		

		

		2 Lũng Nà



		

		

		

		

		3 Bó Khôn



		

		

		

		

		4 Cả Pắng



		

		

		

		

		5 Lũng Xỏm



		

		

		

		

		6 Lạc Hiển



		

		

		

		

		7 Lũng Pục



		

		

		Tri Phương

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Láo



		

		

		

		

		2 Bình Chỉnh Trên



		

		

		

		

		3 Bình Chỉnh Dưới



		

		

		

		

		4 Lũng Nặm



		

		

		

		

		5 Lũng Phàu-Thiến



		

		

		Xuân Nội

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Ngỏn



		

		

		

		

		2 Lũng Noọc



		

		

		

		

		3 Bản Mán



		

		

		

		

		4 Làn Hoài



		

		

		

		

		5 Mán Đâư



		

		

		

		

		6 Súm Trên



		

		

		

		

		7 Súm Dưới



		

		

		

		

		8 Lũng Mười



		XI

		HUYỆN QUẢNG UYÊN

		

		



		

		

		Quảng Hưng

		I

		



		

		

		

		

		1 Năm Phan



		

		

		

		

		2 Bản Phò



		

		

		Cai Bộ

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Ra



		

		

		

		

		2 Lũng Luông



		

		

		

		

		3 Rằng Vỉ



		

		

		

		

		4 Thình Phù



		

		

		Tự Do

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng úc



		

		

		

		

		2 Pác khuổi



		

		

		

		

		3 Cô Coóc



		

		

		Quốc Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Đắc



		

		

		Đoài Khôn

		III

		



		

		

		

		

		1 Pác Tàn



		

		

		

		

		2 Lũng Vài



		

		

		

		

		3 Thiêng Vài



		

		

		

		

		4 Cốc Pheo + Pò Rẽ



		

		

		

		

		5 Lạn Dưới



		

		

		Hạnh Phúc

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Luông



		

		

		

		

		2 Bản Hoán



		

		

		

		

		3 Thôm Đán



		

		

		

		

		4 Lũng Tao



		

		

		

		

		5 Bản Khau



		

		

		

		

		6 Nà Bó



		

		

		

		

		7 Bó Huy



		

		

		

		

		8 Kéo Mò - Phia Tốm



		

		

		

		

		9 Lũng Luông



		

		

		Hoàng Hải

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Áo



		

		

		

		

		2 Bản Lộng



		

		

		

		

		3 Bó Mèo



		

		

		

		

		4 Lũng Ỏ+Lũng Đẩy



		

		

		

		

		5 Lũng Tàn + Lũng Nhùng



		

		

		

		

		6 Lũng Muông I



		

		

		

		

		7 Lũng Muông II



		

		

		

		

		8 Lũng Muông III



		

		

		

		

		9 Lũng Cà+ Lũng Kít



		

		

		

		

		10 Lũng Thốc



		

		

		Hồng Định

		III

		



		

		

		

		

		1 Diễn Thượng



		

		

		

		

		2 Diễn Hạ



		

		

		

		

		3 Phia Khao



		

		

		

		

		4 Pác Nà



		

		

		

		

		5 Bó Luông



		

		

		

		

		6 Rắp Phia



		

		

		

		

		7 Bó Nọi



		

		

		Hồng Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Sạng



		

		

		

		

		2 Lũng Hoóc



		

		

		

		

		3 Bó Ngùa



		

		

		

		

		4 Lũng Phiệt



		

		

		

		

		5 Nà Sào



		

		

		

		

		6 Pác Nà



		

		

		Ngọc Động

		III

		



		

		

		

		

		1 Sộc Cốc



		

		

		

		

		2 Phò Đoỏng



		

		

		

		

		3 Phia Cang



		

		

		

		

		4 Bùng Thầu



		

		

		

		

		5 Lũng Mạ - Lũng Moong



		

		

		

		

		6 Lũng Thoong



		

		

		

		

		7 Bó Khiếng - Bỏ Chưởng



		

		

		

		

		8 Lũng Pảng - Lũng



		

		

		

		

		9 Lũng Niền



		

		

		Phi Hải

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Lái



		

		

		

		

		2 Khuổi Xàm



		

		

		

		

		3 Khuổi Xỏm



		

		

		

		

		4 Cáp Tao



		

		

		

		

		5 Bản Giáp



		

		

		

		

		6 Đông Ké



		

		

		

		

		7 Cốc Phia



		

		

		

		

		8 Bản Hoe



		

		

		

		

		9 Lũng Rượi



		

		

		Quốc Dân

		III

		



		

		

		

		

		1 Lũng Man



		

		

		

		

		2 Lũng Hà



		

		

		

		

		3 Dìa Dưới



		

		

		

		

		4 Dìa Trên



		

		

		

		

		5 Bản Kỉnh



		

		

		

		

		6 Phùng Trên



		

		

		

		

		7 Phung Dưới



		

		

		Bình Lăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Nưa



		

		

		

		

		2 Nưa Thôm



		

		

		

		

		3 Sộc Lạn



		

		

		

		

		4 Khung Lũng



		

		

		

		

		5 Nà Cha 1



		XII

		HUYỆN PHỤC HÒA

		

		

		



		

		

		Cách Linh

		III

		



		

		

		

		

		1 Phố 2



		

		

		

		

		2 Lăng Hoài Đâư



		

		

		

		

		3 Noọc Tổng



		

		

		

		

		4 Khuổi Piao



		

		

		

		

		5 Khuổi Xám



		

		

		

		

		6 Lũng Vài



		

		

		

		

		7 Bản Mỏ



		

		

		

		

		8 Lăng Hoài Noọc



		

		

		

		

		9 Hát Pắt



		

		

		Hồng Đại

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Suối B



		

		

		

		

		2 Khưa Mạnh



		

		

		

		

		3 Cốc Chia



		

		

		

		

		4 Bó Pha - Bó Phẩng



		

		

		

		

		5 Thua Khua



		

		

		

		

		6 Cốc Đứa



		

		

		

		

		7 Tà Lạc



		

		

		

		

		8 Nà Pài



		

		

		

		

		9 Nà Suối A



		

		

		

		

		10 Kéo Nạn



		

		

		Lương Thiện

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Rằm



		

		

		

		

		2 Búng ỏ



		

		

		

		

		3 Nà Dạ



		

		

		

		

		4 Bản Chang



		

		

		Mỹ Hưng

		III

		



		

		

		

		

		1 Bó Lếch



		

		

		

		

		2 Nà Lếch



		

		

		

		

		3 Bản Đâư (Lũng Nặm)



		

		

		

		

		4 Bản Mới



		

		

		

		

		5 Nà Quang



		

		

		

		

		6 Nà Phường



		

		

		

		

		7 Nà Riềng



		

		

		

		

		8 Lập Phân



		

		

		Tiên Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Khau Chẻ



		

		

		

		

		2 Ngườm Cuông



		

		

		

		

		3 Pác Râm



		

		

		

		

		4 Bình Lâu - Thác Lao



		

		

		

		

		5 Phiêng Cọn - Háng Mấư



		

		

		

		

		6 Pắc Rắc - Lũng Liềng



		

		

		

		

		7 Ba Liên



		

		

		

		

		8 Nà Mười



		

		

		

		

		9 Nưa Khau



		

		

		

		

		10 Bản Giuồng



		

		

		

		

		11 Nà Phia



		

		

		Triệu Ẩu

		III

		



		

		

		

		

		1 Phia Chiếu - Khuổi Kheng



		

		

		

		

		2 Khuổi Khuông



		

		

		

		

		3 Bản Sàng



		

		

		

		

		4 Khún Thượng



		

		

		

		

		5 Bản Co






_1443359556.doc
TỈNH HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		11

		0



		

		

		Xã KV II

		1

		1



		

		

		Xã KV III

		0

		0



		

		

		TOÀN TỈNH

		12

		1



		I

		THỊ XÃ CHÍ LINH

		

		

		



		1

		

		Xã An Lạc

		I

		0



		2

		

		Xã Bắc An

		I

		0



		3

		

		Xã Cổ Thành

		I

		0



		4

		

		Xã Đồng Lạc

		I

		0



		5

		

		Xã Hoàng Hoa Thám

		I

		0



		6

		

		Xã Hoàng Tiến

		I

		0



		7

		

		Xã Hưng Đạo

		I

		0



		8

		

		Xã Lê Lợi

		I

		0



		9

		

		Xã Nhân Huệ

		I

		0



		10

		

		Xã Tân Dân

		I

		0



		11

		

		Xã Văn Đức

		I

		0



		12

		

		Xã Kênh Giang

		II

		1





TỈNH HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		THỊ XÃ CHÍ LINH

		

		

		



		

		

		Kênh Giang

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Lập






_1443417223.doc
TỈNH NINH THUẬN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		15

		2



		

		

		Xã KV II

		7

		15



		

		

		Xã KV III

		15

		56



		

		

		TOÀN TỈNH

		37

		73



		I

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		



		1

		

		Xã Công Hải

		I

		0



		2

		

		Xã Lợi Hải

		II

		2



		3

		

		Xã Bắc Sơn

		III

		3



		4

		

		Xã Phước Chiến

		III

		4



		5

		

		Xã Phước Kháng

		III

		5



		II

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Phước Dân

		I

		0



		2

		

		Xã An Hải

		I

		0



		3

		

		Xã Phước Hậu

		I

		0



		4

		

		Xã Phước Hữu

		I

		0



		5

		

		Xã Phước Sơn

		I

		0



		6

		

		Xã Phước Thuận

		I

		0



		7

		

		Xã Phước Vinh

		I

		0



		8

		

		Xã Phước Thái

		II

		1



		III

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		



		1

		

		Xã Phước Bình

		III

		4



		2

		

		Xã Phước Chính

		III

		2



		3

		

		Xã Phước Đại

		III

		4



		4

		

		Xã Phước Hòa

		III

		1



		5

		

		Xã Phước Tân

		III

		3



		6

		

		Xã Phước Thắng

		III

		3



		7

		

		Xã Phước Thành

		III

		5



		8

		

		Xã Phước Tiến

		III

		5



		9

		

		Xã Phước Trung

		III

		2



		IV

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		



		1

		

		Xã Nhơn Sơn

		I

		2



		2

		

		Xã Lâm Sơn

		II

		5



		3

		

		Xã Lương Sơn

		II

		2



		4

		

		Xã Mỹ Sơn

		II

		2



		5

		

		Xã Quảng Sơn

		II

		1



		6

		

		Xã Hòa Sơn

		III

		6



		7

		

		Xã Ma Nới

		III

		6



		V

		HUYỆN THUẬN NAM

		

		

		



		1

		

		Xã Nhị Hà

		I

		0



		2

		

		Xã Phước Minh

		I

		0



		3

		

		Xã Phước Nam

		I

		0



		4

		

		Xã Phước Ninh

		I

		0



		5

		

		Xã Phước Hà

		III

		3



		VI

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		



		1

		

		Xã Xuân Hải

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Hải

		II

		2



		V

		THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM

		

		



		1

		

		Xã Thành Hải

		I

		0





TỈNH NINH THUẬN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


		(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		



		

		

		Lợi Hải

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấn Đạt



		

		

		

		

		2 Suối Đá



		

		

		Bắc Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bỉnh Nghĩa



		

		

		

		

		2 Xóm Bằng



		

		

		

		

		3 Xóm Bằng II



		

		

		Phước Chiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Đầu Suối A



		

		

		

		

		2 Đầu Suối B



		

		

		

		

		3 Ma Trai



		

		

		

		

		4 Động Thông



		

		

		Phước Kháng

		III

		



		

		

		

		

		1 Đá Mài Trên



		

		

		

		

		2 Đá Mài Dưới



		

		

		

		

		3 Cầu Đá



		

		

		

		

		4 Đá Liệt



		

		

		

		

		5 Suối Le



		II

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		



		

		

		Phước Thái

		II

		



		

		

		

		

		1 Tà Dương



		III

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		



		

		

		Phước Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Bạc Rây 1



		

		

		

		

		2 Bạc Rây 2



		

		

		

		

		3 Bố Lang



		

		

		

		

		4 Hành Rạc 2



		

		

		Phước Chính

		III

		



		

		

		

		

		1 Suối Rớ



		

		

		

		

		2 Suối Khô



		

		

		Phước Đại

		III

		



		

		

		

		

		1 Tà Lú 2



		

		

		

		

		2 Tà Lú 3



		

		

		

		

		3 Ma Hoa



		

		

		

		

		4 Châu Đắc



		

		

		Phước Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Tà Lọt



		

		

		Phước Tân

		III

		



		

		

		

		

		1 Đá Trắng



		

		

		

		

		2 Ma Ty



		

		

		

		

		3 Ma Lâm



		

		

		Phước Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Chà Đung



		

		

		

		

		2 Ma Oai



		

		

		

		

		3 Ma Ty



		

		

		Phước Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Ma Nai



		

		

		

		

		2 Ma Dú



		

		

		

		

		3 Ma Rớ



		

		

		

		

		4 Suối Lỡ



		

		

		

		

		5 Đá Ba Cái



		

		

		Phước Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Trà Co 1



		

		

		

		

		2 Trà Co 2



		

		

		

		

		3 Suối Đá



		

		

		

		

		4 Đá Bàn



		

		

		

		

		5 Suối Rua



		

		

		Phước Trung

		III

		



		

		

		

		

		1 Rã Giữa



		

		

		

		

		2 Tham Dú



		IV

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		



		

		

		Nhơn Sơn

		I

		



		

		

		

		

		1 Láng Ngựa



		

		

		

		

		2 Núi Ngỗng



		

		

		Lâm Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Gòn 1



		

		

		

		

		2 Gòn 2



		

		

		

		

		3 Lập Lá



		

		

		

		

		4 Tầm Ngân 1



		

		

		

		

		5 Tầm Ngân 2



		

		

		Lương Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Trà Giang 2



		

		

		

		

		2 Trà Giang 4



		

		

		Mỹ Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Mỹ Hiệp



		

		

		

		

		2 Nha Húi



		

		

		Quảng Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Lương Giang



		

		

		Hòa Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Tân Bình



		

		

		

		

		2 Tân Định



		

		

		

		

		3 Tân Hiệp



		

		

		

		

		4 Tân Hòa



		

		

		

		

		5 Tân Lập



		

		

		

		

		6 Tân Tiến



		

		

		Ma Nới

		III

		



		

		

		

		

		1 Do



		

		

		

		

		2 Gia Hoa



		

		

		

		

		3 Gia Rót



		

		

		

		

		4 Hà Dài



		

		

		

		

		5 Tà Nôi



		

		

		

		

		6 Ú



		V

		HUYỆN THUẬN NAM

		

		

		



		

		

		Phước Hà

		III

		



		

		

		

		

		1 Giá



		

		

		

		

		2 Tân Hà



		

		

		

		

		3 Trà Nô



		VI

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		



		

		

		Vĩnh Hải

		II

		



		

		

		

		

		1 Cầu Gẫy



		

		

		

		

		2 Đá Hang






_1443417504.doc
TỈNH KHÁNH HÒA

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		31

		5



		

		

		Xã KV II

		17

		3



		

		

		Xã KV III

		5

		7



		

		

		TOÀN TỈNH

		53

		15



		I

		HUYỆN KHÁNH VĨNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Khánh Vĩnh

		I

		0



		2

		

		Xã Sông Cầu

		I

		0



		3

		

		Xã Cầu Bà

		II

		0



		4

		

		Xã Khánh Bình

		II

		0



		5

		

		Xã Khánh Đông

		II

		0



		6

		

		Xã Khánh Hiệp

		II

		0



		7

		

		Xã Khánh Nam

		II

		0



		8

		

		Xã Khánh Phú

		II

		0



		9

		

		Xã Khánh Thượng

		II

		0



		10

		

		Xã Khánh Trung

		II

		0



		11

		

		Xã Liên Sang

		II

		0



		12

		

		Xã Khánh Thành

		II

		1



		13

		

		Xã Giang Ly

		III

		1



		14

		

		Xã Sơn Thái

		III

		1



		II

		HUYỆN KHÁNH SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tô Hạp

		I

		0



		2

		

		Xã Sơn Trung

		I

		0



		3

		

		Xã Ba Cụm Bắc

		II

		0



		4

		

		Xã Sơn Bình

		II

		0



		5

		

		Xã Sơn Hiệp

		II

		0



		6

		

		Xã Sơn Lâm

		II

		0



		7

		

		Xã Ba Cụm Nam

		III

		2



		8

		

		Xã Thành Sơn

		III

		2



		III

		HUYỆN CAM LÂM

		

		

		



		1

		

		Xã Cam An Bắc

		I

		0



		2

		

		Xã Cam An Nam

		I

		0



		3

		

		Xã Cam Hải Đông

		I

		0



		4

		

		Xã Cam Hiệp Bắc

		I

		0





		5

		

		Xã Cam Hòa

		I

		0



		6

		

		Xã Cam Phước Tây

		I

		1



		7

		

		Xã Cam Tân

		I

		0



		8

		

		Xã Suối Cát

		I

		3



		9

		

		Xã Suối Tân

		I

		0



		10

		

		Xã Sơn Tân

		III

		1



		IV

		THỊ XÃ NINH HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Ninh Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Ninh Tân

		I

		1



		3

		

		Xã Ninh Thượng

		I

		0



		4

		

		Xã Ninh Vân

		I

		0



		5

		

		Xã Ninh Tây

		II

		1



		V

		THÀNH PHỐ CAM RANH

		

		

		



		1

		

		Xã Cam Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Cam Lập

		I

		0



		3

		

		Xã Cam Phước Đông

		I

		0



		4

		

		Xã Cam Thành Nam

		I

		0



		5

		

		Xã Cam Thịnh Tây

		II

		1



		VI

		HUYỆN VẠN NINH

		

		

		



		1

		

		Xã Vạn Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Vạn Khánh

		I

		0



		3

		

		Xã Vạn Long

		I

		0



		4

		

		Xã Vạn Lương

		I

		0



		5

		

		Xã Vạn Phú

		I

		0



		6

		

		Xã Vạn Phước

		I

		0



		7

		

		Xã Vạn Thọ

		I

		0



		8

		

		Xã Xuân Sơn

		I

		0



		9

		

		Xã Vạn Thạnh

		II

		0



		VII

		HUYỆN DIÊN KHÁNH

		

		

		



		1

		

		Xã Diên Tân

		I

		0



		2

		

		Xã Suối Tiên

		I

		0





TỈNH KHÁNH HÒA

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN KHÁNH VĨNH

		

		

		



		

		

		Khánh Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Tà Mơ



		

		

		Giang Ly

		III

		



		

		

		

		

		1 Gia Lố



		

		

		Sơn Thái

		III

		



		

		

		

		

		1 Giang Biên



		II

		HUYỆN KHÁNH SƠN

		

		

		



		

		

		Ba Cụm Nam

		III

		



		

		

		

		

		1 Ka Tơ



		

		

		

		

		2 Suối Me



		

		

		Thành Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Tà Giang 1



		

		

		

		

		2 Tà Giang 2



		III

		HUYỆN CAM LÂM

		

		

		



		

		

		Cam Phước Tây

		I

		



		

		

		

		

		1 Văn Sơn



		

		

		Suối Cát

		I

		



		

		

		

		

		1 Suối Lau 1



		

		

		

		

		2 Suối Lau 2



		

		

		

		

		3 Suối Lau 3



		

		

		Sơn Tân

		III

		



		

		

		

		

		1 Va Ly



		IV

		THỊ XÃ NINH HÒA

		

		

		



		

		

		Ninh Tân

		I

		



		

		

		

		

		1 Suối Sâu



		

		

		Ninh Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Sông Búng



		V

		THÀNH PHỐ CAM RANH

		

		



		

		

		Cam Thịnh Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Suối Rua






_1443418027.doc
TỈNH KIÊN GIANG

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		54

		0



		

		

		Xã KV II

		12

		12



		

		

		Xã KV III

		4

		9



		

		

		TOÀN TỈNH

		70

		21



		I

		HUYỆN GIỒNG RIỀNG

		

		

		



		1

		

		Xã Bàn Tân Định

		I

		0



		2

		

		Xã Hòa An

		I

		0



		3

		

		Xã Hòa Hưng

		I

		0



		4

		

		Xã Hòa Lợi

		I

		0



		5

		

		Xã Hòa Thuận

		I

		0



		6

		

		Xã Long Thạnh

		I

		0



		7

		

		Xã Ngọc Chúc

		I

		0



		8

		

		Xã Ngọc Hòa

		I

		0



		9

		

		Xã Ngọc Thành

		I

		0



		10

		

		Xã Ngọc Thuận

		I

		0



		11

		

		Xã Thạnh Bình

		I

		0



		12

		

		Xã Thạnh Hòa

		I

		0



		13

		

		Xã Thạnh Lộc

		I

		0



		14

		

		Xã Thạnh Phước

		I

		0



		15

		

		Xã Thị Trấn

		I

		0



		16

		

		Xã Vĩnh Thạnh

		I

		0



		17

		

		Xã Bàn Thạch

		II

		1



		18

		

		Xã Thạnh Hưng

		II

		1



		19

		

		Xã Vĩnh Phú

		III

		2



		II

		HUYỆN GÒ QUAO

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Gò Quao

		I

		0



		2

		

		Xã Định An

		I

		0



		3

		

		Xã Định Hòa

		I

		0



		4

		

		Xã Thới Quản

		I

		0



		5

		

		Xã Thủy Liễu

		I

		0



		6

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

		I

		0



		7

		

		Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

		I

		0



		8

		

		Xã Vĩnh Phước A

		I

		0



		9

		

		Xã Vĩnh Phước B

		I

		0



		10

		

		Xã Vĩnh Thắng

		I

		0



		11

		

		Xã Vĩnh Tuy

		I

		0



		III

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Minh Lương

		I

		0



		2

		

		Xã Bình An

		I

		0



		3

		

		Xã Mong Thọ B

		I

		0



		4

		

		Xã Vĩnh Hòa Hiệp

		I

		0



		5

		

		Xã Vĩnh Hòa Phú

		I

		0



		6

		

		Xã Minh Hòa

		II

		1



		IV

		HUYỆN GIANG THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Tân Khánh Hòa

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Điều

		I

		0



		3

		

		Xã Vĩnh Phú

		I

		0



		4

		

		Xã Phú Mỹ

		II

		1



		5

		

		Xã Phú Lợi

		III

		2



		V

		HUYỆN U MINH THƯỢNG

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Chánh

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Hòa

		I

		0



		3

		

		Xã Minh Thuận

		II

		1



		4

		

		Xã Thạnh Yên

		II

		1



		5

		

		Xã Thạnh Yên A

		III

		3



		VI

		HUYỆN HÒN ĐẤT

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Sóc Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Lình Huỳnh

		I

		0



		3

		

		Xã Sơn Kiên

		I

		0



		4

		

		Xã Bình Giang

		II

		1



		5

		

		Xã Thổ Sơn

		II

		1



		VII

		HUYỆN KIÊN LƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Kiên Lương

		I

		0



		2

		

		Xã Bình An

		I

		0



		3

		

		Xã Dương Hòa

		I

		0



		4

		

		Xã Hòa Điền

		I

		0



		XIII

		HUYỆN VĨNH THUẬN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Vĩnh Thuận

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Minh

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Thuận

		I

		0



		4

		

		Xã Vĩnh Bình Nam

		I

		0



		5

		

		Xã Vĩnh Phong

		I

		0



		6

		

		Xã Vĩnh Thuận

		I

		0



		7

		

		Xã Phong Đông

		II

		1



		8

		

		Xã Vĩnh Bình Bắc

		II

		1



		IX

		HUYỆN TÂN HIỆP

		

		

		



		1

		

		Xã Thạnh Trị

		I

		0



		X

		THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

		

		

		



		1

		

		Xã Phi Thông

		I

		0



		XI

		HUYỆN AN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thứ 3

		I

		0



		2

		

		Xã Nam Yên

		I

		0



		3

		

		Xã Đông Thái

		II

		1



		4

		

		Xã Đông Yên

		II

		1



		5

		

		Xã Nam Thái

		III

		2





TỈNH KIÊN GIANG

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN GIỒNG RIỀNG

		

		

		



		

		

		Bàn Thạch

		II

		



		

		

		

		

		1 Giồng Đá



		

		

		Thạnh Hưng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thạnh Ngọc



		

		

		Vĩnh Phú

		III

		



		

		

		

		

		1 Danh Thợi



		

		

		

		

		2 Vĩnh Phước



		II

		HUYỆN GIANG THÀNH

		

		

		



		

		

		Phú Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Trần Thệ



		

		

		Phú Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Cỏ Quen



		

		

		

		

		2 Giồng Kè



		III

		HUYỆN AN BIÊN

		

		

		



		

		

		Đông Thái

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Kinh Làng



		

		

		Đông Yên

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tây Sơn 2



		

		

		Nam Thái

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 5 Chùa



		

		

		

		

		2 Ấp Bào Láng



		IV

		HUYỆN VĨNH THUẬN

		

		

		



		

		

		Phong Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Cái Nhum



		

		

		Vĩnh Bình Bắc

		II

		



		

		

		

		

		1 Bình Minh



		V

		HUYỆN HÒN ĐẤT

		

		

		



		

		

		Bình Giang

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Ranh Hạt



		

		

		Thổ Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Hòn Quéo



		VI

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		

		

		Minh Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Minh Hưng



		IV

		HUYỆN U MINH THƯỢNG

		

		



		

		

		Minh Thuận

		II

		



		

		

		

		

		1 Minh Tân A



		

		

		Thạnh Yên

		II

		



		

		

		

		

		1 Cạn Vàm A



		

		

		Thạnh Yên A

		III

		



		

		

		

		

		1 Hỏa Vàm A



		

		

		

		

		2 Xẻo Lùng A



		

		

		

		

		3 Hỏa Ngọn






_1443416876.doc
TỈNH PHÚ YÊN


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		8

		3



		

		

		Xã KV II

		18

		31



		

		

		Xã KV III

		19

		74



		

		

		TOÀN TỈNH

		45

		108



		I

		HUYỆN SƠN HÒA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Củng Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Sơn Long

		I

		0



		3

		

		Xã Sơn Xuân

		I

		0



		4

		

		Xã Sơn Định

		II

		1



		5

		

		Xã Sơn Hà

		II

		3



		6

		

		Xã Sơn Nguyên

		II

		1



		7

		

		Xã Suối Bạc

		II

		1



		8

		

		Xã Suối Trai

		II

		1



		9

		

		Xã Cà Lúi

		III

		5



		10

		

		Xã Ea Chà Rang

		III

		3



		11

		

		Xã Krông Pa

		III

		4



		12

		

		Xã Phước Tân

		III

		3



		13

		

		Xã Sơn Hội

		III

		4



		14

		

		Xã Sơn Phước

		III

		3



		II

		HUYỆN SÔNG HINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hai Riêng

		I

		3



		2

		

		Xã Đức Bình Đông

		II

		2



		3

		

		Xã Đức Bình Tây

		II

		2



		4

		

		Xã Sơn Giang

		II

		4



		5

		

		Xã Ea Bá

		III

		3



		6

		

		Xã Ea Bar

		III

		5



		7

		

		Xã Ea Bia

		III

		5



		8

		

		Xã Ea Lâm

		III

		3



		9

		

		Xã Ea Ly

		III

		3



		10

		

		Xã Ea Trol

		III

		4



		11

		

		Xã Sông Hinh

		III

		4



		III

		HUYỆN ĐỒNG XUÂN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn La Hai

		I

		0



		2

		

		Xã Xuân Long

		II

		3



		3

		

		Xã Xuân Phước

		II

		1



		4

		

		Xã Xuân Quang 3

		II

		2



		5

		

		Xã Xuân Sơn Bắc

		II

		1



		6

		

		Xã Xuân Sơn Nam

		II

		3



		7

		

		Xã Đa Lộc

		III

		4



		8

		

		Xã Phú Mỡ

		III

		5



		9

		

		Xã Xuân Lãnh

		III

		6



		10

		

		Xã Xuân Quang 1

		III

		3



		11

		

		Xã Xuân Quang 2

		III

		3



		IV

		HUYỆN TÂY HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Hòa Mỹ Tây

		I

		0



		2

		

		Xã Hòa Thịnh

		I

		0



		3

		

		Xã Sơn Thành Đông

		I

		0



		4

		

		Xã Sơn Thành Tây

		II

		2



		V

		HUYỆN PHÚ HÒA

		

		

		



		1

		

		Hòa Hội

		II

		1



		VI

		HUYỆN TUY AN

		

		

		



		1

		

		Xã An Lĩnh

		II

		1



		2

		

		Xã An Thọ

		II

		1



		3

		

		Xã An Xuân

		II

		1



		VII

		THỊ XÃ SÔNG CẦU

		

		

		



		1

		

		Xã Xuân Lâm

		III

		4





TỈNH PHÚ YÊN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN SƠN HÒA

		

		

		



		

		

		Sơn Định

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Hòa Ngãi



		

		

		Sơn Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Dốc Cát



		

		

		

		

		2 Thôn Suối Cau



		

		

		

		

		3 Thôn Hòa Sơn



		

		

		Sơn Nguyên

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nguyên Xuân



		

		

		Suối Bạc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Suối Bạc



		

		

		Suối Trai

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đoàn Kết



		

		

		Cà Lúi

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ma Nhe



		

		

		

		

		2 Thôn Ma Lăng



		

		

		

		

		3 Thôn Ma Đao



		

		

		

		

		4 Thôn Ma Lúa



		

		

		

		

		5 Thôn Ma Đỉa



		

		

		Ea Chà Rang

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Độc Lập A



		

		

		

		

		2 Thôn Độc Lập B



		

		

		

		

		3 Thôn Độc Lập C



		

		

		Krông Pa

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Học



		

		

		

		

		2 Buôn Thu



		

		

		

		

		3 Buôn Chơ



		

		

		

		

		4 Buôn Khăm



		

		

		Phước Tân

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Gia Trụ



		

		

		

		

		2 Thôn Suối Đá



		

		

		

		

		3 Thôn Đá Bàn



		

		

		Sơn Hội

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Hiệp



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		4 Thôn Tân Hợp



		

		

		Sơn Phước

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ma Gú



		

		

		

		

		2 Thôn Hòn Ông



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Hiên



		II

		HUYỆN SÔNG HINH

		

		

		



		

		

		Thị trấn Hai Riêng

		I

		



		

		

		

		

		1 Buôn Thô



		

		

		

		

		2 Buôn Bách



		

		

		

		

		3 Buôn Hai Riêng



		

		

		Đức Bình Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Thung



		

		

		

		

		2 Thôn Bình Giang



		

		

		Đức Bình Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Mả Vôi



		

		

		

		

		2 Buôn Quang Dù



		

		

		Ea Bia

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Dành A



		

		

		

		

		2 Buôn Duôn Chách



		

		

		

		

		3 Buôn Ma Sung



		

		

		

		

		4 Buôn Nhum



		

		

		

		

		5 Buôn K Rông



		

		

		Sơn Giang

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Suối Biểu



		

		

		

		

		2 Thôn Phước Giang



		

		

		

		

		3 Thôn Hà Giang



		

		

		

		

		4 Thôn Vĩnh Lương



		

		

		Ea Trol

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Mùi



		

		

		

		

		2 Buôn Đức



		

		

		

		

		3 Buôn Thinh



		

		

		

		

		4 Buôn Thu



		

		

		Ea Bá

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Bầu



		

		

		

		

		2 Buôn Bá



		

		

		

		

		3 Buôn Chao



		

		

		Ea Bar

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Thứ



		

		

		

		

		2 Thôn Tân An



		

		

		

		

		3 Thôn Chư PLôi



		

		

		

		

		4 Buôn Quen



		

		

		

		

		5 Buôn Trinh



		

		

		Ea Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Buôn Gao



		

		

		

		

		2 Buôn Học



		

		

		

		

		3 Buôn Bưng B



		

		

		Ea Ly

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2/4



		

		

		

		

		2 Buôn Zô



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Sơn



		

		

		Sông Hinh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2A



		

		

		

		

		2 Thôn 2B



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Buôn Kít



		III

		HUYỆN ĐỒNG XUÂN

		

		

		



		

		

		Xuân Long

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Long Nguyên



		

		

		

		

		2 Thôn Long Thạch



		

		

		

		

		3 Thôn Long Hòa



		

		

		Xuân Phước

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Suối Mây



		

		

		Xuân Quang 3

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phước Nhuận



		

		

		

		

		2 Thôn Thạnh Đức



		

		

		Xuân Sơn Bắc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Thọ



		

		

		Xuân Sơn Nam

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Hòa



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Long



		

		

		

		

		3 Thôn Tân An



		

		

		Đa Lộc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 6



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		Phú Mỡ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phú Hải



		

		

		

		

		2 Thôn Phú Đồng



		

		

		

		

		3 Thôn Phú Lợi



		

		

		

		

		4 Thôn Phú Tiến



		

		

		

		

		5 Thôn Phú Giang



		

		

		Xuân Lãnh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Soi Nga



		

		

		

		

		2 Thôn Hà Rai



		

		

		

		

		3 Thôn Xí Thoại



		

		

		

		

		4 Thôn Da Dù



		

		

		

		

		5 Thôn Lãnh Cao



		

		

		

		

		6 Thôn Lãnh Tú



		

		

		Xuân Quang 1

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phú Tâm



		

		

		

		

		2 Thôn Suối Cối 2



		

		

		

		

		3 Thôn Đồng Hội



		

		

		Xuân Quang 2

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Kỳ Đu



		

		

		

		

		2 Thôn Phú Sơn



		

		

		

		

		3 Thôn Phước Huệ



		IV

		HUYỆN TÂY HÒA

		

		

		



		

		

		Sơn Thành Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lạc Đạo



		

		

		

		

		2 Thôn Đá Mài



		V

		HUYỆN PHÚ HÒA

		

		

		



		

		

		Hòa Hội

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn Hố Hầm



		VI

		HUYỆN TUY AN

		

		

		



		

		

		An Lĩnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phong Lãnh



		

		

		An Thọ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lam Sơn



		

		

		An Xuân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Xuân Lộc



		VII

		THỊ XÃ SÔNG CẦU

		

		

		



		

		

		Xã Xuân Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bình Tây



		

		

		

		

		2 Thôn Bình Nông



		

		

		

		

		3 Thôn Long Phước



		

		

		

		

		4 Thôn Cao Phong






_1443359529.doc
TỈNH HÒA BÌNH

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		72

		0



		

		

		Xã KV II

		64

		139



		

		

		Xã KV III

		74

		419



		

		

		TOÀN TỈNH

		210

		558



		I

		HUYỆN ĐÀ BẮC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đà Bắc

		I

		0



		2

		

		Xã Cao Sơn

		II

		6



		3

		

		Xã Hào Lý

		II

		1



		4

		

		Xã Hiền Lương

		II

		5



		5

		

		Xã Toàn Sơn

		II

		2



		6

		

		Xã Tu Lý

		II

		2



		7

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		6



		8

		

		Xã Đồng Chum

		III

		7



		9

		

		Xã Đồng Nghê

		III

		7



		10

		

		Xã Đồng Ruộng

		III

		6



		11

		

		Xã Giáp Đắt

		III

		6



		12

		

		Xã Mường Chiềng

		III

		5



		13

		

		Xã Mường Tuổng

		III

		3



		14

		

		Xã Suối Nánh

		III

		3



		15

		

		Xã Tân Minh

		III

		6



		16

		

		Xã Tân Pheo

		III

		3



		17

		

		Xã Tiền Phong

		III

		11



		18

		

		Xã Trung Thành

		III

		4



		19

		

		Xã Vầy Nưa

		III

		7



		20

		

		Xã Yên Hòa

		III

		6



		II

		HUYỆN MAI CHÂU

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Mai Châu

		I

		0



		2

		

		Xã Bao La

		I

		0



		3

		

		Xã Chiềng Châu

		I

		0



		4

		

		Xã Đồng Bảng

		I

		0



		5

		

		Xã Mai Hạ

		I

		0



		6

		

		Xã Nà Phòn

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Sơn

		I

		0



		8

		

		Xã Tòng Đậu

		I

		0



		9

		

		Xã Vạn Mai

		I

		0



		10

		

		Xã Mai Hịch

		II

		1



		11

		

		Xã Piềng Vế

		II

		1



		12

		

		Xã Thung Khe

		II

		1



		13

		

		Xã Xăm Khòe

		II

		1



		14

		

		Xã Ba Khan

		III

		2



		15

		

		Xã Cun Pheo

		III

		3



		16

		

		Xã Hang Kia

		III

		4



		17

		

		Xã Nà Mèo

		III

		3



		18

		

		Xã Noong Luông

		III

		4



		19

		

		Xã Pà Cò

		III

		3



		20

		

		Xã Pù Bin

		III

		3



		21

		

		Xã Phúc Sạn

		III

		4



		22

		

		Xã Tân Dân

		III

		9



		23

		

		Xã Tân Mai

		III

		6



		III

		HUYỆN TÂN LẠC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Mường Khến

		I

		0



		2

		

		Xã Địch Giáo

		I

		0



		3

		

		Xã Mãn Đức

		I

		0



		4

		

		Xã Mỹ Hòa

		I

		0



		5

		

		Xã Phong Phú

		I

		0



		6

		

		Xã Thanh Hối

		I

		0



		7

		

		Xã Đông Lai

		II

		4





		8

		

		Xã Lũng Vân

		II

		5



		9

		

		Xã Quy Hậu

		II

		3



		10

		

		Xã Quy Mỹ

		II

		1



		11

		

		Xã Quyết Chiến

		II

		0



		12

		

		Xã Tuân Lộ

		II

		3



		13

		

		Xã Tử Nê

		II

		1



		14

		

		Xã Bắc Sơn

		III

		3



		15

		

		Xã Do Nhân

		III

		5



		16

		

		Xã Gia Mô

		III

		4



		17

		

		Xã Lỗ Sơn

		III

		7



		18

		

		Xã Nam Sơn

		III

		6



		19

		

		Xã Ngọc Mỹ

		III

		12



		20

		

		Xã Ngòi Hoa

		III

		3



		21

		

		Xã Ngổ Luông

		III

		6



		22

		

		Xã Phú Cường

		III

		8



		23

		

		Xã Phú Vinh

		III

		8



		24

		

		Xã Trung Hòa

		III

		4



		IV

		HUYỆN LẠC SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Vụ Bản

		I

		0



		2

		

		Xã Liên Vũ

		I

		0



		3

		

		Xã Vũ Lâm

		I

		0



		4

		

		Xã Xuất Hóa

		I

		0



		5

		

		Xã Ân Nghĩa

		II

		3



		6

		

		Xã Bình Cảng

		II

		3



		7

		

		Xã Bình Chân

		II

		1



		8

		

		Xã Hương Nhượng

		II

		1



		9

		

		Xã Nhân Nghĩa

		II

		1



		10

		

		Xã Tân Lập

		II

		4



		11

		

		Xã Tân Mỹ

		II

		3



		12

		

		Xã Thượng Cốc

		II

		6



		13

		

		Xã Văn Sơn

		II

		1



		14

		

		Xã Yên Nghiệp

		II

		4



		15

		

		Xã Yên Phú

		II

		5



		16

		

		Xã Bình Hẻm

		III

		9



		17

		

		Xã Chí Đạo

		III

		4



		18

		

		Xã Chí Thiện

		III

		7



		19

		

		Xã Định Cư

		III

		6



		20

		

		Xã Miền Đồi

		III

		9



		21

		

		Xã Mỹ Thành

		III

		5



		22

		

		Xã Ngọc Lâu

		III

		11



		23

		

		Xã Ngọc Sơn

		III

		6



		24

		

		Xã Phú Lương

		III

		10



		25

		

		Xã Phúc Tuy

		III

		4



		26

		

		Xã Quý Hòa

		III

		13



		27

		

		Xã Tuân Đạo

		III

		6



		28

		

		Xã Tự Do

		III

		10



		29

		

		Xã Văn Nghĩa

		III

		4



		V

		HUYỆN KIM BÔI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bo

		I

		0



		2

		

		Xã Kim Bôi

		I

		0



		3

		

		Xã Trung Bì

		I

		0



		4

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		2



		5

		

		Xã Bình Sơn

		II

		2



		6

		

		Xã Đông Bắc

		II

		3



		7

		

		Xã Hạ Bì

		II

		2



		8

		

		Xã Hợp Kim

		II

		1



		9

		

		Xã Kim Bình

		II

		1



		10

		

		Xã Kim Sơn

		II

		1



		11

		

		Xã Kim Tiến

		II

		4



		12

		

		Xã Kim Truy

		II

		3



		13

		

		Xã Lập Chiệng

		II

		1



		14

		

		Xã Mỵ Hòa

		II

		2



		15

		

		Xã Nam Thượng

		II

		1



		16

		

		Xã Nật Sơn

		II

		1



		17

		

		Xã Sào Báy

		II

		2



		18

		

		Xã Sơn Thủy

		II

		1



		19

		

		Xã Thượng Bì

		II

		1



		20

		

		Xã Vĩnh Đồng

		II

		1



		21

		

		Xã Cuối Hạ

		III

		4



		22

		

		Xã Đú Sáng

		III

		10



		23

		

		Xã Hợp Đồng

		III

		3



		24

		

		Xã Hùng Tiến

		III

		2



		25

		

		Xã Nuông Dăm

		III

		5



		26

		

		Xã Tú Sơn

		III

		6



		27

		

		Xã Thượng Tiến

		III

		3



		28

		

		Xã Vĩnh Tiến

		III

		3



		VI

		HUYỆN CAO PHONG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cao Phong

		I

		0



		2

		

		Xã Dũng Phong

		I

		0



		3

		

		Xã Thu Phong

		I

		0



		4

		

		Xã Bắc Phong

		II

		4



		5

		

		Xã Bình Thanh

		II

		2



		6

		

		Xã Đông Phong

		II

		1



		7

		

		Xã Nam Phong

		II

		3



		8

		

		Xã Tân Phong

		II

		2



		9

		

		Xã Tây Phong

		II

		3



		10

		

		Xã Thung Nai

		III

		4



		11

		

		Xã Xuân Phong

		III

		7



		12

		

		Xã Yên Lập

		III

		5



		13

		

		Xã Yên Thượng

		III

		8



		VII

		HUYỆN YÊN THỦY

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hàng Trạm

		I

		0



		2

		

		Xã Lạc Thịnh

		I

		0



		3

		

		Xã Ngọc Lương

		I

		0



		4

		

		Xã Phú Lai

		I

		0



		5

		

		Xã Yên Lạc

		I

		0



		6

		

		Xã Yên Trị

		I

		0



		7

		

		Xã Đoàn Kết

		II

		4



		8

		

		Xã Hữu Lợi

		III

		4



		9

		

		Xã Bảo Hiệu

		III

		7



		10

		

		Xã Lạc Hưng

		III

		5



		11

		

		Xã Lạc Lương

		III

		5



		12

		

		Xã Đa Phúc

		III

		6



		13

		

		Xã Lạc Sỹ

		III

		6



		VIII

		HUYỆN LẠC THỦY

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chi Nê

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Thanh Hà

		I

		0



		3

		

		Xã Cố Nghĩa

		II

		2



		4

		

		Xã Đồng Tâm

		II

		4



		5

		

		Xã Khoan Dụ

		II

		2



		6

		

		Xã Lạc Long

		II

		1



		7

		

		Xã Liên Hòa

		II

		1



		8

		

		Xã Phú Lão

		II

		1



		9

		

		Xã Phú Thành

		II

		3



		10

		

		Xã Thanh Nông

		II

		2



		11

		

		Xã Yên Bồng

		III

		4



		12

		

		Xã An Bình

		III

		11



		13

		

		Xã An Lạc

		III

		4



		14

		

		Xã Đồng Môn

		III

		2



		15

		

		Xã Hưng Thi

		III

		6



		IX

		HUYỆN LƯƠNG SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lương Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Cao Dương

		I

		0



		3

		

		Xã Cao Thắng

		I

		0



		4

		

		Xã Cư Yên

		I

		0



		5

		

		Xã Hòa Sơn

		I

		0



		6

		

		Xã Hợp Hòa

		I

		0



		7

		

		Xã Liên Sơn

		I

		0



		8

		

		Xã Long Sơn

		I

		0



		9

		

		Xã Nhuận Trạch

		I

		0



		10

		

		Xã Tân Vinh

		I

		0



		11

		

		Xã Thành Lập

		I

		0



		12

		

		Xã Thanh Lương

		I

		0



		13

		

		Xã Tiến Sơn

		I

		0



		14

		

		Xã Trung Sơn

		I

		0



		15

		

		Xã Cao Răm

		II

		1



		16

		

		Xã Hợp Thanh

		II

		1



		17

		

		Xã Lâm Sơn

		I

		0



		18

		

		Xã Tân Thành

		II

		1



		19

		

		Xã Trường Sơn

		II

		1



		20

		

		Xã Hợp Châu

		III

		4



		X

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Kỳ Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Dân Hạ

		II

		2



		3

		

		Xã Dân Hòa

		I

		0



		4

		

		Xã Hợp Thành

		I

		0



		5

		

		Xã Hợp Thịnh

		I

		0



		6

		

		Xã Mông Hóa

		I

		0



		7

		

		Xã Phú Minh

		I

		0



		8

		

		Xã Phúc Tiến

		I

		0



		9

		

		Xã Yên Quang

		I

		0



		10

		

		Xã Độc Lập

		III

		4



		XI

		THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

		

		

		



		1

		

		Phường Chăm Mát

		I

		0



		2

		

		Phường Đồng Tiến

		I

		0



		3

		

		Phường Hữu Nghị

		I

		0



		4

		

		Phường Phương Lâm

		I

		0



		5

		

		Phường Tân Hòa

		I

		0



		6

		

		Phường Tân Thịnh

		I

		0



		7

		

		Phường Thái Bình

		I

		0



		8

		

		Phường Thịnh Lang

		I

		0



		9

		

		Xã Dân Chủ

		I

		0





		10

		

		Xã Hòa Bình

		I

		0



		11

		

		Xã Sủ Ngòi

		I

		0



		12

		

		Xã Thái Thịnh

		I

		0



		13

		

		Xã Thống Nhất

		I

		0



		14

		

		Xã Trung Minh

		I

		0



		15

		

		Xã Yên Mông

		I

		0





TỈNH HÒA BÌNH

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN ĐÀ BẮC

		

		

		



		

		

		Cao Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tằm



		

		

		

		

		2 Xóm Rằng



		

		

		

		

		3 Xóm Lanh



		

		

		

		

		4 Xóm Sơn Lập



		

		

		

		

		5 Xóm Bai



		

		

		

		

		6 Xóm Sưng



		

		

		Hào Lý

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Suối Thương



		

		

		Hiền Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Dưng



		

		

		

		

		2 Xóm Lương Phong



		

		

		

		

		3 Xóm Mơ



		

		

		

		

		4 Xóm Ngù



		

		

		

		

		5 Xóm Rồng



		

		

		Toàn Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Rãnh



		

		

		

		

		2 Xóm Phủ



		

		

		Tu Lý

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tầy Măng



		

		

		

		

		2 Xóm Hương Lý



		

		

		Tân Pheo

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Than



		

		

		

		

		2 Xóm Bương



		

		

		

		

		3 Xóm Thùng Lùng



		

		

		Đoàn Kết

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khem



		

		

		

		

		2 Xóm Cang



		

		

		

		

		3 Xóm Lăm



		

		

		

		

		4 Xóm Lọng



		

		

		

		

		5 Xóm Kẹn



		

		

		

		

		6 Xóm Thầm Luông



		

		

		Đồng Chum

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mới II



		

		

		

		

		2 Xóm Cọ Phụng



		

		

		

		

		3 Xóm Nhạp I



		

		

		

		

		4 Xóm Nhạp II



		

		

		

		

		5 Xóm Chanh



		

		

		

		

		6 Xóm Hà



		

		

		

		

		7 Xóm Ca Lông



		

		

		Đồng Nghê

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Co Lai



		

		

		

		

		2 Xóm Lài



		

		

		

		

		3 Xóm Mọc Ngoài



		

		

		

		

		4 Xóm Nghê



		

		

		

		

		5 Xóm Mọc Trong



		

		

		

		

		6 Xóm Đăm



		

		

		

		

		7 Xóm Ấm



		

		

		Đồng Ruộng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thượng



		

		

		

		

		2 Xóm Hạ



		

		

		

		

		3 Xóm Hày



		

		

		

		

		4 Xóm Hồm



		

		

		

		

		5 Xóm Nhạp



		

		

		

		

		6 Xóm Chông



		

		

		Giáp Đắt

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đắt 1



		

		

		

		

		2 Xóm Đắt 2



		

		

		

		

		3 Xóm Đắt 3



		

		

		

		

		4 Xóm Đắt 4



		

		

		

		

		5 Xóm Thu Lu



		

		

		

		

		6 Xóm Bao



		

		

		Mường Chiềng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nà Mặn



		

		

		

		

		2 Xóm Nà Phang



		

		

		

		

		3 Xóm Chiềng Cang



		

		

		

		

		4 Xóm Bản Hạ



		

		

		

		

		5 Xóm Kế



		

		

		Mường Tuổng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tuổng Bãi



		

		

		

		

		2 Xóm Mí



		

		

		

		

		3 Xóm Đâm



		

		

		Suối Nánh

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Duốc



		

		

		

		

		2 Xóm Cơi 2



		

		

		

		

		3 Xóm Bưa Sen



		

		

		Tân Minh

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Yên



		

		

		

		

		2 Xóm Diều Luông



		

		

		

		

		3 Xóm Bống



		

		

		

		

		4 Xóm Chầm



		

		

		

		

		5 Xóm Diều Bồ



		

		

		

		

		6 Xóm Diều Nọi



		

		

		Tiền Phong

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mát



		

		

		

		

		2 Xóm Oi Nọi



		

		

		

		

		3 Xóm Đá Bia



		

		

		

		

		4 Xóm Cò Xa



		

		

		

		

		5 Xóm Túp



		

		

		

		

		6 Xóm Điêng



		

		

		

		

		7 Xóm Lựng



		

		

		

		

		8 Xóm Mó Hém



		

		

		

		

		9 Xóm Bãi Hả



		

		

		

		

		10 Xóm Mực



		

		

		

		

		11 Xóm Trê



		

		

		Trung Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Búa



		

		

		

		

		2 Xóm Thượng



		

		

		

		

		3 Xóm Hạ



		

		

		

		

		4 Xóm Sổ



		

		

		Vầy Nưa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tham



		

		

		

		

		2 Xóm Lau Bai



		

		

		

		

		3 Xóm Săng Trệch



		

		

		

		

		4 Xóm Nưa



		

		

		

		

		5 Xóm Trà Ang



		

		

		

		

		6 Xóm Vầy



		

		

		

		

		7 Xóm Thín



		

		

		Yên Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Quyết Tiến



		

		

		

		

		2 Xóm Hòa Yên



		

		

		

		

		3 Xóm Ta Tao



		

		

		

		

		4 Xóm Nàm



		

		

		

		

		5 Xóm Hạt



		

		

		

		

		6 Xóm Yên Phong



		II

		HUYỆN MAI CHÂU

		

		

		



		

		

		Mai Hịch

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mai Hoàng Sơn



		

		

		Piềng Vế

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Vanh



		

		

		Thung Khe

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thung Đẹt



		

		

		Xăm Khòe

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hữu Tiến



		

		

		Ba Khan

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khan Hò



		

		

		

		

		2 Xóm Khan Thượng



		

		

		Cun Pheo

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cun



		

		

		

		

		2 Xóm Hin Pén



		

		

		

		

		3 Xóm Táu Nà



		

		

		Hang Kia

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hang Kia



		

		

		

		

		2 Xóm Thung Mài



		

		

		

		

		3 Xóm Thung Mặn



		

		

		

		

		4 Xóm Thung Ẳng



		

		

		Nà Mèo

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Xô



		

		

		

		

		2 Xóm Nà Mo



		

		

		

		

		3 Xóm Xăm Pà



		

		

		Noong Luông

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hiềng



		

		

		

		

		2 Xóm Piềng Đậu



		

		

		

		

		3 Xóm Noong Ó



		

		

		

		

		4 Xóm Nà Đú



		

		

		Pà Cò

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Pà Háng Lớn



		

		

		

		

		2 Xóm Pà Háng Con



		

		

		

		

		3 Xóm Cang



		

		

		Phúc Sạn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Suối Nhúng



		

		

		

		

		2 Xóm Nọt



		

		

		

		

		3 Xóm Phúc



		

		

		

		

		4 Xóm Gò Mu



		

		

		Pù Bin

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Xà Lòng



		

		

		

		

		2 Xóm Nàng



		

		

		

		

		3 Xóm Nà Lụt



		

		

		Tân Dân

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đá Đỏ



		

		

		

		

		2 Xóm Bãi Cả



		

		

		

		

		3 Xóm Bãi Khai



		

		

		

		

		4 Xóm Tôm



		

		

		

		

		5 Xóm Ban



		

		

		

		

		6 Xóm Chiêng



		

		

		

		

		7 Xóm Diềm 1



		

		

		

		

		8 Xóm Diềm 2



		

		

		

		

		9 Xóm Cải



		

		

		Tân Mai

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nà Bó



		

		

		

		

		2 Xóm Khoang



		

		

		

		

		3 Xóm Nánh



		

		

		

		

		4 Xóm Mó Rút



		

		

		

		

		5 Xóm Suối Lốn



		

		

		

		

		6 Xóm Thầm Nhâm



		III

		HUYỆN TÂN LẠC

		

		

		



		

		

		Đông Lai

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Muôn



		

		

		

		

		2 Xóm Chếch



		

		

		

		

		3 Xóm Vạch



		

		

		

		

		4 Xóm Bái Trang 2



		

		

		Lũng Vân

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hượp 1



		

		

		

		

		2 Xóm Hượp 2



		

		

		

		

		3 Xóm Lở 1



		

		

		

		

		4 Xóm Nghẹ 1



		

		

		

		

		5 Xóm Nghẹ 2



		

		

		Quy Hậu

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bậy



		

		

		

		

		2 Xóm Bưng



		

		

		

		

		3 Xóm Dom



		

		

		Quy Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nước



		

		

		Tử Nê

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bục



		

		

		Tuân Lộ

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cò



		

		

		

		

		2 Xóm Hông



		

		

		

		

		3 Xóm Thọng



		

		

		Bắc Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hày Trên



		

		

		

		

		2 Xóm Hày Dưới



		

		

		

		

		3 Xóm Hò Dưới



		

		

		Do Nhân

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Dạ



		

		

		

		

		2 Xóm Khi



		

		

		

		

		3 Xóm Thung Vòng



		

		

		

		

		4 Xóm Trăng



		

		

		

		

		5 Xóm Mương 1



		

		

		Gia Mô

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bo



		

		

		

		

		2 Xóm Rên



		

		

		

		

		3 Xóm Trám



		

		

		

		

		4 Xóm Trang



		

		

		Lỗ Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nghẹ 1



		

		

		

		

		2 Xóm Nghẹ 2



		

		

		

		

		3 Xóm Cúng



		

		

		

		

		4 Xóm Tân Vượng



		

		

		

		

		5 Xóm Đá 1



		

		

		

		

		6 Xóm Đồi Mới



		

		

		

		

		7 Xóm Bệ



		

		

		Nam Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bái



		

		

		

		

		2 Xóm Bương



		

		

		

		

		3 Xóm Chiến



		

		

		

		

		4 Xóm Tớn



		

		

		

		

		5 Xóm Trong



		

		

		

		

		6 Xóm Xôm



		

		

		Ngổ Luông

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cá



		

		

		

		

		2 Xóm Luông Trên



		

		

		

		

		3 Xóm Luông Dưới



		

		

		

		

		4 Xóm Bo



		

		

		

		

		5 Xóm Trẳm 1



		

		

		

		

		6 Xóm Trẳm 2



		

		

		Ngọc Mỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cóc 1



		

		

		

		

		2 Xóm Cóc 2



		

		

		

		

		3 Xóm Lảng



		

		

		

		

		4 Xóm Mu



		

		

		

		

		5 Xóm Phung 1



		

		

		

		

		6 Xóm Quặng 1



		

		

		

		

		7 Xóm Quặng 2



		

		

		

		

		8 Xóm Sống



		

		

		

		

		9 Xóm Vưa



		

		

		

		

		10 Xóm Đôi



		

		

		

		

		11 Xóm Biệng



		

		

		

		

		12 Xóm Cút



		

		

		Ngòi Hoa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Liếm



		

		

		

		

		2 Xóm Mu



		

		

		

		

		3 Xóm Ngòi



		

		

		Phú Cường

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bái



		

		

		

		

		2 Xóm Bát



		

		

		

		

		3 Xóm Báy 1



		

		

		

		

		4 Xóm Cại



		

		

		

		

		5 Xóm Khời 1



		

		

		

		

		6 Xóm Mùi



		

		

		

		

		7 Xóm Trao 2



		

		

		

		

		8 Xóm Vìn



		

		

		Phú Vinh

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đung 1



		

		

		

		

		2 Xóm Đung 2



		

		

		

		

		3 Xóm Bò



		

		

		

		

		4 Xóm Cuôi



		

		

		

		

		5 Xóm Láo



		

		

		

		

		6 Xóm Tớn



		

		

		

		

		7 Xóm Thưa



		

		

		

		

		8 Xóm Thỏi



		

		

		Trung Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thung



		

		

		

		

		2 Xóm Thăm



		

		

		

		

		3 Xóm Mè



		

		

		

		

		4 Xóm Ong



		IV

		HUYỆN LẠC SƠN

		

		

		



		

		

		Ân Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khi



		

		

		

		

		2 Xóm Khanh



		

		

		

		

		3 Xóm Bái



		

		

		Bình Cảng

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Gắm



		

		

		

		

		2 Xóm Đa



		

		

		

		

		3 Xóm Trung



		

		

		Bình Chân

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cổi 1



		

		

		Hương Nhượng

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Hương Hòa



		

		

		Nhân Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Dằm Chuộn



		

		

		Tân Lập

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đồi Đong



		

		

		

		

		2 Xóm Nganh



		

		

		

		

		3 Xóm Đồng



		

		

		

		

		4 Xóm Đấc



		

		

		Tân Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Trội



		

		

		

		

		2 Xóm Lọt



		

		

		

		

		3 Xóm Bu



		

		

		Thượng Cốc

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cổm



		

		

		

		

		2 Xóm Mè



		

		

		

		

		3 Xóm Cọ



		

		

		

		

		4 Xóm Rậm



		

		

		

		

		5 Xóm Anh 1



		

		

		

		

		6 Xóm Anh 2



		

		

		Văn Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Ráy



		

		

		Yên Nghiệp

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mai Sơn



		

		

		

		

		2 Xóm Mu



		

		

		

		

		3 Xóm Sống



		

		

		

		

		4 Xóm Đam



		

		

		Yên Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nhụn



		

		

		

		

		2 Xóm Đá Mới



		

		

		

		

		3 Xóm Đá



		

		

		

		

		4 Xóm Bợ



		

		

		

		

		5 Xóm Bái



		

		

		Bình Hẻm

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khướng 1



		

		

		

		

		2 Xóm Khướng 2



		

		

		

		

		3 Xóm Khen 1



		

		

		

		

		4 Xóm Khen 2



		

		

		

		

		5 Xóm Cuốc 1



		

		

		

		

		6 Xóm Cuốc 2



		

		

		

		

		7 Xóm Khi 1



		

		

		

		

		8 Xóm Khi 2



		

		

		

		

		9 Xóm Rộc



		

		

		Chí Đạo

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Be Ngoài



		

		

		

		

		2 Xóm Ong



		

		

		

		

		3 Xóm Ót Trên



		

		

		

		

		4 Xóm Ót Dưới



		

		

		Chí Thiện

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Cài



		

		

		

		

		2 Xóm Dồng



		

		

		

		

		3 Xóm Nàng



		

		

		

		

		4 Xóm Vó 1



		

		

		

		

		5 Xóm Vó 2



		

		

		

		

		6 Xóm Đảng 1



		

		

		

		

		7 Xóm Đảng 2



		

		

		Định Cư

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Bán Trên



		

		

		

		

		2 Xóm Đôm Hạ



		

		

		

		

		3 Xóm Đôm Thượng Trong



		

		

		

		

		4 Xóm Bán Ngoài



		

		

		

		

		5 Xóm Bán Dưới



		

		

		

		

		6 Xóm Đôm Thượng Ngoài



		

		

		Miền Đồi

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thăn Dưới



		

		

		

		

		2 Xóm Thăn Trên



		

		

		

		

		3 Xóm Voi



		

		

		

		

		4 Xóm Rểnh



		

		

		

		

		5 Xóm Dóm



		

		

		

		

		6 Xóm Bái



		

		

		

		

		7 Xóm Vôi Hạ



		

		

		

		

		8 Xóm Vôi Thượng



		

		

		

		

		9 Xóm Riêng



		

		

		Mỹ Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đồi Cả



		

		

		

		

		2 Xóm Đồi Bùi



		

		

		

		

		3 Xóm Bây



		

		

		

		

		4 Xóm Sào Bùi



		

		

		

		

		5 Xóm Ba Rường



		

		

		Ngọc Lâu

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Chiềng 1



		

		

		

		

		2 Xóm Chiềng 2



		

		

		

		

		3 Xóm Hầu 1



		

		

		

		

		4 Xóm Hầu 2



		

		

		

		

		5 Xóm Xê 1



		

		

		

		

		6 Xóm Xê 2



		

		

		

		

		7 Xóm Xê 3



		

		

		

		

		8 Xóm Băng



		

		

		

		

		9 Xóm Khộp 1



		

		

		

		

		10 Xóm Khộp 2



		

		

		

		

		11 Xóm Đèn



		

		

		Ngọc Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Rộc



		

		

		

		

		2 Xóm Cang



		

		

		

		

		3 Xóm Bói



		

		

		

		

		4 Xóm Cha



		

		

		

		

		5 Xóm Điện



		

		

		

		

		6 Xóm Khú



		

		

		Phú Lương

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mận



		

		

		

		

		2 Xóm Thơng



		

		

		

		

		3 Xóm Yến



		

		

		

		

		4 Xóm Báy



		

		

		

		

		5 Xóm Éo



		

		

		

		

		6 Xóm Rảy Dưới



		

		

		

		

		7 Xóm Móng



		

		

		

		

		8 Xóm Pheo



		

		

		

		

		9 Xóm Khạ



		

		

		

		

		10 Xóm Chuông



		

		

		Phúc Tuy

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Ba Cọ



		

		

		

		

		2 Xóm Tróng



		

		

		

		

		3 Xóm Châu



		

		

		

		

		4 Xóm Quyền Dưới



		

		

		Quý Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thung 1



		

		

		

		

		2 Xóm Thung 2



		

		

		

		

		3 Xóm Dọi 1



		

		

		

		

		4 Xóm Dọi 2



		

		

		

		

		5 Xóm Thêu



		

		

		

		

		6 Xóm Vẹ



		

		

		

		

		7 Xóm Cáo



		

		

		

		

		8 Xóm Cốc



		

		

		

		

		9 Xóm Rậm



		

		

		

		

		10 Xóm Kẻm



		

		

		

		

		11 Xóm Ngọc



		

		

		

		

		12 Xóm Củ 1



		

		

		

		

		13 Xóm Củ 2



		

		

		Tự Do

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Trên



		

		

		

		

		2 Xóm Tren



		

		

		

		

		3 Xóm Chơ



		

		

		

		

		4 Xóm Mòn



		

		

		

		

		5 Xóm Kháy



		

		

		

		

		6 Xóm Mu



		

		

		

		

		7 Xóm Khướng



		

		

		

		

		8 Xóm Sát Thượng



		

		

		

		

		9 Xóm Sát



		

		

		

		

		10 Xóm Rỳ



		

		

		Tuân Đạo

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đào



		

		

		

		

		2 Xóm Đanh



		

		

		

		

		3 Xóm Rài



		

		

		

		

		4 Xóm Chạo



		

		

		

		

		5 Xóm Nạc



		

		

		

		

		6 Xóm Quàn



		

		

		Văn Nghĩa

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Pheo



		

		

		

		

		2 Xóm Đồi



		

		

		

		

		3 Xóm Kén



		

		

		

		

		4 Xóm Sào



		V

		HUYỆN KIM BÔI

		

		

		



		

		

		Bắc Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đằng Long



		

		

		

		

		2 Thôn Khả



		

		

		Bình Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cuôi



		

		

		

		

		2 Thôn Hang Lờm



		

		

		Đông Bắc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đầm



		

		

		

		

		2 Thôn Định



		

		

		

		

		3 Thôn Trang



		

		

		Hạ Bì

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Mớ Đồi



		

		

		

		

		2 Thôn Mớ Khoắc



		

		

		Hợp Đồng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồi



		

		

		

		

		2 Thôn Ký



		

		

		

		

		3 Thôn Sim Trong



		

		

		Hợp Kim

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Trò



		

		

		Kim Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lục Đồi



		

		

		Kim Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lột



		

		

		Kim Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Vó Khang



		

		

		

		

		2 Thôn Gò Cha



		

		

		

		

		3 Thôn Đồi 1



		

		

		

		

		4 Thôn Đồi 2



		

		

		Kim Truy

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cóc Lẫm



		

		

		

		

		2 Thôn Dứng



		

		

		

		

		3 Thôn Trại Ổi



		

		

		Lập Chiệng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Khoáy



		

		

		Mỵ Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ba Giang



		

		

		

		

		2 Thôn Cành



		

		

		Nam Thượng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nước Ruộng



		

		

		Nật Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bà Rà



		

		

		Sào Báy

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Khai Đồi



		

		

		

		

		2 Thôn Đồng Chờ



		

		

		Sơn Thủy

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Khớt



		

		

		Thượng Bì

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nè



		

		

		Vĩnh Đồng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Sống Dưới



		

		

		Cuối Hạ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Mư



		

		

		

		

		2 Thôn Lựng



		

		

		

		

		3 Thôn Pang



		

		

		

		

		4 Thôn Nghìa



		

		

		Đú Sáng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Bãi



		

		

		

		

		2 Thôn Vó Mái



		

		

		

		

		3 Thôn Tráng



		

		

		

		

		4 Thôn Sáng Trong



		

		

		

		

		5 Thôn Sáng Ngoài



		

		

		

		

		6 Thôn Đồi Mu



		

		

		

		

		7 Thôn Gò Tháu



		

		

		

		

		8 Thôn Suối Mí



		

		

		

		

		9 Thôn Suối Chuộn



		

		

		

		

		10 Thôn Nước Đúc



		

		

		Hùng Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ba Bị



		

		

		

		

		2 Thôn Suối Kho



		

		

		Nuông Dăm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nuông Hạ



		

		

		

		

		2 Thôn Nuông Chung



		

		

		

		

		3 Thôn Nuông Thượng



		

		

		

		

		4 Thôn Lầm Trong



		

		

		

		

		5 Thôn Lầm Khẹt



		

		

		Thượng Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lươn



		

		

		

		

		2 Thôn Vay



		

		

		

		

		3 Thôn Khú



		

		

		Tú Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Suối Măng



		

		

		

		

		2 Thôn Treo



		

		

		

		

		3 Thôn Đúp



		

		

		

		

		4 Thôn Củ



		

		

		

		

		5 Thôn Nà Nang



		

		

		

		

		6 Thôn Kim Bắc 4



		

		

		Vĩnh Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Ngoài



		

		

		

		

		2 Thôn Thao Con



		

		

		

		

		3 Thôn Suối Rèo



		VI

		HUYỆN CAO PHONG

		

		

		



		

		

		Bắc Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Môn



		

		

		

		

		2 Xóm Tiến Lâm 1



		

		

		

		

		3 Xóm Tiến Lâm 2



		

		

		

		

		4 Xóm Dài



		

		

		Bình Thanh

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tráng



		

		

		

		

		2 Xóm Cáp



		

		

		Đông Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Chằng Giữa



		

		

		Nam Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Ong 1



		

		

		

		

		2 Xóm Ong 2



		

		

		

		

		3 Xóm Đúc



		

		

		Tân Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Trang Trên 1



		

		

		

		

		2 Xóm Trang Giữa 2



		

		

		Tây Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khạ



		

		

		

		

		2 Xóm Chao



		

		

		

		

		3 Xóm Nếp



		

		

		Thung Nai

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Tiện



		

		

		

		

		2 Xóm Mu



		

		

		

		

		3 Xóm Chiềng



		

		

		

		

		4 Xóm Đoàn Kết



		

		

		Xuân Phong

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nhõi 1



		

		

		

		

		2 Xóm Nhõi 2



		

		

		

		

		3 Xóm Nhõi 3



		

		

		

		

		4 Xóm Rú 5



		

		

		

		

		5 Xóm Rú 6



		

		

		

		

		6 Xóm Cạn 2



		

		

		

		

		7 Xóm Mừng



		

		

		Yên Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Chầm



		

		

		

		

		2 Xóm Quà



		

		

		

		

		3 Xóm Thôi



		

		

		

		

		4 Xóm Thang



		

		

		

		

		5 Xóm Bạ



		

		

		Yên Thượng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Rớm



		

		

		

		

		2 Xóm Bợ A



		

		

		

		

		3 Xóm Bợ B



		

		

		

		

		4 Xóm Um A



		

		

		

		

		5 Xóm Um B



		

		

		

		

		6 Xóm Đai



		

		

		

		

		7 Xóm Pheo A



		

		

		

		

		8 Xóm Pheo B



		VII

		HUYỆN YÊN THỦY

		

		

		



		

		

		Đoàn Kết

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Mền 2



		

		

		

		

		2 Xóm Liên Kết



		

		

		

		

		3 Xóm Đầm



		

		

		

		

		4 Xóm Mền 1



		

		

		Hữu Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Rộc



		

		

		

		

		2 Xóm Rại



		

		

		

		

		3 Xóm Dấp



		

		

		

		

		4 Xóm Sổ



		

		

		Bảo Hiệu

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thượng



		

		

		

		

		2 Xóm Tròng



		

		

		

		

		3 Xóm Hồng



		

		

		

		

		4 Xóm Khuyển



		

		

		

		

		5 Xóm Hiệu



		

		

		

		

		6 Xóm Nâu



		

		

		

		

		7 Xóm Chồn



		

		

		Đa Phúc

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nghìa



		

		

		

		

		2 Xóm Bái



		

		

		

		

		3 Xóm Khạ



		

		

		

		

		4 Xóm Tung



		

		

		

		

		5 Xóm Bèo



		

		

		

		

		6 Xóm Nhuội



		

		

		Lạc Hưng

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Gò Đối



		

		

		

		

		2 Xóm Cây Báy



		

		

		

		

		3 Xóm Bông Bạc



		

		

		

		

		4 Xóm Liên Hợp



		

		

		

		

		5 Xóm Đồng Bai



		

		

		Lạc Lương

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Yên Tân



		

		

		

		

		2 Xóm Lương Cao



		

		

		

		

		3 Xóm Lương Thành



		

		

		

		

		4 Xóm Lương Mỹ



		

		

		

		

		5 Xóm Quyết Thắng



		

		

		Lạc Sỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Ong



		

		

		

		

		2 Xóm Thấu



		

		

		

		

		3 Xóm Thượng



		

		

		

		

		4 Xóm Hạ I



		

		

		

		

		5 Xóm Chấu



		

		

		

		

		6 Xóm Hạ II



		VIII

		HUYỆN LẠC THỦY

		

		

		



		

		

		Cố Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn Bưa Cú



		

		

		Đồng Tâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Rộc Yểng



		

		

		

		

		2 Thôn Suối Tép



		

		

		

		

		3 Thôn Đồng Mới



		

		

		

		

		4 Thôn Đống Mối



		

		

		Khoan Dụ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Liên Hồng 2



		

		

		

		

		2 Thôn Rộc Trụ 2



		

		

		Lạc Long

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Bầu



		

		

		Liên Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Vỏ



		

		

		Phú Lão

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn An Phú



		

		

		Phú Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Danh



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Lâm



		

		

		

		

		3 Thôn Lũ



		

		

		Thanh Nông

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lộng



		

		

		

		

		2 Thôn Đệt



		

		

		Yên Bồng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tiền Phong



		

		

		

		

		2 Thôn Đông Yên



		

		

		

		

		3 Thôn Đồng Bíp



		

		

		

		

		4 Thôn Sốc Bai



		

		

		An Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đức Bình



		

		

		

		

		2 Thôn Đại Thắng



		

		

		

		

		3 Thôn Đại Đồng



		

		

		

		

		4 Thôn Rộc In



		

		

		

		

		5 Thôn Rộc Dong



		

		

		

		

		6 Thôn Cây Rường



		

		

		

		

		7 Thôn Ninh Nội 1



		

		

		

		

		8 Thôn Ninh Nội 2



		

		

		

		

		9 Thôn An Sơn 2



		

		

		

		

		10 Thôn Đồng Bông



		

		

		

		

		11 Thôn Đồng Vạn



		

		

		An Lạc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Liên Phú 2



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		3 Thôn Minh Thành



		

		

		

		

		4 Thôn Minh Hải



		

		

		Đồng Môn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Vôn



		

		

		

		

		2 Thôn Cú Đẻ



		

		

		Hưng Thi

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Niếng



		

		

		

		

		2 Thôn Thơi



		

		

		

		

		3 Thôn Măng



		

		

		

		

		4 Thôn Khoang



		

		

		

		

		5 Thôn Cui



		

		

		

		

		6 Thôn Voi



		IX

		HUYỆN LƯƠNG SƠN

		

		

		



		

		

		Cao Răm

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Khuộc



		

		

		Hợp Thanh

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Thăng



		

		

		Tân Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Suối Sỏi



		

		

		Trường Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Đồng Bưởi



		

		

		Hợp Châu

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Nghĩa Kếp



		

		

		

		

		2 Xóm Trại Bổng



		

		

		

		

		3 Xóm Thái Hòa



		

		

		

		

		4 Xóm Dao



		X

		HUYỆN KỲ SƠN

		

		

		



		

		

		Dân Hạ

		II

		



		

		

		

		

		1 Xóm Dối



		

		

		

		

		2 Xóm Bình Tiến



		

		

		Độc Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Xóm Sòng



		

		

		

		

		2 Xóm Nưa



		

		

		

		

		3 Xóm Nội



		

		

		

		

		4 Xóm Mùi






_1443342400.doc
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		22

		0



		

		

		Xã KV II

		16

		25



		

		

		Xã KV III

		10

		43



		

		

		TOÀN TỈNH

		48

		68



		I

		HUYỆN A LƯỚI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn A Lưới

		I

		0



		2

		

		Xã A Ngo

		I

		0



		3

		

		Xã Hương Lâm

		I

		0



		4

		

		Xã Hương Phong

		I

		0



		5

		

		Xã Phú Vinh

		I

		0



		6

		

		Xã Sơn Thủy

		I

		0



		7

		

		Xã Bắc Sơn

		II

		1



		8

		

		Xã Hồng Kim

		II

		2



		9

		

		Xã Hồng Thượng

		II

		2



		10

		

		Xã Hồng Trung

		II

		1



		11

		

		Xã Hồng Vân

		II

		3



		12

		

		Xã A Đớt

		III

		6



		13

		

		Xã A Roàng

		III

		7



		14

		

		Xã Đông Sơn

		III

		5



		15

		

		Xã Hồng Bắc

		III

		3



		16

		

		Xã Hồng Hạ

		III

		2



		17

		

		Xã Hồng Quảng

		III

		4



		18

		

		Xã Hồng Thái

		III

		3



		19

		

		Xã Hồng Thùy

		III

		5



		20

		

		Xã Hương Nguyên

		III

		3



		21

		

		Xã Nhâm

		III

		5



		II

		HUYỆN NAM ĐÔNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Khe Tre

		I

		0



		2

		

		Xã Hương Giang

		I

		0



		3

		

		Xã Hương Hòa

		I

		0



		4

		

		Xã Hương Lộc

		I

		0



		5

		

		Xã Hương Phú

		I

		0



		6

		

		Xã Hương Sơn

		I

		0



		7

		

		Xã Thượng Quảng

		I

		0



		8

		

		Xã Hương Hữu

		II

		1



		9

		

		Xã Thượng Long

		II

		3



		10

		

		Xã Thượng Lộ

		II

		1



		11

		

		Xã Thượng Nhật

		II

		2



		III

		HUYỆN PHONG ĐIỀN

		

		

		



		1

		

		Xã Phong Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Phong Xuân

		I

		0



		3

		

		Xã Phong Mỹ

		II

		1



		IV

		HUYỆN PHÚ LỘC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lăng Cô

		I

		0



		2

		

		Xã Lộc Bình

		II

		2



		3

		

		Xã Lộc Bổn

		II

		1



		4

		

		Xã Lộc Hòa

		II

		2



		5

		

		Xã Lộc Trì

		II

		1



		6

		

		Xã Xuân Lộc

		II

		1



		V

		HUYỆN HƯƠNG THỦY

		

		

		



		1

		

		Xã Dương Hòa

		I

		0



		2

		

		Xã Phú Sơn

		I

		0



		VI

		HUYỆN HƯƠNG TRÀ

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Điền

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Thành

		I

		0



		3

		

		Xã Hương Bình

		I

		0



		4

		

		Xã Hương Thọ

		I

		0





		5

		

		Xã Hồng Tiến

		II

		1





TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN A LƯỚI

		

		

		



		

		

		Bắc Sơn

		II

		



		

		

		

		

		Thôn 1



		

		

		Hồng Kim

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 5



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		Hồng Thượng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cân Sâm



		

		

		

		

		2 Thôn Cân Tôm 2



		

		

		Hồng Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đụt



		

		

		Hồng Vân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ka Cú 1



		

		

		

		

		2 Thôn Ka Cú 2



		

		

		

		

		3 Thôn Ta Lo



		

		

		A Đớt

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn A Đớt



		

		

		

		

		2 Thôn A Ro



		

		

		

		

		3 Thôn Ba Rít



		

		

		

		

		4 Thôn Chi Hòa



		

		

		

		

		5 Thôn Chi Lanh



		

		

		

		

		6 La Tưng



		

		

		A Roàng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn A Ka 2



		

		

		

		

		2 Thôn A Roàng 1



		

		

		

		

		3 Thôn A Roàng 2



		

		

		

		

		4 Thôn A Ho



		

		

		

		

		5 Thôn Min 1



		

		

		

		

		6 Thôn A Roàng 3



		

		

		

		

		7 Thôn A Min 2



		

		

		Đông Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Chai



		

		

		

		

		2 Thôn Loa



		

		

		

		

		3 Thôn Rơ Môn



		

		

		

		

		4 Thôn Ta Vai



		

		

		

		

		5 Thôn Tru



		

		

		Hồng Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Lê Lộc 2



		

		

		

		

		2 Thôn Lê Ninh



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Hối



		

		

		Hồng Hạ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cân Sâm



		

		

		

		

		2 Thôn Pa Hy



		

		

		Hồng Quảng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn A Lưới



		

		

		

		

		2 Thôn Pa Đuh



		

		

		

		

		3 Thôn Y Ri



		

		

		

		

		4 Thôn Priêng



		

		

		Hồng Thái

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn A Đâng



		

		

		

		

		2 Thôn A La



		

		

		

		

		3 Thôn Tu Vay



		

		

		Hồng Thủy

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Pi



		

		

		

		

		2 Thôn Kê 1



		

		

		

		

		3 Thôn La Ngà



		

		

		

		

		4 Thôn Pire 1



		

		

		

		

		5 Phôn Pire 2



		

		

		Hương Nguyên

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Mu Nú



		

		

		

		

		2 Thôn Nghĩa



		

		

		

		

		3 Thôn Ta Rá



		

		

		Nhâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn A Bung



		

		

		

		

		2 Thôn A Bã



		

		

		

		

		3 Thôn Nhâm 1



		

		

		

		

		4 Thôn Nhâm 2



		

		

		

		

		5 Thôn Tà Kêu



		II

		HUYỆN NAM ĐỒNG

		

		

		



		

		

		Hương Hữu

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6 (Ga Hin)



		

		

		Thượng Long

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6 (A Chiếu)



		

		

		

		

		2 Thôn 8 (A Prung)



		

		

		

		

		3 Thôn 4 (A Gôn)



		

		

		Thương Lộ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Duỗi



		

		

		Thượng Nhật

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3 (A Tin)



		

		

		

		

		2 Thôn 5 (A Xách)



		III

		HUYỆN PHÚ LỘC

		

		

		



		

		

		Lộc Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân An



		

		

		

		

		2 Thôn Hải Bình



		

		

		Lộc Bổn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bến Ván 2



		

		

		Lộc Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		Lộc Trì

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Khe Su



		

		

		Xuân Lộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Phúc Lộc



		IV

		HUYỆN PHONG ĐIỀN

		

		

		



		

		

		Phong Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phong Thu



		IV

		HUYỆN HƯƠNG TRÀ

		

		

		



		

		

		Hồng Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 5






_1443351668.doc
TỈNH ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		23

		11



		

		

		Xã KV II

		11

		18



		

		

		Xã KV III

		96

		848



		

		

		TOÀN TỈNH

		130

		877



		I

		HUYỆN MƯỜNG ẢNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Mường Ảng

		I

		1



		2

		

		Xã Ẳng Nưa

		II

		1



		3

		

		Xã Ẳng Cang

		III

		13



		4

		

		Xã Ẳng Tở

		III

		9



		5

		

		Xã Búng Lao

		III

		6



		6

		

		Xã Mường Đăng

		III

		6



		7

		

		Xã Mường Lạn

		III

		11



		8

		

		Xã Nặm Lịch

		III

		9



		9

		

		Xã Ngối Cáy

		III

		5



		10

		

		Xã Xuân Lao

		III

		17



		II

		HUYỆN TUẦN GIÁO

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tuần Giáo

		I

		0



		2

		

		Xã Pú Nhung

		II

		0



		3

		

		Xã Tòa Tình

		II

		0



		4

		

		Xã Chiềng Sinh

		II

		1



		5

		

		Xã Chiềng Đông

		III

		7



		6

		

		Xã Mùn Chung

		III

		4



		7

		

		Xã Mường Khong

		III

		9



		8

		

		Xã Mường Mùn

		III

		7



		9

		

		Xã Mường Thín

		III

		6



		10

		

		Xã Nà Sáy

		III

		4



		11

		

		Xã Nà Tòng

		III

		4



		12

		

		Xã Phình Sáng

		III

		9



		13

		

		Xã Pú Xi

		III

		9



		14

		

		Xã Quài Cang

		III

		12



		15

		

		Xã Quài Nưa

		III

		9



		16

		

		Xã Quài Tở

		III

		16



		17

		

		Xã Rạng Đông

		III

		5



		18

		

		Xã Ta Ma

		III

		5



		19

		

		Xã Tênh Phông

		III

		4



		III

		HUYỆN TỦA CHÙA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tủa Chùa

		I

		1



		2

		

		Xã Huổi Só

		III

		7



		3

		

		Xã Lao Xả Phình

		III

		6



		4

		

		Xã Mường Báng

		III

		13



		5

		

		Xã Mường Đun

		III

		7



		6

		

		Xã Sín Chải

		III

		12



		7

		

		Xã Sính Phình

		III

		18



		8

		

		Xã Tả Phìn

		III

		10



		9

		

		Xã Tả Sìn Thàng

		III

		8



		10

		

		Xã Trung Thu

		III

		9



		11

		

		Xã Tủa Thàng

		III

		6



		12

		

		Xã Xá Nhè

		III

		14



		IV

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Noong Hẹt

		I

		1



		2

		

		Xã Noong Luống

		I

		0



		3

		

		Xã Pom Lót

		I

		2



		4

		

		Xã Thanh An

		I

		0



		5

		

		Xã Thanh Chăn

		I

		0



		6

		

		Xã Thanh Hưng

		I

		0



		7

		

		Xã Thanh Luông

		I

		0



		8

		

		Xã Thanh Xương

		I

		1



		9

		

		Xã Thanh Yên

		I

		3



		10

		

		Xã Sam Mứn

		II

		1



		11

		

		Xã Thanh Nưa

		II

		4



		12

		

		Xã Hẹ Muông

		III

		7



		13

		

		Xã Hua Thanh

		III

		4



		14

		

		Xã Mường Lói

		III

		6



		15

		

		Xã Mường Nhà

		III

		5



		16

		

		Xã Mường Phăng

		III

		15



		17

		

		Xã Mường Pồn

		III

		4



		18

		

		Xã Nà Nhạn

		III

		9



		19

		

		Xã Nà Tấu

		III

		13



		20

		

		Xã Na Tông

		III

		8



		21

		

		Xã Na Ư

		III

		3



		22

		

		Xã Núa Ngam

		III

		6



		23

		

		Xã Pá Khoang

		III

		9



		24

		

		Xã Pa Thơm

		III

		3



		25

		

		Xã Phu Luông

		III

		6



		V

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

		

		



		1

		

		Thị trấn Điện Biên Đông

		II

		3



		2

		

		Xã Chiềng Sơ

		III

		24



		3

		

		Xã Háng Lìa

		III

		4



		4

		

		Xã Keo Lôm

		III

		23



		5

		

		Xã Luân Giói

		III

		19



		6

		

		Xã Mường Luân

		III

		14



		7

		

		Xã Na Son

		III

		17



		8

		

		Xã Nong U

		III

		12



		9

		

		Xã Phì Nhừ

		III

		20



		10

		

		Xã Phình Giàng

		III

		12



		11

		

		Xã Pú Hồng

		III

		17



		12

		

		Xã Pu Nhi

		III

		16



		13

		

		Xã Tìa Dình

		III

		6



		14

		

		Xã Xa Dung

		III

		19



		VI

		HUYÊN MƯỜNG CHÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Mường Chà

		I

		1



		2

		

		Xã Hừa Ngài

		III

		9



		3

		

		Xã Huổi Lèng

		III

		3



		4

		

		Xã Huổi Mí

		III

		10



		5

		

		Xã Ma Thì Hồ

		III

		9



		6

		

		Xã Mường Mươn

		III

		11



		7

		

		Xã Mường Tùng

		III

		7



		8

		

		Xã Na Sang

		III

		10



		9

		

		Xã Nậm Nèn

		III

		8



		10

		

		Xã Pa Ham

		III

		9



		11

		

		Xã Sa Lông

		III

		6



		12

		

		Xã Sá Tổng

		III

		10



		VII

		HUYỆN MƯỜNG NHÉ

		

		

		



		1

		

		Xã Mường Nhé

		II

		3



		2

		

		Xã Chung Chải

		III

		13



		3

		

		Xã Huổi Lếch

		III

		7



		4

		

		Xã Leng Su Sìn

		III

		5



		5

		

		Xã Mường Toong

		III

		11



		6

		

		Xã Nậm Kè

		III

		8



		7

		

		Xã Nậm Vì

		III

		6



		8

		

		Xã Pá Mỳ

		III

		8



		9

		

		Xã Quảng Lâm

		III

		8



		10

		

		Xã Sen Thượng

		III

		4



		11

		

		Xã Sín Thầu

		III

		3



		VIII

		HUYỆN NẬM PỒ

		

		

		



		1

		

		Xã Chà Cang

		II

		2



		2

		

		Xã Chà Nưa

		III

		5



		3

		

		Xã Chà Tở

		III

		7



		4

		

		Xã Nậm Khăn

		III

		5



		5

		

		Xã Phìn Hồ

		III

		6



		6

		

		Xã Si Pa Phìn

		III

		7



		7

		

		Xã Nà Bủng

		III

		5



		8

		

		Xã Na Cô Sa

		III

		9



		9

		

		Xã Nà Hỳ

		III

		7



		10

		

		Xã Nà Khoa

		III

		9



		11

		

		Xã Nậm Chua

		III

		7



		12

		

		Xã Nậm Nhừ

		III

		4



		13

		

		Xã Nậm Tin

		III

		5



		14

		

		Xã Pa Tần

		III

		5



		15

		

		Xã Vàng Đán

		III

		5



		IX

		THỊ XÃ MƯỜNG LAY

		

		

		



		1

		

		Phường Na Lay

		I

		0



		2

		

		Phường Sông Đà

		I

		1



		3

		

		Xã Lay Nưa

		II

		2



		X

		THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

		

		



		1

		

		Phường Thanh Trường

		I

		0



		2

		

		Phường Him Lam

		I

		0



		3

		

		Phường Mường Thanh

		I

		0



		4

		

		Phường Nam Thanh

		I

		0



		5

		

		Phường Noong Bua

		I

		0



		6

		

		Phường Tân Thanh

		I

		0



		7

		

		Phường Thanh Bình

		I

		0



		8

		

		Xã Tà Lèng

		I

		0



		9

		

		Xã Thanh Minh

		II

		1





TỈNH ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN MƯỜNG ẢNG

		

		

		





		

		

		Thị trấn Mường Ảng

		I

		



		

		

		

		

		1 Bản Hón



		

		

		Ẳng Nưa

		II

		



		

		

		

		

		1 Tát Hẹ



		

		

		Ẳng Cang

		III

		



		

		

		

		

		1 Pú Cai



		

		

		

		

		2 Pú Khớ



		

		

		

		

		3 Hua Nặm



		

		

		

		

		4 Co En



		

		

		

		

		5 Kéo



		

		

		

		

		6 Cói



		

		

		

		

		7 Hua Nguống



		

		

		

		

		8 Pom Ké



		

		

		

		

		9 Co Sản



		

		

		

		

		10 Bánh



		

		

		

		

		11 Noong Háng



		

		

		

		

		12 Hồng Sọt



		

		

		

		

		13 Pú Súa



		

		

		Ẳng Tở

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Chỏn



		

		

		

		

		2 Pú Tỉu



		

		

		

		

		3 Tọ Cuông



		

		

		

		

		4 Cha Cuông



		

		

		

		

		5 Tọ Nọ



		

		

		

		

		6 Tọ Cang



		

		

		

		

		7 Thộ Lộ



		

		

		

		

		8 Huổi Háo



		

		

		

		

		9 Huổi Hỏm



		

		

		Búng Lao

		III

		



		

		

		

		

		1 Kéo Nánh



		

		

		

		

		2 Nà Dên



		

		

		

		

		3 Pá Sáng



		

		

		

		

		4 Pú Nen



		

		

		

		

		5 Huổi Cắm



		

		

		

		

		6 Pá Tong



		

		

		Mường Đăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thái



		

		

		

		

		2 Nặm Pọng



		

		

		

		

		3 Nặm Chan I



		

		

		

		

		4 Xôm



		

		

		

		

		5 Đắng



		

		

		

		

		6 Nặm Chan II



		

		

		Mường Lạn

		III

		



		

		

		

		

		1 Lạn A



		

		

		

		

		2 Lạn B



		

		

		

		

		3 Huổi Lỵ



		

		

		

		

		4 Co Muông



		

		

		

		

		5 Bản Bon



		

		

		

		

		6 Xuân Lứa



		

		

		

		

		7 Hua Ná B



		

		

		

		

		8 Bản Có



		

		

		

		

		9 Co Sản



		

		

		

		

		10 Pá Nặm



		

		

		

		

		11 Nhộp



		

		

		Nặm Lịch

		III

		



		

		

		

		

		1 Pá Khôm



		

		

		

		

		2 Thẳm Phẩng



		

		

		

		

		3 Thẳm Hóng



		

		

		

		

		4 Lịch Nưa



		

		

		

		

		5 Bản Ten



		

		

		

		

		6 Lịch Tở



		

		

		

		

		7 Ít Nọi



		

		

		

		

		8 Lịch Cang



		

		

		

		

		9 Huổi Lướng



		

		

		Ngối Cáy

		III

		



		

		

		

		

		1 Nong



		

		

		

		

		2 Sẳng



		

		

		

		

		3 Ngối



		

		

		

		

		4 Nặm Chan III



		

		

		

		

		5 Năm Cứm



		

		

		Xuân Lao

		III

		



		

		

		

		

		1 Kéo



		

		

		

		

		2 Co Hịa



		

		

		

		

		3 Pháy



		

		

		

		

		4 Pá Uổi



		

		

		

		

		5 Lao



		

		

		

		

		6 Chiềng Xôm



		

		

		

		

		7 Phiêng Lao



		

		

		

		

		8 Pha Hún



		

		

		

		

		9 Chiềng Lao



		

		

		

		

		10 Xuân Lứa



		

		

		

		

		11 Khén



		

		

		

		

		12 Co Muông



		

		

		

		

		13 Bản Pí



		

		

		

		

		14 Thẳm Tọ



		

		

		

		

		15 Hua Pí



		

		

		

		

		16 Chùa Sấu



		

		

		

		

		17 Thẳm Chẩu



		II

		HUYỆN TUẦN GIÁO

		

		

		



		

		

		Chiềng Sinh

		II

		



		

		

		

		

		1 Dửn



		

		

		Chiềng Đông

		III

		



		

		

		

		

		1 Phang



		

		

		

		

		2 Cộng I



		

		

		

		

		3 Cộng II



		

		

		

		

		4 Nôm



		

		

		

		

		5 Chăn



		

		

		

		

		6 Hua Nạ



		

		

		

		

		7 Hua Chăn



		

		

		Mùn Chung

		III

		



		

		

		

		

		1 Hú Cang



		

		

		

		

		2 Co Kham



		

		

		

		

		3 Phiêng Pẻn



		

		

		

		

		4 Co Sản



		

		

		Mường Khong

		III

		



		

		

		

		

		1 Hua Sát



		

		

		

		

		2 Huổi Nôm



		

		

		

		

		3 Phiêng Hin



		

		

		

		

		4 Phai Mướng



		

		

		

		

		5 Phai Cộng



		

		

		

		

		6 Khoong Nưa



		

		

		

		

		7 Khoong Tở



		

		

		

		

		8 Co Đứa



		

		

		

		

		9 Pom Khoang



		

		

		Mường Mùn

		III

		



		

		

		

		

		1 Mường IV



		

		

		

		

		2 Hốc



		

		

		

		

		3 Huổi Lốt I



		

		

		

		

		4 Huổi Lốt II



		

		

		

		

		5 Pú Piến



		

		

		

		

		6 Gia Bọp



		

		

		

		

		7 Co Nghịu



		

		

		Mường Thín

		III

		



		

		

		

		

		1 Hốc



		

		

		

		

		2 Khai Hoang



		

		

		

		

		3 Muông



		

		

		

		

		4 Liếng



		

		

		

		

		5 Đông Cao



		

		

		

		

		6 Thẳm Xả



		

		

		Nà Sáy

		III

		



		

		

		

		

		1 Hong Lực



		

		

		

		

		2 Nậm Cá



		

		

		

		

		3 Ta Láo



		

		

		

		

		4 Co Hả



		

		

		Nà Tòng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Bay



		

		

		

		

		2 Nong Tóng



		

		

		

		

		3 Co Phát



		

		

		

		

		4 Co Muông



		

		

		Phình Sáng

		III

		



		

		

		

		

		1 Mý Làng A



		

		

		

		

		2 Mý Làng B



		

		

		

		

		3 Háng Chua



		

		

		

		

		4 Phiêng Cứ



		

		

		

		

		5 Phiêng Cải



		

		

		

		

		6 Háng Khúa



		

		

		

		

		7 Phiêng Hoa



		

		

		

		

		8 Phình Sáng



		

		

		

		

		9 Khua Trá



		

		

		Pú Xi

		III

		



		

		

		

		

		1 Hua Mức III



		

		

		

		

		2 Hát Láu



		

		

		

		

		3 Hô Mức I



		

		

		

		

		4 Hô Mức II



		

		

		

		

		5 Pù Si I



		

		

		

		

		6 Pù Si II



		

		

		

		

		7 Hua Mùn



		

		

		

		

		8 Thẩm Mú



		

		

		

		

		9 Thẩm Táng



		

		

		Quài Cang

		III

		



		

		

		

		

		1 Hán



		

		

		

		

		2 Chạng



		

		

		

		

		3 Khá



		

		

		

		

		4 Phủ



		

		

		

		

		5 Kệt



		

		

		

		

		6 Cuông



		

		

		

		

		7 Cưởm



		

		

		

		

		8 Cá



		

		

		

		

		9 Sảo



		

		

		

		

		10 Cong



		

		

		

		

		11 Cán



		

		

		

		

		12 Giăng



		

		

		Quài Nưa

		III

		



		

		

		

		

		1 Quang Vinh



		

		

		

		

		2 Noong Giáng



		

		

		

		

		3 Mạ Khúa



		

		

		

		

		4 Lọng Hống



		

		

		

		

		5 Lọng Lươm



		

		

		

		

		6 Bản Cọ



		

		

		

		

		7 Noong Liếng



		

		

		

		

		8 Co Muông



		

		

		

		

		9 Co Sáng



		

		

		Quài Tở

		III

		



		

		

		

		

		1 Băng



		

		

		

		

		2 Biếng



		

		

		

		

		3 Bông



		

		

		

		

		4 Đứa



		

		

		

		

		5 Bản Én



		

		

		

		

		6 Nà Hốc



		

		

		

		

		7 Món



		

		

		

		

		8 Hới Nọ I



		

		

		

		

		9 Hới Nọ II



		

		

		

		

		10 Hới Trong



		

		

		

		

		11 Bản Lói



		

		

		

		

		12 Ngúa Trong



		

		

		

		

		13 Bản Lạ



		

		

		

		

		14 Bản Có



		

		

		

		

		15 Hua Ca



		

		

		

		

		16 Thẳm Pao



		

		

		Rạng Đông

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon A



		

		

		

		

		2 Nậm Mu



		

		

		

		

		3 Bản Món



		

		

		

		

		4 Háng Á



		

		

		

		

		5 Xá Nhè



		

		

		Ta Ma

		III

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Cải



		

		

		

		

		2 Thớ Tỷ



		

		

		

		

		3 Háng Chua



		

		

		

		

		4 Nà Đắng



		

		

		

		

		5 Trạm Củ



		

		

		Tênh Phông

		III

		



		

		

		

		

		1 Xá Tự



		

		

		

		

		2 Há Dùa



		

		

		

		

		3 Huổi Anh



		

		

		

		

		4 Thẳm Nậm



		III

		HUYỆN TỦA CHÙA

		

		

		



		

		

		Thị trấn Tủa Chùa

		I

		



		

		

		

		

		1 Bản Cáp



		

		

		Huổi Só

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Tù Cha



		

		

		

		

		4 Háng Pàng



		

		

		

		

		5 Can Hồ



		

		

		

		

		6 Hồng Ngài



		

		

		

		

		7 Huổi Ca



		

		

		Lao Xả Phình

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Lầu Câu Phình



		

		

		

		

		5 Cáng Phình



		

		

		

		

		6 Chẻo Chử Phình



		

		

		Mường Báng

		III

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Bung



		

		

		

		

		2 Háng Trở 1



		

		

		

		

		3 Háng Trở 2



		

		

		

		

		4 Từ Ngài 1



		

		

		

		

		5 Từ Ngài 2



		

		

		

		

		6 Kể Cải



		

		

		

		

		7 Huổi Lếch



		

		

		

		

		8 Háng Tơ Mang



		

		

		

		

		9 Sông Ún



		

		

		

		

		10 Đông Phi 1



		

		

		

		

		11 Đông Phi 2



		

		

		

		

		12 Pú Ôn



		

		

		

		

		13 Nà Áng



		

		

		Mường Đun

		III

		



		

		

		

		

		1 Loọng Phạ



		

		

		

		

		2 Bản Túc



		

		

		

		

		3 Bản Hột



		

		

		

		

		4 Bản Kép



		

		

		

		

		5 Đề Tâu



		

		

		

		

		6 Pá Ỏ



		

		

		

		

		7 Đun Nưa



		

		

		Sín Chải

		III

		



		

		

		

		

		1 Sín Chải



		

		

		

		

		2 Cáng Tỷ



		

		

		

		

		3 Mảng Chiềng



		

		

		

		

		4 Háng Là



		

		

		

		

		5 Trung Gầu Bua



		

		

		

		

		6 Chế Cu Nhe



		

		

		

		

		7 Hấu Chua



		

		

		

		

		8 Cáng Chua 1



		

		

		

		

		9 Cáng Chua 2



		

		

		

		

		10 Háng Khúa



		

		

		

		

		11 Lồng Sử Phình



		

		

		

		

		12 Séo Mí Chải



		

		

		Sính Phình

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 2



		

		

		

		

		4 Thôn 1



		

		

		

		

		5 Tà Là Cáo



		

		

		

		

		6 Đề Hái



		

		

		

		

		7 Háng Đề Dê 2



		

		

		

		

		8 Phi Dinh 2



		

		

		

		

		9 Phiêng Páng



		

		

		

		

		10 Dê Dàng 2



		

		

		

		

		11 Phi Dinh 1



		

		

		

		

		12 Ta Pao



		

		

		

		

		13 Đề Dê Hu 1



		

		

		

		

		14 Đê Dê Hu 2



		

		

		

		

		15 Dê Dàng 1



		

		

		

		

		16 Háng Đề Dê 1



		

		

		

		

		17 Vàng Chua



		

		

		

		

		18 Trại Trường



		

		

		Tả Phìn

		III

		



		

		

		

		

		1 Tả Phìn 1



		

		

		

		

		2 Séo Phình



		

		

		

		

		3 Là Xa



		

		

		

		

		4 Háng Sung 1



		

		

		

		

		5 Tà Dê



		

		

		

		

		6 Tả Phìn 2



		

		

		

		

		7 Tào Cu Nhe



		

		

		

		

		8 Tủa Chử Phùng



		

		

		

		

		9 Củ Dỉ Sang



		

		

		

		

		10 Háng Sung 2



		

		

		Tả Sìn Thàng

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Sảng 2



		

		

		

		

		2 Làng Sảng 1



		

		

		

		

		3 Tả Sìn Thàng



		

		

		

		

		4 Háng Chơ



		

		

		

		

		5 Páo Tỉnh Làng 1



		

		

		

		

		6 Tà Chinh



		

		

		

		

		7 Páo Tỉnh Làng 2



		

		

		

		

		8 Háng Sùa



		

		

		Trung Thu

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Phô



		

		

		

		

		2 Đề Bâu



		

		

		

		

		3 Háng Cu Tâu



		

		

		

		

		4 Nhè Sua Háng



		

		

		

		

		5 Mô Lô Tổng



		

		

		

		

		6 Phình Hồ Ke



		

		

		

		

		7 Pô Ca Dao



		

		

		

		

		8 Trung Vàng Khổ



		

		

		

		

		9 Trung Thu



		

		

		Tủa Thàng

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Vùa 1



		

		

		

		

		2 Làng Vùa 2



		

		

		

		

		3 Tủa Thàng



		

		

		

		

		4 Phi Giàng 1



		

		

		

		

		5 Phi Giàng 2



		

		

		

		

		6 Tà Huổi Tráng 1



		

		

		Xá Nhè

		III

		



		

		

		

		

		1 Trung Dù



		

		

		

		

		2 Bản Hẹ 2



		

		

		

		

		3 Sông A



		

		

		

		

		4 Pàng Dê A1



		

		

		

		

		5 Pàng Dê A2



		

		

		

		

		6 Pàng Nhang



		

		

		

		

		7 Bản Hẹ 1



		

		

		

		

		8 Bản Lịch 1



		

		

		

		

		9 Bản Lịch 2



		

		

		

		

		10 Sín Sủ 1



		

		

		

		

		11 Sín Sủ 2



		

		

		

		

		12 Pàng Dê B



		

		

		

		

		13 Phiêng Quảng



		

		

		

		

		14 Tỉnh B



		IV

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN

		

		

		



		

		

		Noong Hẹt

		I

		



		

		

		

		

		1 Bông A



		

		

		Pom Lót

		I

		



		

		

		

		

		1 Na Hai I



		

		

		

		

		2 Na Hai II



		

		

		Thanh Xương

		I

		



		

		

		

		

		1 Pú Tửu A



		

		

		Thanh Yên

		I

		



		

		

		

		

		1 Phượn



		

		

		

		

		2 Na Tông



		

		

		

		

		3 Chiềng Đông



		

		

		Sam Mứn

		II

		



		

		

		

		

		1 Co Mỵ



		

		

		Thanh Nưa

		II

		



		

		

		

		

		1 Đội 16-Na Lốm



		

		

		

		

		2 Co Ké



		

		

		

		

		3 Đội 22-Phiêng Ban



		

		

		

		

		4 Đội 25-Hồng Lệnh



		

		

		Hẹ Muông

		III

		



		

		

		

		

		1 Lọong Sọt



		

		

		

		

		2 Na Dôn



		

		

		

		

		3 Sái Lương



		

		

		

		

		4 Hẹ 1



		

		

		

		

		5 Pá Hẹ



		

		

		

		

		6 Công Binh



		

		

		

		

		7 Na Côm



		

		

		Hua Thanh

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Ty 1



		

		

		

		

		2 Nậm Ty 2



		

		

		

		

		3 Đội 3-Pa Sáng



		

		

		

		

		4 Đôi 8-Co Pục



		

		

		Mường Lói

		III

		



		

		

		

		

		1 Na Chén



		

		

		

		

		2 Na Cọ



		

		

		

		

		3 Lói 2



		

		

		

		

		4 Huổi Không



		

		

		

		

		5 Co Đứa



		

		

		

		

		6 Huổi Chon



		

		

		Na Tông

		III

		



		

		

		

		

		1 Sơn Tống



		

		

		

		

		2 Na Hươm



		

		

		

		

		3 Tân Quang



		

		

		

		

		4 Huổi Chanh



		

		

		

		

		5 Hin Phon



		

		

		

		

		6 Hát Tao



		

		

		

		

		7 Gia Phú A



		

		

		

		

		8 Gia Phú B



		

		

		Mường Nhà

		III

		



		

		

		

		

		1 Hồi Hương



		

		

		

		

		2 Pha Thanh



		

		

		

		

		3 Pha Lay



		

		

		

		

		4 Na Khoang



		

		

		

		

		5 Khon Kén



		

		

		Mường Phăng

		III

		



		

		

		

		

		1 Khẩu Cắm



		

		

		

		

		2 Co Luống



		

		

		

		

		3 Loọng Luông II



		

		

		

		

		4 Loọng Háy



		

		

		

		

		5 Loọng Nghịu



		

		

		

		

		6 Cang I



		

		

		

		

		7 Cang II



		

		

		

		

		8 Cang lII



		

		

		

		

		9 Cang IV



		

		

		

		

		10 Yên I



		

		

		

		

		11 Yên II



		

		

		

		

		12 Khá



		

		

		

		

		13 Tân Bình



		

		

		

		

		14 Co Khô



		

		

		

		

		15 Co Đíu



		

		

		Mường Pồn

		III

		



		

		

		

		

		1 Đỉnh Đèo



		

		

		

		

		2 Tin Tốc



		

		

		

		

		3 Pá Trả



		

		

		

		

		4 Huổi Chan 1



		

		

		Nà Nhạn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Ngám 3



		

		

		

		

		2 Tẩu Pung 2



		

		

		

		

		3 Nà Nhạn 1



		

		

		

		

		4 Nà Pen 1



		

		

		

		

		5 Nà Pen 2



		

		

		

		

		6 Nà Pen 3



		

		

		

		

		7 Nà Pen 4



		

		

		

		

		8 Pá Khôm 1



		

		

		

		

		9 Huổi Chổn



		

		

		Nà Tấu

		III

		



		

		

		

		

		1 Hua Rốm 1



		

		

		

		

		2 Tà Cáng 2



		

		

		

		

		3 Phiêng Ban



		

		

		

		

		4 Co Đứa



		

		

		

		

		5 Co Sáng



		

		

		

		

		6 Nà Láo



		

		

		

		

		7 Xôm 1



		

		

		

		

		8 Xôm 2



		

		

		

		

		9 Hoa



		

		

		

		

		10 Nà Cái 1



		

		

		

		

		11 Nà Cái 2



		

		

		

		

		12 Nà Luống 1



		

		

		

		

		13 Nà Tấu 4



		

		

		Na Ư

		III

		



		

		

		

		

		1 Púng Bửa



		

		

		

		

		2 Hua Thanh



		

		

		

		

		3 Ca Hâu



		

		

		Núa Ngam

		III

		



		

		

		

		

		1 Pá Bông



		

		

		

		

		2 Tân Ngam



		

		

		

		

		3 Pá Ngam 1



		

		

		

		

		4 Phú Ngam



		

		

		

		

		5 Huổi Hua



		

		

		

		

		6 Tin Lán



		

		

		Pá Khoang

		III

		



		

		

		

		

		1 Đông Mệt I



		

		

		

		

		2 Kéo



		

		

		

		

		3 Công



		

		

		

		

		4 Ten



		

		

		

		

		5 Nghịu II



		

		

		

		

		6 Sáng



		

		

		

		

		7 Co Cượm



		

		

		

		

		8 Vang II



		

		

		

		

		9 Pá Trả



		

		

		Pa Thơm

		III

		



		

		

		

		

		1 Xa Cuông



		

		

		

		

		2 Huổi Moi



		

		

		

		

		3 Si Văn



		

		

		Phu Luông

		III

		



		

		

		

		

		1 Kham Pọm



		

		

		

		

		2 Pá Chả



		

		

		

		

		3 Huổi Cảnh



		

		

		

		

		4 Lọong Ngua



		

		

		

		

		5 Mốc C5



		

		

		

		

		6 Na Há 2



		V

		HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

		

		



		

		

		Thị trấn Điện Biên Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Tổ dân cư số 1



		

		

		

		

		2 Tổ dân cư số 3



		

		

		

		

		3 Tổ dân cư số 4



		

		

		Chiềng Sơ

		III

		



		

		

		

		

		1 Ten Luống



		

		

		

		

		2 Nà Muông



		

		

		

		

		3 Co Muông



		

		

		

		

		4 Cang A



		

		

		

		

		5 Cang B



		

		

		

		

		6 Bản Mẽ



		

		

		

		

		7 Pá Nậm A



		

		

		

		

		8 Pá Nậm B



		

		

		

		

		9 Huổi Hu A



		

		

		

		

		10 Huổi Hu B



		

		

		

		

		11 Thẳm Chẩu



		

		

		

		

		12 Háng Tầu



		

		

		

		

		13 Háng Pa



		

		

		

		

		14 Nà Ly



		

		

		

		

		15 Hin Óng



		

		

		

		

		16 Co Mỵ



		

		

		

		

		17 Bản Kéo



		

		

		

		

		18 Huổi Tấu



		

		

		

		

		19 Keo Đứa



		

		

		

		

		20 Pá Hịa A



		

		

		

		

		21 Pá Hịa B



		

		

		

		

		22 Nặm Mắn A



		

		

		

		

		23 Nặm Mắn B



		

		

		

		

		24 Phiêng Chai



		

		

		Háng Lìa

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Va B



		

		

		

		

		2 Trống Dình



		

		

		

		

		3 Huổi Sông



		

		

		

		

		4 Tìa Mùng



		

		

		Keo Lôm

		III

		



		

		

		

		

		1 Keo Lôm I



		

		

		

		

		2 Keo Lôm II



		

		

		

		

		3 Keo Lôm III



		

		

		

		

		4 Tìa Ghếnh A



		

		

		

		

		5 Tìa Ghếnh B



		

		

		

		

		6 Tìa Ghếnh C



		

		

		

		

		7 Xì Cơ



		

		

		

		

		8 Huổi Múa A



		

		

		

		

		9 Huổi Múa B



		

		

		

		

		10 Huổi Múa C



		

		

		

		

		11 Từ Xa



		

		

		

		

		12 Trung Sua



		

		

		

		

		13 Huổi Hoa A1



		

		

		

		

		14 Huổi Hoa A2



		

		

		

		

		15 Háng Lìa 1



		

		

		

		

		16 Háng Lìa 2



		

		

		

		

		17 Huổi Xa 1



		

		

		

		

		18 Huổi Xa 2



		

		

		

		

		19 Chóp Ly



		

		

		

		

		20 Suối Lư I



		

		

		

		

		21 Suối Lư II



		

		

		

		

		22 Suối Lư III



		

		

		

		

		23 Suối Lư IV



		

		

		Luân Giói

		III

		



		

		

		

		

		1 Nong Bua



		

		

		

		

		2 Bản Yên



		

		

		

		

		3 Che Phai



		

		

		

		

		4 Nà Luông



		

		

		

		

		5 Na Cai



		

		

		

		

		6 Na Ản



		

		

		

		

		7 Giói B



		

		

		

		

		8 Giói A



		

		

		

		

		9 Phiêng Muông



		

		

		

		

		10 Phiêng Púng



		

		

		

		

		11 Pá Khoang



		

		

		

		

		12 Pá Khôm



		

		

		

		

		13 Na Ngua



		

		

		

		

		14 Co Đứa



		

		

		

		

		15 Ten Củ



		

		

		

		

		16 Co Cưởm



		

		

		

		

		17 Phiêng Kên



		

		

		

		

		18 Lại Trên



		

		

		

		

		19 Na Lại



		

		

		Mường Luân

		III

		



		

		

		

		

		1 Pá Vạt 1



		

		

		

		

		2 Pá Vạt 2



		

		

		

		

		3 Pá Vạt 3



		

		

		

		

		4 Tạng Áng



		

		

		

		

		5 Na Pục



		

		

		

		

		6 Hát Sọt



		

		

		

		

		7 Phiêng Sọt



		

		

		

		

		8 Na Sản 2



		

		

		

		

		9 Bản Bánh



		

		

		

		

		10 Na Hát



		

		

		

		

		11 Co Kham



		

		

		

		

		12 Mường Luân 2



		

		

		

		

		13 Pá Pao 1



		

		

		

		

		14 Pá Pao 2



		

		

		Na Son

		III

		



		

		

		

		

		1 Sư Lư 1



		

		

		

		

		2 Sư Lư 2



		

		

		

		

		3 Sư Lư 3



		

		

		

		

		4 Sư Lư 4



		

		

		

		

		5 Sư Lư 5



		

		

		

		

		6 Bản Bó



		

		

		

		

		7 Pá Chuông + Pá Dên



		

		

		

		

		8 Lọng Chuông A



		

		

		

		

		9 Lọng Chuông B



		

		

		

		

		10 Lọng Chuông C



		

		

		

		

		11 Na Phát A



		

		

		

		

		12 Na Phát B



		

		

		

		

		13 Na Phát C



		

		

		

		

		14 Bắng Chuộc



		

		

		

		

		15 Trung Phu



		

		

		

		

		16 Ho Cớ



		

		

		

		

		17 Tìa Ló



		

		

		Nong U

		III

		



		

		

		

		

		1 Tìa Ló A



		

		

		

		

		2 Tìa Ló B



		

		

		

		

		3 Tìa Mùng A



		

		

		

		

		4 Tìa Mùng C



		

		

		

		

		5 Dư O A



		

		

		

		

		6 Dư O B



		

		

		

		

		7 Thanh Ngám



		

		

		

		

		8 Pá Ban



		

		

		

		

		9 Tà Té A



		

		

		

		

		10 Tà Té B



		

		

		

		

		11 Tà Té C



		

		

		

		

		12 Tà Té D



		

		

		Phì Nhừ

		III

		



		

		

		

		

		1 Phì Nhừ A



		

		

		

		

		2 Chua Ta A



		

		

		

		

		3 Chua Ta B



		

		

		

		

		4 Chua Ta C



		

		

		

		

		5 Trống Mông



		

		

		

		

		6 Tào Xa A



		

		

		

		

		7 Tào Xa B



		

		

		

		

		8 Trống Giông A



		

		

		

		

		9 Háng Sông Trên



		

		

		

		

		10 Háng Sông Dưới



		

		

		

		

		11 Pó Sinh A



		

		

		

		

		12 Pó Sinh B



		

		

		

		

		13 Háng Trợ



		

		

		

		

		14 Cồ Dề A



		

		

		

		

		15 Cồ Dề B



		

		

		

		

		16 Na Nghịu



		

		

		

		

		17 Chống Sư A



		

		

		

		

		18 Háng Pu Si



		

		

		

		

		19 Từ Xa A



		

		

		

		

		20 Từ Xa B



		

		

		Phình Giàng

		III

		



		

		

		

		

		1 Phì Xua A



		

		

		

		

		2 Phì Xua B



		

		

		

		

		3 Phì Cao



		

		

		

		

		4 Huổi Dụa



		

		

		

		

		5 Huổi Có



		

		

		

		

		6 Cảnh Lay



		

		

		

		

		7 Xa Vua B



		

		

		

		

		8 Xa Vua C



		

		

		

		

		9 Phá Khẩu



		

		

		

		

		10 Xa Vua A



		

		

		

		

		11 Pa Lâu



		

		

		

		

		12 Pa Cá



		

		

		Pú Hồng

		III

		



		

		

		

		

		1 Mường Ten



		

		

		

		

		2 Chả C



		

		

		

		

		3 Tin Tốc A



		

		

		

		

		4 Tin Tốc B



		

		

		

		

		5 Pú Hồng B



		

		

		

		

		6 Chả A



		

		

		

		

		7 Chả B



		

		

		

		

		8 Nà Nếnh A



		

		

		

		

		9 Nà Nếnh B



		

		

		

		

		10 Nà Nếnh C



		

		

		

		

		11 Pú Hồng A



		

		

		

		

		12 Phiêng Muông A



		

		

		

		

		13 Tồng Sớ



		

		

		

		

		14 Huổi Dên



		

		

		

		

		15 Ao Cá



		

		

		

		

		16 Nậm Ma



		

		

		

		

		17 Phiêng Muông B



		

		

		Pu Nhi

		III

		



		

		

		

		

		1 Pu Nhi A



		

		

		

		

		2 Pu Nhi B



		

		

		

		

		3 Pu Nhi C



		

		

		

		

		4 Pu Nhi D



		

		

		

		

		5 Phù Lồng A



		

		

		

		

		6 Phù Lồng B



		

		

		

		

		7 Phù Lồng C



		

		

		

		

		8 Háng Giống



		

		

		

		

		9 Háng Trợ A



		

		

		

		

		10 Háng Trợ B



		

		

		

		

		11 Háng Trợ C



		

		

		

		

		12 Pu Cai



		

		

		

		

		13 Huổi Tao A



		

		

		

		

		14 Huổi Tao B



		

		

		

		

		15 Nậm Ngám B



		

		

		

		

		16 Nậm Bó



		

		

		Tìa Dình

		III

		



		

		

		

		

		1 Chua Ta B



		

		

		

		

		2 Tìa Dình C



		

		

		

		

		3 Háng Sua A



		

		

		

		

		4 Na Hay B



		

		

		

		

		5 Púng Báng



		

		

		

		

		6 Na Su



		

		

		Xa Dung

		III

		



		

		

		

		

		1 Mường Tỉnh B



		

		

		

		

		2 Mường Tỉnh C



		

		

		

		

		3 Huổi Hịa



		

		

		

		

		4 Háng Tầu



		

		

		

		

		5 Phà Só A



		

		

		

		

		6 Nà Sản B



		

		

		

		

		7 Nà Sản A



		

		

		

		

		8 Chóng B



		

		

		

		

		9 Xa Dung A



		

		

		

		

		10 Mường Tỉnh A



		

		

		

		

		11 Chua Thò



		

		

		

		

		12 Ca Tâu



		

		

		

		

		13 Chóng A



		

		

		

		

		14 Xa Dung C



		

		

		

		

		15 Thẩm Mỹ A



		

		

		

		

		16 Tìa Ghếnh



		

		

		

		

		17 Thẩm Mỹ B



		

		

		

		

		18 Xa Dung B



		

		

		

		

		19 Phà Só B



		VI

		HUYỆN MƯỜNG CHÀ

		

		



		

		

		Thị trấn Mường Chà

		I

		



		

		

		

		

		1 Tổ dân phố số 13



		

		

		Na Sang

		III

		



		

		

		

		

		1 Hin I



		

		

		

		

		2 Hin II



		

		

		

		

		3 Co Đứa



		

		

		

		

		4 Na Sang



		

		

		

		

		5 Na Pheo



		

		

		

		

		6 Huổi Xuân



		

		

		

		

		7 Huổi Xưa



		

		

		

		

		8 Huổi Hạ (Huổi Mí)



		

		

		

		

		9 Huổi Loóng



		

		

		

		

		10 Nậm Bó



		

		

		Hừa Ngài

		III

		



		

		

		

		

		1 Há Lả Chủ A



		

		

		

		

		2 Há Lả Chủ B



		

		

		

		

		3 Hát Tre A



		

		

		

		

		4 Hát Tre B



		

		

		

		

		5 Phi Công



		

		

		

		

		6 Phua Di Tổng



		

		

		

		

		7 San Suối



		

		

		

		

		8 Hừa Ngài



		

		

		

		

		9 San Sả Hồ



		

		

		Huổi Lèng

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Lèng



		

		

		

		

		2 Ca Dính Nhè



		

		

		

		

		3 Nậm Chua



		

		

		Huổi Mí

		III

		



		

		

		

		

		1 Pa Son I



		

		

		

		

		2 Pa Son II



		

		

		

		

		3 Huổi Mý I



		

		

		

		

		4 Huổi Mý lI



		

		

		

		

		5 Lồng Tạo



		

		

		

		

		6 Huổi Xuân



		

		

		

		

		7 Huổi Ít



		

		

		

		

		8 Pa Ít



		

		

		

		

		9 Huổi Pấng



		

		

		

		

		10 Lùng Thàng



		

		

		Ma Thì Hồ

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Chim



		

		

		

		

		2 Huổi Mý



		

		

		

		

		3 Huổi Quang I



		

		

		

		

		4 Huổi Quang II



		

		

		

		

		5 Huổi Sang



		

		

		

		

		6 Huổi Y (Huổi Hạ)



		

		

		

		

		7 Huổi Chua



		

		

		

		

		8 Ma Thì Hồ I



		

		

		

		

		9 Ma Thì Hồ II



		

		

		Mường Mươn

		III

		



		

		

		

		

		1 Mường Mươn I



		

		

		

		

		2 Mường Mươn II



		

		

		

		

		3 Huổi Vang



		

		

		

		

		4 Púng Giắt I



		

		

		

		

		5 Púng Giắt II



		

		

		

		

		6 Huổi Meo



		

		

		

		

		7 Huổi Nhả



		

		

		

		

		8 Pú Chả



		

		

		

		

		9 Pú Múa



		

		

		

		

		10 Huổi Kết Tinh



		

		

		

		

		11 Huổi Ho



		

		

		Mường Tùng

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Chá



		

		

		

		

		2 Huổi Điết



		

		

		

		

		3 Đán Đanh



		

		

		

		

		4 Nậm Piền



		

		

		

		

		5 Púng Trạng



		

		

		

		

		6 Nậm Cang I



		

		

		

		

		7 Nậm Cang II



		

		

		Nậm Nèn

		III

		



		

		

		

		

		1 Cứa Táng



		

		

		

		

		2 Háng Trở



		

		

		

		

		3 Hô Cút



		

		

		

		

		4 Hô Mức



		

		

		

		

		5 Nậm Cút



		

		

		

		

		6 Nậm Nèn I



		

		

		

		

		7 Nậm Nèn II



		

		

		

		

		8 Phiêng Đất A



		

		

		Pa Ham

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Bon I



		

		

		

		

		2 Huổi Bon II



		

		

		

		

		3 Huổi Cang



		

		

		

		

		4 Huổi Đáp



		

		

		

		

		5 Mường Anh I



		

		

		

		

		6 Mường Anh II



		

		

		

		

		7 Pa Ham I



		

		

		

		

		8 Pa Ham II



		

		

		

		

		9 Phong Châu



		

		

		Sa Lông

		III

		



		

		

		

		

		1 Pu Ca



		

		

		

		

		2 Sa Lông I



		

		

		

		

		3 Sa Lông II



		

		

		

		

		4 Cổng Trời



		

		

		

		

		5 Chiêu Ly



		

		

		

		

		6 Thèn Pả



		

		

		Sá Tổng

		III

		



		

		

		

		

		1 Háng Mùa Lừ



		

		

		

		

		2 Đề Dê



		

		

		

		

		3 Dế Da



		

		

		

		

		4 Xá Ninh



		

		

		

		

		5 Háng Lìa



		

		

		

		

		6 Sá Tổng



		

		

		

		

		7 Trung Ghênh



		

		

		

		

		8 Phi Hai



		

		

		

		

		9 Xà Phìn I



		

		

		

		

		10 Xà Phìn II



		VII

		HUYỆN MƯỜNG NHÉ

		

		



		

		

		Mường Nhé

		II

		



		

		

		

		

		1 Huổi Cọ



		

		

		

		

		2 Co Lót



		

		

		

		

		3 Nậm Pố 1



		

		

		Chung Chả

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Pắc



		

		

		

		

		2 Xi Ma



		

		

		

		

		3 Cây Muỗm



		

		

		

		

		4 Pá Lùng



		

		

		

		

		5 Xà Quế



		

		

		

		

		6 Nậm Khum



		

		

		

		

		7 Nậm Sin



		

		

		

		

		8 Húi To Hà Nhì



		

		

		

		

		9 Húi To Mông



		

		

		

		

		10 Đầu nguồn Nậm Sin



		

		

		

		

		11 Ngã Ba Vang Hồ



		

		

		

		

		12 Tá Phì Chà



		

		

		

		

		13 Nậm Vì



		

		

		Huổi Lếch

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Pan 2



		

		

		

		

		2 Huổi Lếch



		

		

		

		

		3 Cây Sặt



		

		

		

		

		4 Nậm Mỳ 1



		

		

		

		

		5 Nậm Mỳ 2



		

		

		

		

		6 Nậm Hính 1



		

		

		

		

		7 Nậm Hính 2



		

		

		Leng Su Sìn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Leng Su Sìn



		

		

		

		

		2 Bản Suối Voi



		

		

		

		

		3 Bản Phứ Ma



		

		

		

		

		4 Bản Á Di



		

		

		

		

		5 Bản Cà Là Pá



		

		

		Mường Toong

		III

		



		

		

		

		

		1 Mường Toong 2



		

		

		

		

		2 Mường Toong 3



		

		

		

		

		3 Bản Nậm Hạ



		

		

		

		

		4 Bản Nậm Pan 1



		

		

		

		

		5 Bản Nậm Pan 3



		

		

		

		

		6 Tà Hàng



		

		

		

		

		7 Huổi Đanh



		

		

		

		

		8 Ngã Ba



		

		

		

		

		9 Huổi Pinh



		

		

		

		

		10 Yên



		

		

		

		

		11 Nậm Xả



		

		

		Nậm Kè

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Kè



		

		

		

		

		2 Huổi Hốc



		

		

		

		

		3 Chuyên Gia 1



		

		

		

		

		4 Huổi Thanh 1



		

		

		

		

		5 Huổi Thanh 2



		

		

		

		

		6 Huổi Khon



		

		

		

		

		7 Chuyên Gia 2



		

		

		

		

		8 Chuyên Gia 3



		

		

		Nậm Vì

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Cán



		

		

		

		

		2 Cây Sổ



		

		

		

		

		3 Huổi Chạ 1



		

		

		

		

		4 Huổi Chạ 2



		

		

		

		

		5 Vang Hồ



		

		

		

		

		6 Nậm Vì



		

		

		Pá Mỳ

		III

		



		

		

		

		

		1 Pá Mỳ 1



		

		

		

		

		2 Pá Mỳ 2



		

		

		

		

		3 Huổ Pết



		

		

		

		

		4 Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		5 Huổi Lụ 2



		

		

		

		

		6 Huổi Lích 1



		

		

		

		

		7 Huổi Lích 2



		

		

		

		

		8 Tàng Phon I



		

		

		Quảng Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Trạm Púng



		

		

		

		

		2 Nậm Chà Nọi I



		

		

		

		

		3 Nậm Chà Nọi II



		

		

		

		

		4 Dền Thàng



		

		

		

		

		5 Sái Lương



		

		

		

		

		6 Tàng Phon II



		

		

		

		

		7 Huổi Súc



		

		

		

		

		8 Huổi Lắp



		

		

		Sen Thượng

		III

		



		

		

		

		

		1 Tả Khoa Pá



		

		

		

		

		2 Chiếu Sừng



		

		

		

		

		3 Tả Ló San



		

		

		

		

		4 Pa Ma



		

		

		Sín Thầu

		III

		



		

		

		

		

		1 Tả Kố Ky



		

		

		

		

		2 Pờ Nhù Khò



		

		

		

		

		3 Lỳ Mạ Tá



		VIII

		HUYỆN NẬM PỒ

		

		

		



		

		

		Chà Cang

		II

		



		

		

		

		

		1 Hô Hài



		

		

		

		

		2 Nậm Hài



		

		

		Chà Nưa

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Đích



		

		

		

		

		2 Hô Bai



		

		

		

		

		3 Nà Sự I



		

		

		

		

		4 Nà Sự II



		

		

		

		

		5 Nà Ín II



		

		

		Chà Tở

		III

		



		

		

		

		

		1 Hô Hằng



		

		

		

		

		2 Sìn Thàng



		

		

		

		

		3 Hô He



		

		

		

		

		4 Nậm Củng



		

		

		

		

		5 Nậm Chua



		

		

		

		

		6 Huổi Anh



		

		

		

		

		7 Hô Củng



		

		

		Nậm Khăn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Pang



		

		

		

		

		2 Hô Tâu



		

		

		

		

		3 Huổi Văng



		

		

		

		

		4 Vằng Xôn I



		

		

		

		

		5 Vằng Xôn II



		

		

		Phìn Hồ

		III

		



		

		

		

		

		1 Đệ Tinh I



		

		

		

		

		2 Đệ Tinh II



		

		

		

		

		3 Đề Pua



		

		

		

		

		4 Mo Công



		

		

		

		

		5 Chăn Nuôi



		

		

		

		

		6 Mạy Hốc



		

		

		Si Pa Phìn

		III

		



		

		

		

		

		1 Pú Đao



		

		

		

		

		2 Phi Lĩnh



		

		

		

		

		3 Chế Nhù



		

		

		

		

		4 Sân Bay



		

		

		

		

		5 Văn Hồ



		

		

		

		

		6 Long Dạo



		

		

		

		

		7 Háng Dúng



		

		

		Nà Bủng

		III

		



		

		

		

		

		1 Ngài Thầu 2



		

		

		

		

		2 Nà Bủng 2



		

		

		

		

		3 Ngài Thầu 1



		

		

		

		

		4 Trên Nương



		

		

		

		

		5 Nà Bủng 1



		

		

		Na Cô Sa

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Thủng 1



		

		

		

		

		2 Huổi Thủng 2



		

		

		

		

		3 Huổi Thủng 3



		

		

		

		

		4 Na Cô Sa 1



		

		

		

		

		5 Na Cô Sa 2



		

		

		

		

		6 Na Cô Sa 3



		

		

		

		

		7 Na Cô Sa 4



		

		

		

		

		8 Pắc A 1



		

		

		

		

		9 Pắc A 2



		

		

		Nà Hỳ

		III

		



		

		

		

		

		1 Huổi Sang



		

		

		

		

		2 Huổi Hoi



		

		

		

		

		3 Sín Chải 2



		

		

		

		

		4 Sín Chải 1



		

		

		

		

		5 Sam Lam



		

		

		

		

		6 Huổi Cơ Dạo



		

		

		

		

		7 Lai Khoang



		

		

		Nà Khoa

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Khoa 1



		

		

		

		

		2 Nậm Nhừ 2



		

		

		

		

		3 Nậm Nhừ Con



		

		

		

		

		4 Huổi Lụ 1



		

		

		

		

		5 Nậm Chẩn



		

		

		

		

		6 Huổi Po



		

		

		

		

		7 Huổi Đáp



		

		

		

		

		8 Nậm Pồ con



		

		

		

		

		9 Nhóm Chăn Nuôi



		

		

		Nậm Chua

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Chua 4



		

		

		

		

		2 Nậm Ngà 1



		

		

		

		

		3 Phiêng Ngúa



		

		

		

		

		4 Nậm Ngà 2



		

		

		

		

		5 Huổi Cơ Mông



		

		

		

		

		6 Nậm Chua 2



		

		

		

		

		7 Nậm Chua 5



		

		

		Nậm Nhừ

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Nhừ 1



		

		

		

		

		2 Nậm Nhừ 3



		

		

		

		

		3 Huổi Lụ 3



		

		

		

		

		4 Nậm Chua 3



		

		

		Nậm Tin

		III

		



		

		

		

		

		1 Vàng Lếch



		

		

		

		

		2 Nậm Tin 2



		

		

		

		

		3 Nậm Tin 4



		

		

		

		

		4 Nậm Tin 1



		

		

		

		

		5 Huổi Đắp



		

		

		Pa Tần

		III

		



		

		

		

		

		1 Nậm Thà Nà



		

		

		

		

		2 Huổi Púng



		

		

		

		

		3 Ta Hăm



		

		

		

		

		4 Lả Chà



		

		

		

		

		5 Huổi Tre



		

		

		Vàng Đán

		III

		



		

		

		

		

		1 Ham Xong 1



		

		

		

		

		2 Ham Xong 2



		

		

		

		

		3 Nộc Cốc 1



		

		

		

		

		4 Nộc Cốc 2



		

		

		

		

		5 Vàng Đán



		IX

		THỊ XÃ MƯỜNG LAY

		

		

		



		

		

		Phường Sông Đà

		I

		



		

		

		

		

		1 Bản Huổi Min



		

		

		Lay Nưa

		II

		



		

		

		

		

		1 Hua Huổi Luông



		

		

		

		

		2 Hua Nậm Cản



		X

		THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

		

		



		

		

		Thanh Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Pa Pốm






_1443353845.doc
TỈNH VĨNH LONG


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		6

		0



		

		

		Xã KV II

		4

		6



		

		

		Xã KV III

		1

		5



		

		

		TOÀN TỈNH

		11

		11



		I

		HUYỆN BÌNH MINH

		

		

		



		1

		

		Xã Cái Vồn

		I

		0



		2

		

		Xã Đông Thuận

		I

		0



		3

		

		Xã Thuận An

		I

		0



		4

		

		Xã Đông Bình

		II

		2



		5

		

		Xã Đông Thành

		II

		1



		II

		HUYỆN TAM BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Loan Mỹ

		II

		1



		III

		HUYỆN TRÀ ÔN

		

		

		



		1

		

		Xã Hựu Thành

		I

		0



		2

		

		Xã Thiện Mỹ

		I

		0



		3

		

		Xã Trà Côn

		II

		2



		4

		

		Xã Tân Mỹ

		III

		5



		IV

		HUYỆN VŨNG LIÊM

		

		

		



		1

		

		Xã Trung Thành

		I

		0





TỈNH VĨNH LONG


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		[image: image1.jpg]“DANHIBACH
S qa anl kem




TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN BÌNH MINH

		

		

		



		

		

		Đông Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Phù Ly 1



		

		

		

		

		2 Phù Ly 2



		

		

		Đông Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Hóa Thành 2



		II

		HUYỆN TAM BÌNH

		

		

		



		

		

		Loan Mỹ

		II

		



		

		

		

		

		1 Sóc Rừng



		III

		HUYỆN TRÀ ÔN

		

		

		



		

		

		Trà Côn

		II

		



		

		

		

		

		1 Ngãi Lộ A



		

		

		

		

		2 Thôn Rôn



		

		

		Tân Mỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Cần Thay



		

		

		

		

		2 Trà Mòn



		

		

		

		

		3 Mỹ Thuận



		

		

		

		

		4 Gia Kiết



		

		

		

		

		5 Sóc Ruộng






_1443359208.doc
THÀNH PHỐ CẦN THƠ


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		0

		0



		

		

		Xã KV II

		1

		2



		

		

		Xã KV III

		0

		0



		

		

		TOÀN TỈNH

		1

		2



		I

		HUYỆN CỜ ĐỎ

		

		

		



		1

		

		Xã Thới Xuân

		II

		2





THÀNH PHỐ CẦN THƠ


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN CỜ ĐỎ

		

		

		



		

		

		Thới Xuân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thới Trường 1



		

		

		

		

		2 Thời Trường 2






_1443359185.doc
TỈNH CÀ MAU

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		29

		0



		

		

		Xã KV II

		25

		42



		

		

		Xã KV III

		11

		51



		

		

		TOÀN TỈNH

		65

		93



		I

		HUYỆN TRẦN VĂN THỚI

		

		

		



		1

		

		Xã Lợi An

		I

		0



		2

		

		Xã Phong Lạc

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Sông Đốc

		I

		0



		4

		

		Thị trấn Trần Văn Thời

		I

		0



		5

		

		Xã Khánh Bình Đông

		II

		2



		6

		

		Xã Khánh Bình Tây

		II

		2



		7

		

		Xã Khánh Hải

		II

		1



		8

		

		Xã Trần Hợi

		II

		2



		9

		

		Xã Khánh Bình Tây Bắc

		III

		5



		10

		

		Xã Khánh Hưng

		III

		6



		II

		HUYỆN U MINH

		

		

		



		1

		

		Xã Khánh An

		I

		0



		2

		

		Thị trấn U Minh

		I

		0



		3

		

		Xã Khánh Hội

		II

		2



		4

		

		Xã Khánh Tiến

		II

		2



		5

		

		Xã Khánh Hòa

		III

		3



		6

		

		Xã Khánh Lâm

		III

		6



		7

		

		Xã Khánh Thuận

		III

		6



		8

		

		Xã Nguyễn Phích

		III

		7



		III

		HUYỆN NGỌC HIỂN

		

		

		



		1

		

		Xã Đất Mũi

		II

		1



		2

		

		Xã Tân Ân

		II

		2



		3

		

		Xã Tân Ân Tây

		II

		1



		4

		

		Xã Viên An

		II

		1



		IV

		HUYỆN THỚI BÌNH

		

		

		



		1

		

		Xã Biển Bạch Đông

		I

		0



		2

		

		Xã Tân Bằng

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Thới Bình

		I

		0



		4

		

		Xã Biển Bạch

		II

		1



		5

		

		Xã Hồ Thị Kỷ

		II

		1



		6

		

		Xã Tân Lộc

		II

		1



		7

		

		Xã Tân Lộc Bắc

		II

		2



		8

		

		Xã Tân Phú

		II

		1



		9

		

		Xã Thới Bình

		II

		1



		V

		HUYỆN ĐẦM DƠI

		

		

		



		1

		

		Xã Nguyễn Huân

		I

		0



		2

		

		Xã Quách Phẩm

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Đầm Dơi

		I

		0



		4

		

		Xã Tạ An Khương

		II

		2



		5

		

		Xã Tạ An Khương Đông

		II

		3



		6

		

		Xã Tân Thuận

		II

		3



		7

		

		Xã Tân Tiến

		II

		2



		8

		

		Xã Ngọc Chánh

		III

		3



		9

		

		Xã Quách Phẩm Bắc

		III

		5



		10

		

		Xã Tân Duyệt

		III

		4



		11

		

		Xã Thanh Tùng

		III

		3



		12

		

		Xã Trần Phán

		III

		3



		VI

		HUYỆN NĂM CĂN

		

		

		



		1

		

		Xã Lâm Hải

		II

		2



		2

		

		Xã Tam Giang Đông

		II

		1



		VIII

		HUYỆN CÁI NƯỚC

		

		

		



		1

		

		Xã Hưng Mỹ

		I

		0



		2

		

		Xã Tân Hưng

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Hưng Đông

		I

		0



		4

		

		Xã Đông Thới

		II

		1



		VIII

		HUYỆN PHÚ TÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Nguyễn Việt Khái

		II

		3



		2

		

		Xã Tân Hải

		II

		2



		IX

		THÀNH PHỐ CÀ MAU

		

		

		



		1

		

		Phường 2

		I

		0



		2

		

		Phường 4

		I

		0



		3

		

		Phường 5

		I

		0



		4

		

		Phường 6

		I

		0



		5

		

		Phường 7

		I

		0



		6

		

		Phường 8

		I

		0



		7

		

		Phường 9

		I

		0



		8

		

		Xã An Xuyên

		I

		0



		9

		

		Xã Định Bình

		I

		0



		10

		

		Xã Hòa Tân

		I

		0



		11

		

		Xã Hòa Thành

		I

		0



		12

		

		Xã Lý Văn Lâm

		I

		0



		13

		

		Xã Tắc Vân

		I

		0



		14

		

		Xã Tân Thành

		I

		0





TỈNH CÀ MAU

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

		

		



		

		

		Khánh Bình Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 8



		

		

		

		

		2 Ấp Minh Hà A



		

		

		Khánh Bình Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cơi 5A



		

		

		

		

		2 Ấp Cơi 5B



		

		

		Khánh Hải

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bảy Ghe



		

		

		Trần Hợi

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 6



		

		

		

		

		2 Ấp Vồ Dơi



		

		

		Khánh Bình Tây Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 4



		

		

		

		

		2 Ấp 5



		

		

		

		

		3 Ấp Mũi Tràm



		

		

		

		

		4 Ấp Mũi Tràm B



		

		

		

		

		5 Ấp Sào Lưới B



		

		

		Khánh Hưng

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Kinh Hảng C



		

		

		

		

		2 Ấp Công Nghiệp A



		

		

		

		

		3 Ấp Nhà Máy B



		

		

		

		

		4 Ấp Nhà Máy C



		

		

		

		

		5 Ấp Kinh Đứng A



		

		

		

		

		6 Ấp Kinh Đứng B



		II

		HUYỆN U MINH

		

		

		



		

		

		Khánh Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 5



		

		

		

		

		2 Ấp 6



		

		

		Khánh Hội

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 1



		

		

		

		

		2 Ấp 9



		

		

		Khánh Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 6



		

		

		

		

		2 Ấp 8



		

		

		

		

		3 Ấp 14



		

		

		Khánh Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 6



		

		

		

		

		2 Ấp 7



		

		

		

		

		3 Ấp 11



		

		

		

		

		4 Ấp 12



		

		

		

		

		5 Ấp 13



		

		

		

		

		6 Ấp 15



		

		

		Khánh Thuận

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 1



		

		

		

		

		2 Ấp 3



		

		

		

		

		3 Ấp 9



		

		

		

		

		4 Ấp 10



		

		

		

		

		5 Ấp 11



		

		

		

		

		6 Ấp 13



		

		

		Nguyễn Phích

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 10



		

		

		

		

		2 Ấp 12



		

		

		

		

		3 Ấp 16



		

		

		

		

		4 Ấp 17



		

		

		

		

		5 Ấp 18



		

		

		

		

		6 Ấp 19



		

		

		

		

		7 Ấp 20



		III

		HUYỆN NGỌC HIỂN

		

		

		



		

		

		Đất Mũi

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cái Mòi



		

		

		Tân An

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Dinh Hạn



		

		

		

		

		2 Ấp Nhà Diệu



		

		

		Tân Ân Tây

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đồng Khởi



		

		

		Viên An

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Xẻo Bè



		IV

		HUYỆN THỚI BÌNH

		

		

		



		

		

		Biển Bạch

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Thanh Tùng



		

		

		Hồ Thị Kỷ

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cây Khô



		

		

		Tân Lộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 7



		

		

		Tân Lộc Bắc

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 4



		

		

		

		

		2 Ấp 7



		

		

		Tân Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đầu Nai



		

		

		Thới Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 11



		V

		HUYỆN ĐẦM DƠI

		

		

		



		

		

		Tạ An Khương

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Mỹ Tân



		

		

		

		

		2 Ấp Mương Điều B



		

		

		Tạ An Khương Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân An A



		

		

		

		

		2 Ấp Tân Phong A



		

		

		

		

		3 Ấp Tân Phong B



		

		

		Tân Thuận

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đồng Giác



		

		

		

		

		2 Ấp Hoà Hải



		

		

		

		

		3 Ấp Lưu Hoa Thanh



		

		

		Tân Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân Hiệp



		

		

		

		

		2 Ấp Thuận Long A



		

		

		Ngọc Chánh

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Hiệp Hoà Tây



		

		

		

		

		2 Ấp Tấn Ngọc



		

		

		

		

		3 Ấp Tấn Ngọc Đông



		

		

		Quách Phẩm Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Nhà Củ



		

		

		

		

		2 Ấp Kinh Chuối



		

		

		

		

		3 Ấp Kinh Giữa



		

		

		

		

		4 Ấp Kinh Ngang



		

		

		

		

		5 Ấp Lung Vinh



		

		

		Thanh Tùng

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân Điền A



		

		

		

		

		2 Ấp Tân Điền B



		

		

		

		

		3 Ấp Phú Hiệp A



		

		

		Trần Phán

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bào Giá



		

		

		

		

		2 Ấp Tân Hoà



		

		

		

		

		3 Ấp Ngã Bát



		

		

		Tân Duyệt

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bá Huê



		

		

		

		

		2 Ấp Đồng Tâm A



		

		

		

		

		3 Ấp Đồng Tâm B



		

		

		

		

		4 Ấp Tân Điền



		VI

		HUYỆN NĂM CĂN

		

		

		



		

		

		Lâm Hải

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Trại Lưới B



		

		

		

		

		2 Ấp Biện Trượng



		

		

		Tam Giang Đông

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bỏ Hủ



		VII

		HUYỆN CÁI NƯỚC

		

		

		



		

		

		Đông Thới

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Khánh Tư






_1443353107.doc
TỈNH VĨNH PHÚC


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		37

		0



		

		

		Xã KV II

		2

		7



		

		

		Xã KV III

		1

		3



		

		

		TOÀN TỈNH

		40

		10



		I

		HUYỆN TAM DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đồng Tĩnh

		I

		



		2

		

		Xã Hoàng Hoa

		I

		



		3

		

		Xã Hướng Đạo

		I

		



		II

		HUYỆN BÌNH XUYÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Trung Mỹ

		I

		



		III

		THỊ XÃ PHÚC YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Ngọc Thanh

		I

		



		IV

		HUYỆN SÔNG LÔ

		

		

		



		1

		

		Xã Bạch Lưu

		I

		



		2

		

		Xã Đôn Nhân

		I

		



		3

		

		Xã Đồng Quế

		I

		



		4

		

		Xã Đồng Thịnh

		I

		



		5

		

		Xã Hải Lựu

		I

		



		6

		

		Xã Lãng Công

		I

		



		7

		

		Xã Nhạo Sơn

		I

		



		8

		

		Xã Nhân Đạo

		I

		



		9

		

		Xã Phương Khoan

		I

		



		10

		

		Xã Quang Yên

		I

		



		11

		

		Xã Tân Lập

		I

		



		12

		

		Xã Yên Thạch

		I

		



		V

		HUYỆN LẬP THẠCH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hoa Sơn

		I

		



		2

		

		Thị trấn Lập Thạch

		I

		



		3

		

		Xã Bàn Giản

		I

		



		4

		

		Xã Bắc Bình

		I

		



		5

		

		Xã Hợp Lý

		I

		



		6

		

		Xã Liên Hòa

		I

		



		7

		

		Xã Liễn Sơn

		I

		



		8

		

		Xã Ngọc Mỹ

		I

		



		9

		

		Xã Quang Sơn

		I

		



		10

		

		Xã Tử Du

		I

		



		11

		

		Xã Thái Hoà

		I

		



		12

		

		Xã Vân Trục

		I

		



		13

		

		Xã Xuân Hoà

		I

		



		14

		

		Xã Xuân Lôi

		I

		



		VI

		HUYỆN TAM ĐẢO

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tam Đảo

		I

		



		2

		

		Xã Đại Đình

		I

		



		3

		

		Xã Hồ Sơn

		I

		



		4

		

		Xã Hợp Châu

		I

		



		5

		

		Xã Minh Quang

		I

		



		6

		

		Xã Tam Quan

		I

		



		7

		

		Xã Bồ Lý

		II

		4



		8

		

		Xã Đạo Trù

		II

		3



		9

		

		Xã Yên Dương

		III

		3





TỈNH VĨNH PHÚC


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN TAM ĐẢO

		

		

		

		



		

		

		Bồ Lý

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đồng Bụt



		

		

		

		

		2

		Ngọc Thụ



		

		

		

		

		3

		Trại Mái



		

		

		

		

		4

		Đồng Cà



		

		

		Đạo Trù

		II

		

		



		

		

		

		

		1

		Đạo Trù Hạ



		

		

		

		

		2

		Đạo Trù Thượng



		

		

		

		

		3

		Tân Lập



		

		

		Yên Dương

		III

		

		



		

		

		

		

		1

		Đồng Pheo



		

		

		

		

		2

		Quang Đạo



		

		

		

		

		3

		Yên Phú






_1443342699.doc
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		58

		6



		

		

		Xã KV II

		12

		15



		

		

		Xã KV III

		10

		15



		

		

		TOÀN TỈNH

		80

		36



		I

		HUYỆN TUY PHONG

		

		

		



		1

		

		Xã Phú Lạc

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Hảo

		I

		0



		3

		

		Xã Vĩnh Tân

		I

		0



		4

		

		Xã Phong Phú

		II

		1



		5

		

		Xã Phan Dũng

		III

		0



		II

		HUYỆN BẮC BÌNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chợ Lầu

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Lương Sơn

		I

		0



		3

		

		Xã Bình Tân

		I

		0



		4

		

		Xã Hải Ninh

		I

		0



		5

		

		Xã Hòa Thắng

		I

		0



		6

		

		Xã Hồng Phong

		I

		0



		7

		

		Xã Hồng Thái

		I

		0



		8

		

		Xã Phan Hiệp

		I

		0



		9

		

		Xã Phan Hòa

		I

		0



		10

		

		Xã Phan Rí Thành

		I

		0



		11

		

		Xã Phan Thanh

		I

		0



		12

		

		Xã Sông Lũy

		I

		0



		13

		

		Xã Bình An

		II

		1



		14

		

		Xã Phan Điền

		II

		1



		15

		

		Xã Sông Bình

		II

		3



		16

		

		Xã Phan Lâm

		III

		1



		17

		

		Xã Phan Sơn

		III

		2



		18

		

		Xã Phan Tiến

		III

		1



		III

		HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

		

		

		



		1

		

		Xã Đa Mi

		I

		0



		2

		

		Xã Hàm Chính

		I

		0



		3

		

		Xã Hàm Liêm

		I

		0



		4

		

		Xã Hàm Phú

		I

		0





		5

		

		Xã Hàm Trí

		I

		0



		6

		

		Xã Hồng Liêm

		I

		0



		7

		

		Xã Hồng Sơn

		I

		0



		8

		

		Xã Thuận Hòa

		II

		1



		9

		

		Xã Thuận Minh

		II

		1



		10

		

		Xã Đông Giang

		III

		2



		11

		

		Xã Đông Tiến

		III

		2



		12

		

		Xã La Dạ

		III

		2



		IV

		HUYỆN HÀM THUẬN NAM

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thuận Nam

		I

		0



		2

		

		Xã Hàm Minh

		I

		0



		3

		

		Xã Hàm Thạnh

		I

		0



		4

		

		Xã Mương Mán

		I

		0



		5

		

		Xã Tân Lập

		I

		0



		6

		

		Xã Tân Thuận

		I

		0



		7

		

		Xã Thuận Quý

		I

		0



		8

		

		Xã Hàm Cần

		III

		2



		9

		

		Xã Mỹ Thạnh

		III

		1



		V

		HUYỆN HÀM TÂN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Minh

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Tân Nghĩa

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Đức

		I

		0



		4

		

		Xã Tân Phúc

		I

		0



		5

		

		Xã Tân Thắng

		I

		0



		6

		

		Xã Tân Xuân

		I

		0



		7

		

		Xã Thắng Hải

		I

		0



		8

		

		Xã Sông Phan

		II

		1



		9

		

		Xã Tân Hà

		II

		1



		VI

		HUYỆN TÁNH LINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lạc Tánh

		I

		1



		2

		

		Xã Bắc Ruộng

		I

		0



		3

		

		Xã Đồng Kho

		I

		0



		4

		

		Xã Đức Phú

		I

		1



		5

		

		Xã Đức Tân

		I

		0



		6

		

		Xã Gia An

		I

		0



		7

		

		Xã Gia Huynh

		I

		1



		8

		

		Xã Huy Khiêm

		I

		0



		9

		

		Xã Nghị Đức

		I

		0



		10

		

		Xã Suối Kiết

		I

		0



		11

		

		Xã Đức Bình

		II

		1



		12

		

		Xã Đức Thuận

		II

		2



		13

		

		Xã Măng Tố

		II

		1



		14

		

		Xã La Ngâu

		III

		2



		VII

		HUYỆN ĐỨC LINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đức Tài

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Võ Xu

		I

		0



		3

		

		Xã Đa Kai

		I

		0



		4

		

		Xã Đông Hà

		I

		0



		5

		

		Xã Đức Chính

		I

		0



		6

		

		Xã Đức Hạnh

		I

		0



		7

		

		Xã Đức Tín

		I

		1



		8

		

		Xã Mê Pu

		I

		2



		9

		

		Xã Nam Chính

		I

		0



		10

		

		Xã Sùng Nhơn

		I

		0



		11

		

		Xã Tân Hà

		I

		0



		12

		

		Xã Vũ Hòa

		I

		0



		13

		

		Xã Trà Tân

		II

		1





TỈNH BÌNH THUẬN


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN TUY PHONG

		

		

		



		

		

		Phong Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn La Bá



		II

		HUYỆN BẮC BÌNH

		

		

		



		

		

		Bình An

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn An Lạc



		

		

		Phan Điền

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phú Điền



		

		

		Sông Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Cầu Vượt



		

		

		

		

		2 Thôn Đá Trắng



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Hòa



		

		

		Phan Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2 (LaYaMau)



		

		

		Phan Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1 (Kà Líp)



		

		

		

		

		2 Thôn 3 (Kà Lúc)



		

		

		Phan Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tiến Đạt



		III

		HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

		

		



		

		

		Thuận Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Dân Hiệp



		

		

		Thuận Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ku Kê



		

		

		Đông Giang

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		Đông Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		La Dạ

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		IV

		HUYỆN HÀM THUẬN NAM

		

		



		

		

		Hàm Cần

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn Lò To



		

		

		Mỹ Thạnh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		V

		HUYỆN HÀM TÂN

		

		

		



		

		

		Sông Phan

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Quang



		

		

		Tân Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Suối Máu



		VI

		HUYỆN TÁNH LINH

		

		

		



		

		

		Thị trấn Lạc Tánh

		I

		



		

		

		

		

		1 KP Trà Cụ



		

		

		Gia Huynh

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		Đức Bình

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		Măng Tố

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		Đức Phú

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 5 (Tà Pứa)



		

		

		Đức Thuận

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đồng Me



		

		

		

		

		2 Thôn Bàu Chim



		

		

		La Ngâu

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản 1



		

		

		

		

		2 Bản 2



		VII

		HUYỆN ĐỨC LINH

		

		

		



		

		

		Đức Tín

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 7



		

		

		Mê Pu

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 9



		

		

		

		

		2 Thôn 7



		

		

		Trà Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4






_1443340896.doc
TỈNH LÂM ĐỒNG


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		75

		6



		

		

		Xã KV II

		38

		73



		

		

		Xã KV III

		35

		132



		

		

		TOÀN TỈNH

		148

		211



		I

		THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		0



		2

		

		Phường 10

		I

		0



		3

		

		Phường 11

		I

		0



		4

		

		Phường 12

		I

		0



		5

		

		Phường 2

		I

		0



		6

		

		Phường 3

		I

		0



		7

		

		Phường 4

		I

		0



		8

		

		Phường 5

		I

		0



		9

		

		Phường 6

		I

		0



		10

		

		Phường 7

		I

		0



		11

		

		Phường 8

		I

		0



		12

		

		Phường 9

		I

		0



		13

		

		Xã Tà Nung

		I

		0



		14

		

		Xã Trạm Hành

		I

		0



		15

		

		Xã Xuân Thọ

		I

		0



		16

		

		Xã Xuân Trường

		I

		0



		II

		THÀNH PHỐ BẢO LỘC

		

		

		



		1

		

		Phường 1

		I

		0



		2

		

		Phường B'Lao

		I

		0



		3

		

		Phường II

		I

		0



		4

		

		Phường Lộc Phát

		I

		0



		5

		

		Phường Lộc Sơn

		I

		0



		6

		

		Phường Lộc Tiến

		I

		0



		7

		

		Xã Đại Lào

		I

		0



		8

		

		Xã ĐamBri

		I

		0



		9

		

		Xã Lộc Châu

		I

		0



		10

		

		Xã Lộc Nga

		I

		0



		11

		

		Xã Lộc Thanh

		I

		0



		III

		HUYỆN LẠC DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lạc Dương

		I

		0



		2

		

		Xã Đạ Nhim

		II

		2



		3

		

		Xã Đạ Sar

		II

		2



		4

		

		Xã Đạ Chais

		III

		2



		5

		

		Xã Đưng K'Nớ

		III

		2



		6

		

		Xã Lát

		III

		2



		IV

		HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thạnh Mỹ

		I

		0



		2

		

		Xã Lạc Lâm

		I

		0



		3

		

		Xã Quảng Lập

		I

		0



		4

		

		Thị trấn D'răn

		II

		1



		5

		

		Xã Ka Đô

		II

		4



		6

		

		Xã Lạc Xuân

		II

		2



		7

		

		Xã Tu Tra

		II

		3



		8

		

		Xã Đạ ròn

		II

		4



		9

		

		Xã Ka Đơn

		III

		4



		10

		

		Xã Pró

		III

		3



		V

		HUYỆN ĐỨC TRỌNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Liên Nghĩa

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Thạnh

		I

		0



		3

		

		Xã Hiệp Thạnh

		I

		0



		4

		

		Xã Liên Hiệp

		I

		1



		5

		

		Xã Ninh Gia

		I

		1



		6

		

		Xã Phú Hội

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Hội

		I

		0



		8

		

		Xã Tân Thành

		I

		0



		9

		

		Xã Đà Loan

		II

		1



		10

		

		Xã Hiệp An

		II

		1



		11

		

		Xã Ninh Loan

		II

		1



		12

		

		Xã Đa Quyn

		III

		6



		13

		

		Xã N'Thôn Hạ

		III

		4



		14

		

		Xã Tà Hine

		III

		3



		15

		

		Xã Tà Năng

		III

		4



		VI

		HUYỆN LÂM HÀ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đinh Văn

		I

		1



		2

		

		Thị trấn Nam Ban

		I

		0



		3

		

		Xã Đông Thanh

		I

		0



		4

		

		Xã Hoài Đức

		I

		0



		5

		

		Xã Nam Hà

		I

		0



		6

		

		Xã Đạ Đờn

		II

		1



		7

		

		Xã Gia Lâm

		II

		1



		8

		

		Xã Liên Hà

		II

		4



		9

		

		Xã Mê Linh

		II

		3



		10

		

		Xã Phi Tô

		II

		1



		11

		

		Xã Phú Sơn

		II

		1



		12

		

		Xã Phúc Thọ

		II

		4



		13

		

		Xã Tân Hà

		II

		1



		14

		

		Xã Tân Văn

		II

		2



		15

		

		Xã Đan Phượng

		III

		3



		16

		

		Xã Tân Thanh

		III

		4



		VII

		HUYỆN ĐAM RÔNG

		

		

		



		1

		

		Xã Đạ K'Nàng

		II

		2



		2

		

		Xã Đạ Long

		III

		5



		3

		

		Xã Đạ M'Rong

		III

		6



		4

		

		Xã Đạ Rsal

		III

		3



		5

		

		Xã Đạ Tông

		III

		8



		6

		

		Xã Liêng Srônh

		III

		6



		7

		

		Xã Phi Liêng

		III

		4



		8

		

		Xã Rô Men

		III

		4



		VIII

		HUYỆN DI LINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Di Linh

		I

		0



		2

		

		Xã Đinh Lạc

		I

		1



		3

		

		Xã Gung Ré

		I

		0



		4

		

		Xã Gia Hiệp

		I

		0



		5

		

		Xã Hòa Bắc

		I

		0



		6

		

		Xã Hòa Nam

		I

		0



		7

		

		Xã Hòa Ninh

		I

		0



		8

		

		Xã Hòa Trung

		I

		0



		9

		

		Xã Liên Đầm

		I

		1



		10

		

		Xã T.Thượng

		I

		0



		11

		

		Xã Tam Bố

		I

		0



		12

		

		Xã Tân Châu

		I

		0



		13

		

		Xã Bảo Thuận

		II

		3



		14

		

		Xã Đinh Trang Hòa

		II

		5



		15

		

		Xã Đinh Trang Thượng

		II

		1



		16

		

		Xã Tân Lâm

		II

		1



		17

		

		Xã Tân Nghĩa

		II

		2



		18

		

		Xã Gia Bắc

		III

		3



		19

		

		Xã Sơn Điền

		III

		3



		IX

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lộc Thắng

		I

		0



		2

		

		Xã Lộc An

		I

		0



		3

		

		Xã Lộc Đức

		I

		0



		4

		

		Xã Lộc Ngãi

		I

		0



		5

		

		Xã Lộc Quảng

		I

		0



		6

		

		Xã B' Lá

		II

		2



		7

		

		Xã Lộc Tân

		II

		3



		8

		

		Xã Lộc Thành

		II

		2



		9

		

		Xã Tân Lạc

		II

		4



		10

		

		Xã Lộc Bảo

		III

		2



		11

		

		Xã Lộc Bắc

		III

		4



		12

		

		Xã Lộc Lâm

		III

		3



		13

		

		Xã Lộc Nam

		III

		5



		14

		

		Xã Lộc Phú

		III

		3



		X

		HUYỆN ĐẠ HUOAI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn ĐạM’ri

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Mađaguôi

		I

		1



		3

		

		Xã Đạ Tồn

		I

		0





		4

		

		Xã ĐạM’ri

		I

		0



		5

		

		Xã Hà Lâm

		I

		0



		6

		

		Xã Đạ Oai

		II

		1



		7

		

		Xã Mađaguôi

		II

		1



		8

		

		Xã ĐạP'loa

		III

		4



		9

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		4



		10

		

		Xã Phước Lộc

		III

		5



		XI

		HUYỆN ĐẠ TẺH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đạ Tẻh

		I

		0



		2

		

		Xã Đạ Kho

		I

		0



		3

		

		Xã Hà Đông

		I

		0



		4

		

		Xã Triệu Hải

		I

		0



		5

		

		Xã An Nhơn

		II

		1



		6

		

		Xã Đạ Lây

		II

		1



		7

		

		Xã Mỹ Đức

		II

		2



		8

		

		Xã Quốc Oai

		II

		2



		9

		

		Xã Đạ Pal

		III

		5



		10

		

		Xã Hương Lâm

		III

		3



		11

		

		Xã Quảng Trị

		III

		3



		XII

		HUYỆN CÁT TIÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Đức Phổ

		I

		0



		2

		

		Xã Gia Viễn

		I

		0



		3

		

		Xã Phù Mỹ

		I

		0



		4

		

		Xã Phước Cát 1

		I

		0



		5

		

		Xã Tiên Hoàng

		I

		0



		6

		

		Thị trấn Đồng Nai

		II

		1



		7

		

		Xã Phước Cát 2

		II

		2



		8

		

		Xã Quảng Ngãi

		II

		1



		9

		

		Xã Tư Nghĩa

		II

		1



		10

		

		Xã Đồng Nai Thượng

		III

		2



		11

		

		Xã Mỹ Lâm

		III

		2



		12

		

		Xã Nam Ninh

		III

		4





TỈNH LÂM ĐỒNG


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN LẠC DƯƠNG

		

		



		

		

		Đạ Nhim

		II

		



		

		

		

		

		1 Đạ Tro



		

		

		

		

		2 Đạ Cháy



		

		

		Đạ Sar

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 5



		

		

		Đạ Chais

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Mang



		

		

		

		

		2 Đưng K'Si



		

		

		Đưng K'Nớ

		III

		



		

		

		

		

		1 Đưng Trang



		

		

		

		

		2 K'Nớ 2



		

		

		Lát

		III

		



		

		

		

		

		1 Păng Tiêng



		

		

		

		

		2 Đạ Nghịt



		II

		HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

		

		



		

		

		Ka Đô

		II

		



		

		

		

		

		1 Ka Đô mới 1



		

		

		

		

		2 Ka Đô mới 2



		

		

		

		

		3 Thôn Taluy 1



		

		

		

		

		4 Thôn Taluy 2



		

		

		Lạc Xuân

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Hiên



		

		

		

		

		2 Bkăn



		

		

		Thị trấn D'Ran

		II

		



		

		

		

		

		1 Kăn kin



		

		

		Tu Tra

		II

		



		

		

		

		

		1 Bockabang



		

		

		

		

		2 K'lót



		

		

		

		

		3 MaĐanh



		

		

		Đạ Ròn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn D'ròn



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn Suối thông A1



		

		

		

		

		4 Thôn Suối thông A2



		

		

		Ka Đơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Ka Đơn



		

		

		

		

		2 Ka rái 1



		

		

		

		

		3 Ka rái 2



		

		

		

		

		4 Krăng chớ



		

		

		Pró

		III

		



		

		

		

		

		1 Hamanhai 1



		

		

		

		

		2 Pró ngó



		

		

		

		

		3 Pró trong



		III

		HUYỆN ĐỨC TRỌNG

		

		



		

		

		Liên Hiệp

		I

		



		

		

		

		

		1 Gần Reo



		

		

		Ninh Gia

		I

		



		

		

		

		

		1 ĐăngSrôn



		

		

		Đà Loan

		II

		



		

		

		

		

		1 Ma Am



		

		

		Hiệp An

		II

		



		

		

		

		

		1 Đa Ra Hoa



		

		

		Ninh Loan

		II

		



		

		

		

		

		1 Nam Loan



		

		

		Đa Quyn

		III

		



		

		

		

		

		1 Chơ Ré



		

		

		

		

		2 Tân Hạ



		

		

		

		

		3 Tơ M Rang



		

		

		

		

		4 Chơ Rung



		

		

		

		

		5 Toa Cát



		

		

		

		

		6 Ma Kir



		

		

		N'Thôn Hạ

		III

		



		

		

		

		

		1 Lạch Tông



		

		

		

		

		2 Yang Ly



		

		

		

		

		3 Bia Ray



		

		

		

		

		4 Đoàn Kết



		

		

		Tà Hine

		III

		



		

		

		

		

		1 Tà In



		

		

		

		

		2 Phú Ao



		

		

		

		

		3 Phú Cao



		

		

		Tà Năng

		III

		



		

		

		

		

		1 Ma Sra



		

		

		

		

		2 Tà Nhiên



		

		

		

		

		3 Chiếu Krơm



		

		

		

		

		4 B Lá



		IV

		HUYỆN LÂM HÀ

		

		

		



		

		

		Thị trấn Đinh Văn

		I

		



		

		

		

		

		1 Ry Ông Se



		

		

		Đạ Đờn

		II

		



		

		

		

		

		1 Đạ Ty



		

		

		Gia Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		Liên Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Hà Lâm



		

		

		

		

		2 Phúc Thạch



		

		

		

		

		3 Đạ Dâng



		

		

		

		

		4 Đạ Sa



		

		

		Mê Linh

		II

		



		

		

		

		

		1 Thực Nghiệm



		

		

		

		

		2 Buôn Chuối



		

		

		

		

		3 Hang Hớt



		

		

		Phi Tô

		II

		



		

		

		

		

		1 Phi Sour



		

		

		Phú Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Preteing 2



		

		

		Phúc Thọ

		II

		



		

		

		

		

		1 Đạ Pe



		

		

		

		

		2 R' Hang Trụ



		

		

		

		

		3 Lâm Bô



		

		

		

		

		4 Phúc Cát



		

		

		Tân Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Phúc Tân



		

		

		Tân Văn

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Lin



		

		

		

		

		2 Tân Lộc



		

		

		Đan Phượng

		III

		



		

		

		

		

		1 An Bình



		

		

		

		

		2 Tân Lập



		

		

		

		

		3 Nhân Hòa



		

		

		Tân Thanh

		III

		



		

		

		

		

		1 Phi Tô



		

		

		

		

		2 Kon Păng



		

		

		

		

		3 Bằng Sơn



		

		

		

		

		4 Tân Hợp



		V

		HUYỆN ĐAM RÔNG

		

		



		

		

		Đạ K'Nàng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Pul



		

		

		

		

		2 Păng Bá



		

		

		Đạ Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		

		

		5 Thôn 5



		

		

		Đạ M' Rong

		III

		



		

		

		

		

		1 Liêng Krăc I



		

		

		

		

		2 Liêng Krăc II



		

		

		

		

		3 Tu La



		

		

		

		

		4 Đa Xế



		

		

		

		

		5 Đa Tế



		

		

		

		

		6 Đa La



		

		

		Đạ Rsal

		III

		



		

		

		

		

		1 Pang pế dơng



		

		

		

		

		2 Đăk Măng



		

		

		

		

		3 Phi Jút



		

		

		Đạ Tông

		III

		



		

		

		

		

		1 Đa Kao I



		

		

		

		

		2 Đa Kao II



		

		

		

		

		3 Liêng Trang I



		

		

		

		

		4 Liêng Trang II



		

		

		

		

		5 Đạ Nhinh I



		

		

		

		

		6 Đạ Nhinh II



		

		

		

		

		7 Mê Ka



		

		

		

		

		8 N'tôn



		

		

		Liêng Srônh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		

		

		5 Thôn 5



		

		

		

		

		6 Thôn 6



		

		

		Phi Liêng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thanh Bình



		

		

		

		

		2 Liêng Dơng



		

		

		

		

		3 Păng Sim



		

		

		

		

		4 Dơng Glê



		

		

		Rô Men

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		VI

		HUYỆN DI LINH

		

		

		



		

		

		Đinh Lạc

		I

		



		

		

		

		

		1 Kao Quynh



		

		

		Liên Đầm

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 9



		

		

		Bảo Thuận

		II

		



		

		

		

		

		1 Kờ Nệt



		

		

		

		

		2 Ta Ly



		

		

		

		

		3 Krọt Sơk



		

		

		Đinh Trang Thượng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		Đinh Trang Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2B



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		

		

		3 Thôn 5A



		

		

		

		

		4 Thôn 6



		

		

		

		

		5 Thôn 10



		

		

		Tân Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 K' Brạ



		

		

		

		

		2 Gia Bắc 1



		

		

		Xã Tân Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6



		

		

		Sơn Điền

		III

		



		

		

		

		

		1 Lang Bang



		

		

		

		

		2 Ka Liêng



		

		

		

		

		3 Con Sol



		

		

		Xã Gia Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Hà Giang



		

		

		

		

		2 Bộ Bê



		

		

		

		

		3 Ka Sá



		VII

		HUYỆN BẢO LÂM

		

		

		



		

		

		B'Lá

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		Lộc Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 6



		

		

		Lộc Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 10c



		

		

		Tân Lạc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		Lộc Bảo

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		Lộc Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		Lộc Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		Lộc Nam

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 9



		

		

		

		

		5 Thôn 10



		

		

		Lộc Phú

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		

		

		2 Thôn Đạ Hàng Lang



		

		

		

		

		3 Thôn Nao Quang



		VIII

		HUYỆN ĐẠ HUOAI

		

		

		



		

		

		Thị trấn MaĐaGuôi

		I

		



		

		

		

		

		1 Tổ dân phố 1



		

		

		Đạ Oai

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 2



		

		

		MaĐaGuôi

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		ĐạP'loa

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		Đoàn Kết

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		Phước Lộc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phước Lạc



		

		

		

		

		2 Thôn Phước Hồng



		

		

		

		

		3 Thôn Phước Trung



		

		

		

		

		4 Thôn Phước Dũng



		

		

		

		

		5 Thôn Phước An



		IX

		HUYỆN ĐẠ TẺH

		

		

		



		

		

		An Nhơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tố Lan



		

		

		Đạ Lây

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Thanh Phước



		

		

		Mỹ Đức

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6



		

		

		

		

		2 Thôn 8 (Con Ó)



		

		

		Quốc Oai

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6



		

		

		

		

		2 Thôn 7 (Đạ Nhar)



		

		

		Đạ Pal

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Giao Yến



		

		

		

		

		2 Thôn Xuân Phong



		

		

		

		

		3 Thôn Xuân Thượng



		

		

		

		

		4 Thôn Tôn K'Long A



		

		

		

		

		5 Thôn Tôn K'Long B



		

		

		Hương Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Hương Thanh



		

		

		

		

		2 Thôn Hương Phú



		

		

		

		

		3 Thôn Hương Thành



		

		

		Quảng Trị

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 7



		X

		HUYỆN CÁT TIÊN

		

		

		



		

		

		Phước Cát 2

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 4



		

		

		

		

		2 Thôn 3



		

		

		Quảng Ngãi

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		Tư Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Liên Nghĩa



		

		

		Thị trấn Đồng Nai

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Buôn Go



		

		

		Đồng Nai Thượng

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bù Sa



		

		

		

		

		2 Thôn Bê Đê



		

		

		Mỹ Lâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Mỹ Điền



		

		

		

		

		2 Thôn Mỹ Thủy



		

		

		Nam Ninh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Ninh Đại



		

		

		

		

		2 Thôn Ninh Thượng



		

		

		

		

		3 Thôn Ninh Thủy



		

		

		

		

		4 Thôn Ninh Trung






_1443342027.doc
TỈNH BÌNH PHƯỚC


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		76

		3



		

		

		Xã KV II

		22

		27



		

		

		Xã KV III

		9

		32



		

		

		TOÀN TỈNH

		107

		62



		I

		HUYỆN BÙ ĐỐP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thanh Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Tân Thành

		I

		0



		3

		

		Xã Hưng Phước

		II

		2



		4

		

		Xã Tân Tiến

		II

		1



		5

		

		Xã Thanh Hòa

		II

		2



		6

		

		Xã Thiện Hưng

		II

		1



		7

		

		Xã Phước Thiện

		III

		3



		II

		HUYỆN CHƠN THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Minh Lập

		I

		0



		2

		

		Xã Minh Thành

		I

		0



		3

		

		Xã Minh Thắng

		I

		0



		4

		

		Xã Nha Bích

		I

		0



		5

		

		Xã Quang Minh

		II

		1



		III

		HUYỆN ĐỒNG PHÚ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Tân Phú

		I

		0



		2

		

		Xã Đồng Tiến

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Lập

		I

		0





		4

		

		Xã Tân Tiến

		I

		0



		5

		

		Xã Thuận Lợi

		I

		0



		6

		

		Xã Thuận Phú

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Hòa

		II

		1



		8

		

		Xã Tân Hưng

		II

		1



		9

		

		Xã Tân Phước

		II

		2



		10

		

		Xã Đồng Tâm

		III

		4



		11

		

		Xã Tân Lợi

		III

		2



		IV

		HUYỆN LỘC NINH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lộc Ninh

		I

		0



		2

		

		Xã Lộc An

		I

		0



		3

		

		Xã Lộc Điền

		I

		0





		4

		

		Xã Lộc Hiệp

		I

		0



		5

		

		Xã Lộc Hòa

		I

		0



		6

		

		Xã Lộc Hưng

		I

		0



		7

		

		Xã Lộc Thái

		I

		0



		8

		

		Xã Lộc Thạnh

		I

		0



		9

		

		Xã Lộc Thiện

		I

		0



		10

		

		Xã Lộc Thịnh

		I

		0



		11

		

		Xã Lộc Thuận

		I

		0



		12

		

		Xã Lộc Khánh

		II

		1



		13

		

		Xã Lộc Phú

		II

		1



		14

		

		Xã Lộc Tấn

		II

		1



		15

		

		Xã Lộc Quang

		III

		4



		16

		

		Xã Lộc Thành

		III

		5



		V

		HUYỆN BÙ ĐĂNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đức Phong

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Minh

		I

		0



		3

		

		Xã Bom Bo

		I

		0



		4

		

		Xã Đăng Hà

		I

		0



		5

		

		Xã Đoàn Kết

		I

		0



		6

		

		Xã Đồng Nai

		I

		0



		7

		

		Xã Đức Liễu

		I

		0



		8

		

		Xã Minh Hưng

		I

		0



		9

		

		Xã Nghĩa Bình

		I

		0



		10

		

		Xã Nghĩa Trung

		I

		0



		11

		

		Xã Phước Sơn

		I

		0



		12

		

		Xã Thọ Sơn

		I

		0



		13

		

		Xã Thống Nhất

		I

		0



		14

		

		Xã Phú Sơn

		II

		1



		15

		

		Xã Đak Nhau

		III

		4



		16

		

		Xã Đường 10

		III

		3



		VI

		HUYỆN HỚN QUẢN

		

		

		



		1

		

		Xã An Phú

		I

		0



		2

		

		Xã Đồng Nơ

		I

		0



		3

		

		Xã Minh Đức

		I

		0



		4

		

		Xã Minh Tâm

		I

		0



		5

		

		Xã Tân Hiệp

		I

		0



		6

		

		Xã Tân Hưng

		I

		1



		7

		

		Xã Tân Khai

		I

		0



		8

		

		Xã Tân Lợi

		I

		0



		9

		

		Xã Tân Quan

		I

		0



		10

		

		Xã Thanh Bình

		I

		0



		11

		

		Xã Phước An

		II

		2



		12

		

		Xã Thanh An

		II

		1



		13

		

		Xã An Khương

		III

		3



		VII

		HUYỆN BÙ GIA MẬP

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Tân

		I

		0



		3

		

		Xã Bù Gia Mập

		I

		0



		4

		

		Xã Bù Nho

		I

		0



		5

		

		Xã Đakia

		I

		0



		6

		

		Xã Long Bình

		I

		0



		7

		

		Xã Long Hưng

		I

		0



		8

		

		Xã Phú Nghĩa

		I

		0



		9

		

		Xã Phú Riềng

		I

		1



		10

		

		Xã Phước Tân

		I

		0



		11

		

		Xã Bình Thắng

		II

		1



		12

		

		Xã Đức Hạnh

		II

		1



		13

		

		Xã Long Hà

		II

		1



		14

		

		Xã Long Tân

		II

		1



		15

		

		Xã Phú Trung

		II

		1



		16

		

		Xã Phú Văn

		II

		1



		17

		

		Xã Phước Minh

		II

		2



		18

		

		Xã Đăk Ơ

		III

		4



		VIII

		THỊ XÃ PHƯỚC LONG

		

		

		



		1

		

		Phường Long Phước

		I

		0



		2

		

		Phường Long Thủy

		I

		0



		3

		

		Phường Phước Bình

		I

		0



		4

		

		Phường Sơn Giang

		I

		0



		5

		

		Phường Thác Mơ

		I

		0



		6

		

		Xã Long Giang

		I

		1



		7

		

		Xã Phước Tín

		I

		0



		IX

		THỊ XÃ BÌNH LONG

		

		

		



		1

		

		Phường An Lộc

		I

		0



		2

		

		Phường Hưng Chiến

		I

		0



		3

		

		Phường Phú Đức

		I

		0



		4

		

		Phường Phú Thịnh

		I

		0



		5

		

		Xã Thanh Phú

		I

		0



		6

		

		Xã Thanh Lương

		II

		1



		X

		THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

		

		

		



		1

		

		Phường Tân Bình

		I

		0



		2

		

		Phường Tân Đồng

		I

		0



		3

		

		Phường Tân Phú

		I

		0



		4

		

		Phường Tân Thiện

		I

		0



		5

		

		Phường Tân Xuân

		I

		0



		6

		

		Xã Tân Thành

		I

		0



		7

		

		Xã Tiến Hưng

		I

		0



		8

		

		Xã Tiến Thành

		I

		0





TỈNH BÌNH PHƯỚC


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN BÙ ĐỐP

		

		

		



		

		

		Hưng Phước

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Phước Tiến



		

		

		

		

		2 Ấp Bù Tam



		

		

		Tân Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Sóc Nê



		

		

		Thanh Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 2



		

		

		

		

		2 Ấp 4



		

		

		Thiện Hưng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Thiện Cư



		

		

		Phước Thiện

		III

		



		

		

		

		

		1 Tân Lập



		

		

		

		

		2 Điện Ảnh



		

		

		

		

		3 Mười Mẫu



		II

		HUYỆN CHƠN THÀNH

		

		

		



		

		

		Quang Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bào Teng



		III

		HUYỆN ĐỒNG PHÚ

		

		

		



		

		

		Tân Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đồng Tân



		

		

		Tân Hưng

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Suối Nhung



		

		

		Tân Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đồng Bía



		

		

		

		

		2 Ấp Thạch Màng



		

		

		Tân Phước

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Nam Đô



		

		

		

		

		2 Ấp Lam Sơn



		

		

		Đồng Tâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 1



		

		

		

		

		2 Ấp 2



		

		

		

		

		3 Ấp 4



		

		

		

		

		4 Ấp 5



		IV

		HUYỆN LỘC NINH

		

		

		



		

		

		Lộc Khánh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Ba Ven



		

		

		Lộc Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bù Linh



		

		

		Lộc Tấn

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bù Núi B



		

		

		Lộc Quang

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Việt Quang



		

		

		

		

		2 Ấp Bù Tam



		

		

		

		

		3 Ấp Bồn Xăng



		

		

		

		

		4 Ấp Chàng Hai



		

		

		Lộc Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Lộc Bình 1



		

		

		

		

		2 Ấp K,Liêu



		

		

		

		

		3 Ấp Tà Tê 1



		

		

		

		

		4 Ấp Tà Tê 2



		

		

		

		

		5 Ấp Cần Dực



		V

		HUYỆN BÙ ĐĂNG

		

		

		



		

		

		Phú Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Sơn Tân



		

		

		ĐakNhau

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bù Ghe



		

		

		

		

		2 Thôn Đak Úy



		

		

		

		

		3 Thôn Đak Nung



		

		

		

		

		4 Thôn Đak Liên



		

		

		Đường 10

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		VI

		HUYỆN HỚN QUẢN

		

		

		



		

		

		Tân Hưng

		I

		



		

		

		

		

		1 Sóc Qủa



		

		

		Phước An

		II

		



		

		

		

		

		1 Tổng Cui Nhỏ



		

		

		

		

		2 23 lớn



		

		

		Thanh An

		II

		



		

		

		

		

		1 Phùm Lu



		

		

		An Khương

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 2



		

		

		

		

		2 Ấp 3



		

		

		

		

		3 Ấp 4



		VII

		HUYỆN BÙ GIA MẬP

		

		

		



		

		

		Phú Riềng

		I

		



		

		

		

		

		1 Phú Bình



		

		

		Bình Thắng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 9



		

		

		Đức Hạnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Bù Kroai



		

		

		Long Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6



		

		

		Phú Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Phú Tiến



		

		

		Phú Văn

		II

		



		

		

		

		

		1 Đăk Khâu



		

		

		Phước Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Bình Giai



		

		

		

		

		2 Bù Tam



		

		

		Long Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Bù Ka 1



		

		

		Đăk Ơ

		III

		



		

		

		

		

		1 Bù Ka



		

		

		

		

		2 Bù Bưng



		

		

		

		

		3 Bù Khơn



		

		

		

		

		4 Thôn 3



		VIII

		THỊ XÃ PHƯỚC LONG

		

		

		



		

		

		Long Giang

		I

		



		

		

		

		

		1 Thôn 7



		IX

		THỊ XÃ BÌNH LONG

		

		

		



		

		

		Thanh Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cần Lê






_1443342366.doc
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV 1

		22

		1



		

		

		Xã KV II

		5

		10



		

		

		Xã KV III

		3

		10



		

		

		TOÀN TỈNH

		30

		21



		I

		HUYỆN XUYÊN MỘC

		

		

		



		1

		

		Xã Bông Trang

		I

		0



		2

		

		Xã Bưng Riềng

		I

		0



		3

		

		Xã Hòa Bình

		I

		0



		4

		

		Xã Hòa Hội

		I

		0



		5

		

		Xã Xuyên Mộc

		I

		0



		6

		

		Xã Bàu Lâm

		II

		2



		7

		

		Xã Bình Châu

		II

		2



		8

		

		Xã Phước Tân

		II

		3



		9

		

		Xã Tân Lâm

		II

		2



		10

		

		Xã Hòa Hiệp

		III

		5



		II

		HUYỆN CHÂU ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ngãi Giao

		I

		1



		2

		

		Xã Bàu Chinh

		I

		0



		3

		

		Xã Bình Ba

		I

		0



		4

		

		Xã Bình Giã

		I

		0



		5

		

		Xã Cù Bị

		I

		0



		6

		

		Xã Kim Long

		I

		0



		7

		

		Xã Láng Lớn

		I

		0



		8

		

		Xã Nghĩa Thành

		I

		0



		9

		

		Xã Quảng Thành

		I

		0



		10

		

		Xã Sơn Bình

		I

		0



		11

		

		Xã Suối Nghệ

		I

		0



		12

		

		Xã Xà Bang

		I

		0



		13

		

		Xã Xuân Sơn

		I

		0



		14

		

		Xã Bình Trung

		II

		1



		15

		

		Xã Đá Bạc

		III

		3



		16

		

		Xã Suối Rao

		III

		2



		III

		HUYỆN TÂN THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Châu Pha

		I

		0



		2

		

		Xã Hắc Dịch

		I

		0



		3

		

		Xã Sông Xoài

		I

		0



		4

		

		Xã Tóc Tiên

		I

		0



		

		...........

		

		

		



		10

		

		Xã Tây Hòa

		I

		0



		11

		

		Xã Thanh Bình

		I

		0



		12

		

		Xã Trung Hòa

		I

		0



		VII

		HUYỆN THỐNG NHẤT

		

		

		



		1

		

		Xã Bàu Hàm 2

		I

		0



		2

		

		Xã Hưng Lộc

		I

		0



		3

		

		Xã Lộ 25

		I

		0



		4

		

		Xã Xuân Thạnh

		I

		0



		5

		

		Xã Xuân Thiện

		I

		0



		VIII

		HUYỆN VĨNH CỬU

		

		

		



		1

		

		Xã Trị An

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Tân

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Vĩnh An

		I

		0



		4

		

		Xã Hiếu Liêm

		I

		0



		5

		

		Xã Phú Lý

		I

		0



		6

		

		Xã Mã Đà

		I

		0



		IX

		HUYỆN LONG THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Phước Bình

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Hiệp

		I

		0





TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN XUYÊN MỘC

		

		

		



		

		

		Bàu Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 1



		

		

		

		

		2 Ấp 2 Tây



		

		

		Bình Châu

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Khu I



		

		

		

		

		2 Ấp Bình Thắng



		

		

		Tân Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bàu Hàm



		

		

		

		

		2 Ấp Bàu Ngứa



		

		

		Phước Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Thạnh Sơn 3



		

		

		

		

		2 Ấp Tân Trung



		

		

		

		

		3 Ấp Tân Rú



		

		

		Hòa Hiệp

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Phú Quý



		

		

		

		

		2 Ấp Phú Tài



		

		

		

		

		3 Ấp Phú Lộc



		

		

		

		

		4 Ấp Phú Vinh



		

		

		

		

		5 Ấp Phú Lâm



		II

		HUYỆN CHÂU ĐỨC

		

		

		



		

		

		Thị trấn Ngãi Giao

		I

		



		

		

		

		

		1 Ấp Vinh Thanh



		

		

		Bình Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		Đá Bạc

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bình Sơn



		

		

		

		

		2 Thôn Bàu Điền



		

		

		

		

		3 Thôn Lồ Ồ



		

		

		Suối Rao

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 3






_1443341156.doc
TỈNH AN GIANG


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN TRI TÔN

		

		

		



		

		

		Cô Tô

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tô Lợi



		

		

		Châu Lăng

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp An Thuận



		

		

		Ô Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Phước Bình



		

		

		

		

		2 Ấp Phước An



		

		

		An Tức

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Ninh Thuận



		

		

		Núi Tô

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tô Trung



		

		

		

		

		2 Ấp Tô Hạ



		II

		HUYỆN TỊNH BIÊN

		

		

		



		

		

		An Cư

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Vĩnh Thượng



		

		

		Tân Lợi

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân Hiệp



		

		

		Văn Giáo

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Srây Skốth



		

		

		

		

		2 Ấp Mằng Rò



		III

		HUYỆN AN PHÚ

		

		

		



		

		

		Phú Hội

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Phú Nghĩa



		

		

		Quốc Thái

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Quốc Phú





TỈNH AN GIANG


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		28

		0



		

		

		Xã KV II

		8

		9



		

		

		Xã KV III

		2

		4



		

		

		TOÀN TỈNH

		38

		13



		I

		HUYỆN TRI TÔN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ba Chúc

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Tri Tôn

		I

		0



		3

		

		Xã Lê Trì

		I

		0



		4

		

		Xã Lương An Trà

		I

		0



		5

		

		Xã Lương Phi

		I

		0



		6

		

		Xã An Tức

		II

		1



		7

		

		Xã Cô Tô

		II

		1



		8

		

		Xã Châu Lăng

		II

		1



		9

		

		Xã Ô Lâm

		II

		2



		10

		

		Xã Núi Tô

		III

		2



		II

		HUYỆN TỊNH BIÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chi Lăng

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Nhà Bàng

		I

		0



		3

		

		Thị trấn Tịnh Biên

		I

		0



		4

		

		Xã An Hảo

		I

		0



		5

		

		Xã An Nông

		I

		0



		6

		

		Xã An Phú

		I

		0



		7

		

		Xã Núi Voi

		I

		0



		8

		

		Xã Nhơn Hưng

		I

		0



		9

		

		Xã Thới Sơn

		I

		0



		10

		

		Xã Vĩnh Trung

		I

		0



		11

		

		Xã An Cư

		II

		1



		12

		

		Xã Tân Lợi

		II

		1



		13

		

		Xã Văn Giáo

		III

		2



		III

		HUYỆN AN PHÚ

		

		

		



		1

		

		Xã Đa Phước

		I

		0



		2

		

		Xã Khánh Bình

		I

		0



		3

		

		Xã Nhơn Hội

		I

		0



		4

		

		Xã Vĩnh Trường

		I

		0



		5

		

		Xã Vĩnh Hội Đông

		I

		0



		6

		

		Xã Phú Hội

		II

		1



		7

		

		Xã Quốc Thái

		II

		1



		IV

		THỊ XÃ TÂN CHÂU

		

		

		



		1

		

		Xã Châu Phong

		I

		0



		V

		HUYỆN CHÂU THÀNH

		

		

		



		1

		

		Xã Cần Đăng

		I

		0



		2

		

		Xã Hòa Bình Thạnh

		I

		0



		3

		

		Xã Vĩnh Hanh

		I

		0



		4

		

		Xã Vĩnh Thành

		I

		0



		VI

		HUYỆN THOẠI SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Óc Eo

		I

		0



		VII

		HUYỆN CHÂU PHÚ

		

		

		



		1

		

		Xã Bình Mỹ

		I

		0



		2

		

		Xã Khánh Hòa

		I

		0






_1443341592.doc
TỈNH BẠC LIÊU


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		4

		5



		

		

		Xã KV II

		14

		24



		

		

		Xã KV III

		8

		39



		

		

		TOÀN TỈNH

		26

		68



		I

		HUYỆN HỒNG DÂN

		

		

		



		1

		

		Xã Lộc Ninh

		II

		1



		2

		

		Xã Ninh Hòa

		II

		3



		3

		

		Xã Vĩnh Lộc

		II

		2



		4

		

		Xã Vĩnh Lộc A

		II

		1



		5

		

		Xã Ninh Quới

		III

		4



		6

		

		Xã Ninh Thạnh Lợi

		III

		5



		II

		HUYỆN VĨNH LỢI

		

		

		



		1

		

		Xã Châu Hưng A

		II

		1



		2

		

		Xã Hưng Hội

		II

		1



		3

		

		Xã Long Thạnh

		II

		3



		4

		

		Xã Vĩnh Hưng

		II

		1



		5

		

		Xã Vĩnh Hưng A

		II

		1



		III

		HUYỆN HÒA BÌNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hòa Bình

		I

		0



		2

		

		Xã Vĩnh Mỹ A

		I

		1



		3

		

		Xã Minh Diệu

		III

		5



		4

		

		Xã Vĩnh Thịnh

		III

		5



		IV

		HUYỆN GIÁ RAI

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Giá Rai

		II

		1



		2

		

		Thị trấn Phòng Hộ

		II

		1



		3

		

		Xã Phong Thạnh A

		II

		6



		4

		

		Xã Tân Thạnh

		II

		1



		5

		

		Xã Phong Thạnh Đông

		III

		7



		V

		HUYỆN ĐÔNG HẢI

		

		

		



		1

		

		Xã An Trạch

		II

		1



		2

		

		Xã An Trạch A

		III

		3



		3

		

		Xã Long Điền

		III

		7



		4

		

		Xã Long Điền Đông A

		III

		3



		VI

		HUYỆN PHƯỚC LONG

		

		

		



		1

		

		Xã Vĩnh Phú Đông

		I

		3



		2

		

		Xã Vĩnh Phú Tây

		I

		1





TỈNH BẠC LIÊU


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN PHƯỚC LONG

		

		



		

		

		Vĩnh Phú Đông

		I

		



		

		

		

		

		1 Ấp Vĩnh Lộc



		

		

		

		

		2 Ấp Vĩnh Phú B



		

		

		

		

		3 Ấp Mỹ Tân



		

		

		Vĩnh Phú Tây

		I

		



		

		

		

		

		1 Ấp Bình Bảo



		II

		HUYỆN HỒNG DÂN

		

		

		



		

		

		Lộc Ninh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tà Suôl



		

		

		Ninh Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tà Ben



		

		

		

		

		2 Ấp Tà Ky



		

		

		

		

		3 Ấp Ninh Phước



		

		

		Vĩnh Lộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Vĩnh Thạnh



		

		

		

		

		2 Ấp Cầu Đỏ



		

		

		Vĩnh Lộc A

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Lộ Xe



		

		

		Ninh Quới

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Ninh Phú



		

		

		

		

		2 Ấp Ninh Tân



		

		

		

		

		3 Ấp Phú Tân



		

		

		

		

		4 Ấp Vàm



		

		

		Ninh Thạnh Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cos Thum



		

		

		

		

		2 Ấp Ninh Thạnh Tây



		

		

		

		

		3 Ấp Xẻo Gừa



		

		

		

		

		4 Ấp Cây Méc



		

		

		

		

		5 Ấp Ninh Thạnh Đông



		III

		HUYỆN VĨNH LỢI

		

		

		



		

		

		Châu Hưng A

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Trà Ban II



		

		

		Hưng Hội

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cù Lao



		

		

		Long Thạnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Cái Tràm A2



		

		

		

		

		2 Ấp Phước Thạnh 2



		

		

		

		

		3 Ấp Béc Hen Nhỏ



		

		

		Vĩnh Hưng

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Đông Hưng



		

		

		Vĩnh Hưng A

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Nguyễn Điền



		IV

		HUYỆN HÒA BÌNH

		

		

		



		

		

		Vĩnh Mỹ A

		I

		



		

		

		

		

		1 Ấp Tân Tiến



		

		

		Minh Diệu

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 33



		

		

		

		

		2 Ấp 36



		

		

		

		

		3 Ấp 37



		

		

		

		

		4 Ấp Hậu Bối 1



		

		

		

		

		5 Ấp Cá Rô



		

		

		Vĩnh Thịnh

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp Vĩnh Mới



		

		

		

		

		2 Ấp Vĩnh Hòa



		

		

		

		

		3 Ấp Vĩnh Bình



		

		

		

		

		4 Ấp Vĩnh Kiểu



		

		

		

		

		5 Ấp Vĩnh Lạc



		V

		HUYỆN GIÁ RAI

		

		

		



		

		

		Thị trấn Giá Rai

		II

		



		

		

		

		

		Ấp 4



		

		

		Thị trấn Phòng Hộ

		II

		



		

		

		

		

		Ấp 4



		

		

		Phong Thạnh A

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp 3



		

		

		

		

		2 Ấp 4



		

		

		

		

		3 Ấp 4a



		

		

		

		

		4 Ấp 18



		

		

		

		

		5 Ấp 22



		

		

		

		

		6 Ấp 24



		

		

		Tân Thạnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Ấp Kinh Lớn



		

		

		Phong Thạnh Đông

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 9



		

		

		

		

		2 Ấp 10



		

		

		

		

		3 Ấp 11



		

		

		

		

		4 Ấp 12



		

		

		

		

		5 Ấp 13



		

		

		

		

		6 Ấp 14



		

		

		

		

		7 Ấp 15



		VI

		HUYỆN ĐÔNG HẢI

		

		

		



		

		

		An Trạch

		II

		



		

		

		

		

		1 Hoàng Minh A



		

		

		An Trạch A

		III

		



		

		

		

		

		1 Thành Thưởng C



		

		

		

		

		2 Thành Thưởng B



		

		

		

		

		3 Ấp 1



		

		

		Long Điền

		III

		



		

		

		

		

		1 Công Điền



		

		

		

		

		2 Hòa Thạnh



		

		

		

		

		3 Thạnh Trị



		

		

		

		

		4 Đầu Lá



		

		

		

		

		5 Hòa I



		

		

		

		

		6 Rạch Rắn



		

		

		

		

		7 Thạnh An



		

		

		Long Điền Đông A

		III

		



		

		

		

		

		1 Ấp 2



		

		

		

		

		2 Ấp 1



		

		

		

		

		3 Châu Điền






_1443340673.doc
TỈNH BẮC GIANG


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		126

		1



		

		

		Xã KV II

		26

		93



		

		

		Xã KV III

		36

		275



		

		

		TOÀN TỈNH

		188

		369



		I

		HUYỆN SƠN ĐỘNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn An Châu

		I

		0



		2

		

		Xã Tuấn Đạo

		I

		1



		3

		

		Thị trấn Thanh Sơn

		II

		4



		4

		

		Xã An Châu

		II

		4



		5

		

		Xã An Lập

		II

		4



		6

		

		Xã Bồng Am

		II

		2



		7

		

		Xã Long Sơn

		II

		5



		8

		

		Xã Yên Định

		II

		3



		9

		

		Xã An Bá

		III

		6



		10

		

		Xã An Lạc

		III

		12



		11

		

		Xã Cẩm Đàn

		III

		5



		12

		

		Xã Chiên Sơn

		III

		5



		13

		

		Xã Dương Hưu

		III

		9



		14

		

		Xã Giáo Liêm

		III

		7



		15

		

		Xã Hữu Sản

		III

		6



		16

		

		Xã Lệ Viễn

		III

		9



		17

		

		Xã Phúc Thắng

		III

		7



		18

		

		Xã Quế Sơn

		III

		8



		19

		

		Xã Tuấn Mậu

		III

		7



		20

		

		Xã Thạch Sơn

		III

		3



		21

		

		Xã Thanh Luận

		III

		5



		22

		

		Xã Vân Sơn

		III

		8



		23

		

		Xã Vĩnh Khương

		III

		7



		II

		HUYỆN LỤC NGẠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Chũ

		I

		0



		2

		

		Xã Hồng Giang

		I

		0



		3

		

		Xã Mỹ An

		I

		0



		4

		

		Xã Nam Dương

		I

		0



		5

		

		Xã Nghĩa Hồ

		I

		0



		6

		

		Xã Phượng Sơn

		I

		0



		7

		

		Xã Quý Sơn

		I

		0



		8

		

		Xã Tân Quang

		I

		0



		9

		

		Xã Trù Hựu

		I

		0



		10

		

		Xã Biển Động

		II

		4



		11

		

		Xã Biên Sơn

		II

		5



		12

		

		Xã Đồng Cốc

		II

		3



		13

		

		Xã Giáp Sơn

		II

		4



		14

		

		Xã Kiên Thành

		II

		7



		15

		

		Xã Phì Điền

		II

		1



		16

		

		Xã Tân Hoa

		II

		4



		17

		

		Xã Tân Mộc

		II

		8



		18

		

		Xã Thanh Hải

		II

		4



		19

		

		Xã Cẩm Sơn

		III

		7



		20

		

		Xã Đèo Gia

		III

		5



		21

		

		Xã Hộ Đáp

		III

		10



		22

		

		Xã Kiên Lao

		III

		6



		23

		

		Xã Kim Sơn

		III

		6



		24

		

		Xã Phong Minh

		III

		4



		25

		

		Xã Phong Vân

		III

		9



		26

		

		Xã Phú Nhuận

		III

		17



		27

		

		Xã Sa Lý

		III

		8



		28

		

		Xã Sơn Hải

		III

		5



		29

		

		Xã Tân Lập

		III

		11



		30

		

		Xã Tân Sơn

		III

		13



		III

		HUYỆN LỤC NAM

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đồi Ngô

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Lục Nam

		I

		0



		3

		

		Xã Bảo Đài

		I

		0



		4

		

		Xã Bắc Lũng

		I

		0



		5

		

		Xã Cẩm Lý

		I

		0



		6

		

		Xã Cương Sơn

		I

		0



		7

		

		Xã Chu Điện

		I

		0



		8

		

		Xã Đan Hội

		I

		0



		9

		

		Xã Đông Hưng

		I

		0



		ỈO

		

		Xã Huyền Sơn

		I

		0



		11

		

		Xã Khám Lạng

		I

		0



		12

		

		Xã Lan Mẫu

		I

		0



		13

		

		Xã Phương Sơn

		I

		0



		14

		

		Xã Tiên Hưng

		I

		0



		15

		

		Xã Tiên Nha

		I

		0



		16

		

		Xã Thanh Lâm

		I

		0



		17

		

		Xã Vũ Xá

		I

		0



		18

		

		Xã Yên Sơn

		I

		0



		19

		

		Xã Bảo Sơn

		II

		4



		20

		

		Xã Đông Phú

		II

		3



		21

		

		Xã Nghĩa Phương

		II

		3



		22

		

		Xã Tam Dị

		II

		4



		23

		

		Xã Bình Sơn

		III

		13



		24

		

		Xã Lục Sơn

		III

		14



		25

		

		Xã Trường Giang

		III

		3



		26

		

		Xã Trường Sơn

		III

		10



		27

		

		Xã Vô Tranh

		III

		9



		IV

		HUYỆN YÊN THẾ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bố Hạ

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Cầu Gồ

		I

		0



		3

		

		Xã An Thượng

		I

		0



		4

		

		Xã Bố Hạ

		I

		0



		5

		

		Xã Đồng Kỳ

		I

		0



		6

		

		Xã Đồng Lạc

		I

		0



		7

		

		Xã Đồng Tâm

		I

		0



		8

		

		Xã Hương Vĩ

		I

		0



		9

		

		Xã Phồn Xương

		I

		0



		10

		

		Xã Tân Hiệp

		I

		0



		11

		

		Xã Tân Sỏi

		I

		0



		12

		

		Xã Đông Sơn

		II

		2



		13

		

		Xã Đồng Vương

		II

		4



		14

		

		Xã Hồng Kỳ

		II

		2



		15

		

		Xã Tam Hiệp

		II

		2



		16

		

		Xã Tam Tiến

		II

		1



		17

		

		Xã Xuân Lương

		II

		3



		18

		

		Xã Canh Nậu

		III

		6



		19

		

		Xã Đồng Hưu

		III

		7



		20

		

		Xã Đồng Tiến

		III

		4



		21

		

		Xã Tiến Thắng

		III

		4



		V

		HUYỆN LẠNG GIANG

		

		

		



		1

		

		Xã An Hà

		I

		0



		2

		

		Xã Dương Đức

		I

		0



		3

		

		Xã Đại Lâm

		I

		0



		4

		

		Xã Đào Mỹ

		I

		0



		5

		

		Xã Hương Lạc

		I

		0



		6

		

		Xã Mỹ Hà

		I

		0



		7

		

		Xã Mỹ Thái

		I

		0



		8

		

		Xã Nghĩa Hòa

		I

		0



		9

		

		Xã Nghĩa Hưng

		I

		0



		10

		

		Xã Phi Mô

		I

		0



		11

		

		Xã Quang Thịnh

		I

		0



		12

		

		Xã Tân Dĩnh

		I

		0



		13

		

		Xã Tân Hưng

		I

		0



		14

		

		Xã Tân Thanh

		I

		0



		15

		

		Xã Tân Thịnh

		I

		0



		16

		

		Xã Tiên Lục

		I

		0



		17

		

		Xã Thái Đào

		I

		0



		18

		

		Xã Xuân Hương

		I

		0



		19

		

		Xã Xương Lâm

		I

		0



		20

		

		Xã Yên Mỹ

		I

		0



		21

		

		Xã Hương Sơn

		II

		3



		VI

		HUYỆN TÂN YÊN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cao Thượng

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Nhã Nam

		I

		0



		3

		

		Xã An Dương

		I

		0



		4

		

		Xã Cao Thượng

		I

		0



		5

		

		Xã Cao Xá

		I

		0



		6

		

		Xã Đại Hóa

		I

		0



		7

		

		Xã Hợp Đức

		I

		0



		8

		

		Xã Lam Cốt

		I

		0



		9

		

		Xã Lan Giới

		I

		0



		10

		

		Xã Liên Chung

		I

		0



		11

		

		Xã Liên Sơn

		I

		0



		12

		

		Xã Ngọc Châu

		I

		0



		13

		

		Xã Ngọc Lý

		I

		0



		14

		

		Xã Ngọc Thiện

		I

		0



		15

		

		Xã Ngọc Vân

		I

		0



		16

		

		Xã Nhã Nam

		I

		0



		17

		

		Xã Phúc Hòa

		I

		0



		18

		

		Xã Phúc Sơn

		I

		0



		19

		

		Xã Quang Tiến

		I

		0



		20

		

		Xã Quế Nham

		I

		0



		21

		

		Xã Song Vân

		I

		0



		22

		

		Xã Tân Trung

		I

		0



		23

		

		Xã Việt Lập

		I

		0



		24

		

		Xã Việt Ngọc

		I

		0



		VII

		HUYỆN YÊN DŨNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Neo

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Tân Dân

		I

		0



		3

		

		Xã Cảnh Thụy

		I

		0



		4

		

		Xã Đồng Phúc

		I

		0



		5

		

		Xã Đồng Việt

		I

		0



		6

		

		Xã Đức Giang

		I

		0



		7

		

		Xã Hương Gián

		I

		0



		8

		

		Xã Lãng Sơn

		I

		0



		9

		

		Xã Lão Hộ

		I

		0



		10

		

		Xã Nội Hoàng

		I

		0



		11

		

		Xã Nham Sơn

		I

		0



		12

		

		Xã Quỳnh Sơn

		I

		0



		13

		

		Xã Tân An

		I

		0



		14

		

		Xã Tân Liễu

		I

		0



		15

		

		Xã Tiến Dũng

		I

		0



		16

		

		Xã Tiền Phong

		I

		0



		17

		

		Xã Tư Mại

		I

		0



		18

		

		Xã Thắng Cương

		I

		0



		19

		

		Xã Trí Yên

		I

		0



		20

		

		Xã Xuân Phú

		I

		0



		21

		

		Xã Yên Lư

		I

		0



		VIII

		HUYỆN HIỆP HÒA

		

		

		



		1

		

		Xã Danh Thắng

		I

		0



		2

		

		Xã Đồng Tân

		I

		0



		3

		

		Xã Đức Thắng

		I

		0



		4

		

		Xã Hòa Sơn

		I

		0



		5

		

		Xã Hoàng An

		I

		0



		6

		

		Xã Hoàng Thanh

		I

		0



		7

		

		Xã Hoàng Vân

		I

		0



		8

		

		Xã Hùng Sơn

		I

		0



		9

		

		Xã Lương Phong

		I

		0



		10

		

		Xã Ngọc Sơn

		I

		0



		11

		

		Xã Thái Sơn

		I

		0



		12

		

		Xã Thanh Vân

		I

		0



		13

		

		Xã Thường Thắng

		I

		0



		IX

		HUYỆN VIỆT YÊN

		

		

		



		1

		

		Xã Minh Đức

		I

		0



		2

		

		Xã Nghĩa Trung

		I

		0



		3

		

		Xã Tiên Sơn

		I

		0



		4

		

		Xã Thượng Lan

		I

		0



		5

		

		Xã Trung Sơn

		I

		0



		6

		

		Xã Vân Trung

		I

		0



		X

		THÀNH PHỐ BẮC GIANG

		

		

		



		1

		

		Xã Dĩnh Trì

		I

		0



		2

		

		Xã Đồng Sơn

		I

		0





TỈNH BẮC GIANG


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN SƠN ĐỘNG

		

		



		

		

		Tuấn Đạo

		I

		



		

		

		

		

		1 Tuấn Sơn



		

		

		Thị trấn Thanh Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Néo



		

		

		

		

		2 Đồng Giang



		

		

		

		

		3 Đồng Thanh



		

		

		

		

		4 Nòn



		

		

		An Châu

		II

		



		

		

		

		

		1 Lừa



		

		

		

		

		2 Phe



		

		

		

		

		3 Ké



		

		

		

		

		4 Mỏ



		

		

		An Lập

		II

		



		

		

		

		

		1 Han I



		

		

		

		

		2 Chào



		

		

		

		

		3 Chao



		

		

		

		

		4 Hiệp



		

		

		Bồng Am

		II

		



		

		

		

		

		1 Nam Bồng



		

		

		

		

		2 Mùng



		

		

		Long Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Tảu



		

		

		

		

		2 Thượng



		

		

		

		

		3 Điệu



		

		

		

		

		4 Bản Bầu



		

		

		

		

		5 Đẫng



		

		

		Yên Định

		II

		



		

		

		

		

		1 Khe Táu



		

		

		

		

		2 Đồng Hả



		

		

		

		

		3 Tiên Lý



		

		

		An Bá

		III

		



		

		

		

		

		1 An Bá



		

		

		

		

		2 Lái



		

		

		

		

		3 Vá



		

		

		

		

		4 Hai



		

		

		

		

		5 Đồng Tàn



		

		

		

		

		6 Đồng Dầu



		

		

		An Lạc

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Trắng



		

		

		

		

		2 Cò Nọoc



		

		

		

		

		3 Mới



		

		

		

		

		4 Biểng



		

		

		

		

		5 Nà Ó



		

		

		

		

		6 Đồng Bây



		

		

		

		

		7 Thác



		

		

		

		

		8 Đồng Bài



		

		

		

		

		9 Đồng Khao



		

		

		

		

		10 Đồng Dương



		

		

		

		

		11 Rõng



		

		

		

		

		12 Đường Lội



		

		

		Cẩm Đàn

		III

		



		

		

		

		

		1 Gốc Gạo



		

		

		

		

		2 Đồng Bưa



		

		

		

		

		3 Răng



		

		

		

		

		4 Ao Giang



		

		

		

		

		5 Rộc Nẩy



		

		

		Chiên Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Chiên



		

		

		

		

		2 Đồng Chanh



		

		

		

		

		3 Đồng Bang



		

		

		

		

		4 Khuân Ngoát



		

		

		

		

		5 Tân Quang



		

		

		Dương Hưu

		III

		



		

		

		

		

		1 Mục



		

		

		

		

		2 Mùng



		

		

		

		

		3 Đại Dương



		

		

		

		

		4 Rạng Đông



		

		

		

		

		5 Bán



		

		

		

		

		6 Khe Khuôi



		

		

		

		

		7 Đồng Làng



		

		

		

		

		8 Thán



		

		

		

		

		9 Đồng Riễu



		

		

		Giáo Liêm

		III

		



		

		

		

		

		1 Đá Cối



		

		

		

		

		2 Rèm



		

		

		

		

		3 Gốc Sau



		

		

		

		

		4 Đồng Cún



		

		

		

		

		5 Đồng Đõng



		

		

		

		

		6 Việt Ngoài



		

		

		

		

		7 Việt Trong



		

		

		Hữu Sản

		III

		



		

		

		

		

		1 Sản 1



		

		

		

		

		2 Sản 2



		

		

		

		

		3 Sản 3



		

		

		

		

		4 Dần 1



		

		

		

		

		5 Dần 2



		

		

		

		

		6 Dần 3



		

		

		Lệ Viễn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thanh Trà



		

		

		

		

		2 Thia



		

		

		

		

		3 Tu Nim



		

		

		

		

		4 Nà Phai



		

		

		

		

		5 Nà Cái



		

		

		

		

		6 Lọ



		

		

		

		

		7 Lạnh



		

		

		

		

		8 Cướm



		

		

		

		

		9 Mo Luông



		

		

		Phúc Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Hấu 1



		

		

		

		

		2 Hấu 2



		

		

		

		

		3 Đồng Mương



		

		

		

		

		4 Thước 1



		

		

		

		

		5 Thước 2



		

		

		

		

		6 Mới



		

		

		

		

		7 Bình Minh



		

		

		Quế Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Ghè



		

		

		

		

		2 Nà Làng



		

		

		

		

		3 Khang



		

		

		

		

		4 Khuân Hoàng



		

		

		

		

		5 Sỏi



		

		

		

		

		6 Gốc Lâm



		

		

		

		

		7 Đồng Cảy



		

		

		

		

		8 Mìn



		

		

		Tuấn Mậu

		III

		



		

		

		

		

		1 Bài



		

		

		

		

		2 Thanh Chung



		

		

		

		

		3 Tân Lập



		

		

		

		

		4 Tân Thanh



		

		

		

		

		5 Thanh An



		

		

		

		

		6 Đồng Thông



		

		

		

		

		7 Mậu



		

		

		Thạch Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Cao



		

		

		

		

		2 Đồng Băm



		

		

		

		

		3 Non Tá



		

		

		Thanh Luận

		III

		



		

		

		

		

		1 Rỏn



		

		

		

		

		2 Náng



		

		

		

		

		3 Thanh Bình



		

		

		

		

		4 Đông Hà



		

		

		

		

		5 Gà



		

		

		Vân Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Hin



		

		

		

		

		2 Gà



		

		

		

		

		3 Khe Ang



		

		

		

		

		4 Khe Dín



		

		

		

		

		5 Khả



		

		

		

		

		6 Nà Vàng



		

		

		

		

		7 Phe



		

		

		

		

		8 Nà Tèng



		

		

		Vĩnh Khương

		III

		



		

		

		

		

		1 Luông



		

		

		

		

		2 Doan



		

		

		

		

		3 Đặng



		

		

		

		

		4 Ao Bồng



		

		

		

		

		5 Đồng Mặn



		

		

		

		

		6 Hắng



		

		

		

		

		7 Đồng Tang



		II

		HUYỆN LỤC NGẠN

		

		

		



		

		

		Biển Động

		II

		



		

		

		

		

		1 Thùng Thình



		

		

		

		

		2 Ba Lều



		

		

		

		

		3 Khuyên



		

		

		

		

		4 Quéo



		

		

		Biên Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Quán Cà



		

		

		

		

		2 Bấu



		

		

		

		

		3 Na Đằm



		

		

		

		

		4 Xé Ngoài



		

		

		

		

		5 Dọc Song



		

		

		Đồng Cốc

		II

		



		

		

		

		

		1 Du



		

		

		

		

		2 Thượng B



		

		

		

		

		3 Tư Thâm



		

		

		Giáp Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thái Hòa



		

		

		

		

		2 Dọc Mùng



		

		

		

		

		3 Vành Dây



		

		

		

		

		4 Trại Muối



		

		

		Kiên Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Đèo Cạn



		

		

		

		

		2 Cai Lé



		

		

		

		

		3 Cầu



		

		

		

		

		4 Khanh Mùng



		

		

		

		

		5 Mùi Đông



		

		

		

		

		6 Mùi Tây



		

		

		

		

		7 Nguộn



		

		

		Phì Điền

		II

		



		

		

		

		

		1 Chay



		

		

		Tân Hoa

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuân Lương



		

		

		

		

		2 Xóm Cũ



		

		

		

		

		3 Xóm Đá



		

		

		

		

		4 Vặt Ngoài



		

		

		Tân Mộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Giáo



		

		

		

		

		2 Tân Mộc



		

		

		

		

		3 Tân Thành



		

		

		

		

		4 Hoa Quảng



		

		

		

		

		5 Đồng Ía



		

		

		

		

		6 Tân Trung



		

		

		

		

		7 Đồng Bóng



		

		

		

		

		8 Đồng Còng



		

		

		Thanh Hải

		II

		



		

		

		

		

		1 Lòng Hồ



		

		

		

		

		2 Khuân Rẽo



		

		

		

		

		3 Khuân Yên



		

		

		

		

		4 Vàng 2



		

		

		Cấm Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bến



		

		

		

		

		2 Họa



		

		

		

		

		3 Cấm



		

		

		

		

		4 Mới



		

		

		

		

		5 Bả



		

		

		

		

		6 Ao Vường



		

		

		

		

		7 Chằm Khon



		

		

		Đèo Gia

		III

		



		

		

		

		

		1 Cống Luộc



		

		

		

		

		2 Đèo Gia



		

		

		

		

		3 Đồng Bụt



		

		

		

		

		4 Xạ Nhỏ



		

		

		

		

		5 Thung



		

		

		Hộ Đáp

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Chùa



		

		

		

		

		2 Đồng Phai



		

		

		

		

		3 Khuân Trắng



		

		

		

		

		4 Héo B



		

		

		

		

		5 Khuân Nghiều



		

		

		

		

		6 Cái Cặn 1



		

		

		

		

		7 Đèo Trang



		

		

		

		

		8 Héo A



		

		

		

		

		9 Khuân Lang



		

		

		

		

		10 Na Hem



		

		

		Kiên Lao

		III

		



		

		

		

		

		1 Hố Bông



		

		

		

		

		2 Nóng



		

		

		

		

		3 Giữa



		

		

		

		

		4 Hà



		

		

		

		

		5 An Toàn



		

		

		

		

		6 Khuôn Thần



		

		

		Kim Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Tân Lập



		

		

		

		

		2 Tân Thành



		

		

		

		

		3 Đồng Phúc



		

		

		

		

		4 Đồng Đèo



		

		

		

		

		5 Đồng Láy



		

		

		

		

		6 Đồng Rãng



		

		

		Phong Minh

		III

		



		

		

		

		

		1 Na Lang



		

		

		

		

		2 Nũn



		

		

		

		

		3 Cả



		

		

		

		

		4 Giàng



		

		

		Phong Vân

		III

		



		

		

		

		

		1 Rì



		

		

		

		

		2 Chả



		

		

		

		

		3 Suối Chạc



		

		

		

		

		4 Vựa Ngoài



		

		

		

		

		5 Vựa Trong



		

		

		

		

		6 Cầu Nhạc



		

		

		

		

		7 Niêng



		

		

		

		

		8 Cống Lầu



		

		

		

		

		9 Đèo Chũ



		

		

		Phú Nhuận

		III

		



		

		

		

		

		1 Cầu Vồng



		

		

		

		

		2 Hồ



		

		

		

		

		3 Suối Than



		

		

		

		

		4 Quéo



		

		

		

		

		5 Ván A



		

		

		

		

		6 Ván B



		

		

		

		

		7 Thuận A



		

		

		

		

		8 Thuận B



		

		

		

		

		9 Phú Thành



		

		

		

		

		10 Vách



		

		

		

		

		11 Gạo



		

		

		

		

		12 Thích



		

		

		

		

		13 Thác Dèo



		

		

		

		

		14 Đèo Cỏ



		

		

		

		

		15 Bãi Nơi



		

		

		

		

		16 Khuôm A



		

		

		

		

		17 Khuôm B



		

		

		Sa Lý

		III

		



		

		

		

		

		1 Cây Lâm



		

		

		

		

		2 Đồn



		

		

		

		

		3 Mòng



		

		

		

		

		4 Xé



		

		

		

		

		5 Rãng Trong



		

		

		

		

		6 Rãng Ngoài



		

		

		

		

		7 Đảng



		

		

		

		

		8 Trạm



		

		

		Sơn Hải

		III

		



		

		

		

		

		1 Cầu Sắt



		

		

		

		

		2 Tam Chẽ



		

		

		

		

		3 Cổ Vài



		

		

		

		

		4 Đồng Mậm



		

		

		

		

		5 Đấp



		

		

		Tân Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Tân Hồng



		

		

		

		

		2 Đồng Con 1



		

		

		

		

		3 Đồng Con 2



		

		

		

		

		4 Đồng Láy



		

		

		

		

		5 Khuôn Vố



		

		

		

		

		6 Hòa Trong



		

		

		

		

		7 Tân Thịnh



		

		

		

		

		8 Hòa Ngoài



		

		

		

		

		9 Tân Bình



		

		

		

		

		10 Cà Phê



		

		

		

		

		11 Lại Tân



		

		

		Tân Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bắc Hoa



		

		

		

		

		2 Hóa



		

		

		

		

		3 Khuôn Kén



		

		

		

		

		4 Nà Duông



		

		

		

		

		5 Khuôn Phải



		

		

		

		

		6 Thác Lười



		

		

		

		

		7 Khuôn So



		

		

		

		

		8 Hả



		

		

		

		

		9 Đồng Dau



		

		

		

		

		10 Mòng A



		

		

		

		

		11 Mòng B



		

		

		

		

		12 Mấn



		

		

		

		

		13 Khuôn Tỏ



		III

		HUYỆN LỤC NAM

		

		

		



		

		

		Bảo Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Hồ Sơn 1



		

		

		

		

		2 Quất Sơn



		

		

		

		

		3 Đồng Cống



		

		

		

		

		4 Đoái



		

		

		Đông Phú

		II

		



		

		

		

		

		1 Hố Nứa



		

		

		

		

		2 Cây Đa



		

		

		

		

		3 Trại Va



		

		

		Nghĩa Phương

		II

		



		

		

		

		

		1 Cổng Xanh



		

		

		

		

		2 Hố Sâu



		

		

		

		

		3 Bãi Ô



		

		

		Tam Dị

		II

		



		

		

		

		

		1 Hòn Ngọc



		

		

		

		

		2 Trại Trầm



		

		

		

		

		3 Bãi Lời



		

		

		

		

		4 Hố Giẻ



		

		

		Bình Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Hiệu



		

		

		

		

		2 Bãi Dạn



		

		

		

		

		3 Cống Thuận



		

		

		

		

		4 Xóm Làng



		

		

		

		

		5 Cầu Bình



		

		

		

		

		6 Đồng Bản



		

		

		

		

		7 Bình Giang



		

		

		

		

		8 Đồng Đỉnh



		

		

		

		

		9 Tân Mộc



		

		

		

		

		10 Tân Bình



		

		

		

		

		11 Suối Mản



		

		

		

		

		12 Nghè Mản



		

		

		

		

		13 Đá Húc



		

		

		Lục Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bãi Đá



		

		

		

		

		2 Thôn Hồng



		

		

		

		

		3 Khe Nghè



		

		

		

		

		4 Rừng Long



		

		

		

		

		5 Gốc Dẻ



		

		

		

		

		6 Đám Trì



		

		

		

		

		7 Văn Non



		

		

		

		

		8 Trại Cao



		

		

		

		

		9 Hổ Lao 4



		

		

		

		

		10 Hổ Lao 3



		

		

		

		

		11 Đồng Vành 2



		

		

		

		

		12 Đồng Vành 1



		

		

		

		

		13 Đèo Quạt



		

		

		

		

		14 Chồi 2



		

		

		Trường Giang

		III

		



		

		

		

		

		1 Tòng Lệnh 1



		

		

		

		

		2 Tòng Lệnh 3



		

		

		

		

		3 Đồng Chè



		

		

		Trường Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Khe Sâu



		

		

		

		

		2 Nhân Lý



		

		

		

		

		3 Chẽ



		

		

		

		

		4 Điếm Rén



		

		

		

		

		5 Đồng



		

		

		

		

		6 Múc



		

		

		

		

		7 Khuân Liêng



		

		

		

		

		8 Trại Ổi



		

		

		

		

		9 Cầu Gỗ



		

		

		

		

		10 Vua Bà



		

		

		Vô Tranh

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Mạ



		

		

		

		

		2 Mỏ Sẻ



		

		

		

		

		3 Đồng Mận



		

		

		

		

		4 Trại Lán



		

		

		

		

		5 Quảng Hái - Hồ



		

		

		

		

		6 Đồng Quần



		

		

		

		

		7 Ao Sen



		

		

		

		

		8 Găng



		

		

		

		

		9 Bắc Máng



		IV

		HUYỆN YÊN THẾ

		

		

		



		

		

		Đông Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Hố Dích



		

		

		

		

		2 Ao Cạn



		

		

		Đồng Vương

		II

		



		

		

		

		

		1 Trại Tre



		

		

		

		

		2 La Lanh



		

		

		

		

		3 Bình Minh



		

		

		

		

		4 Trại Mía



		

		

		Hồng Kỳ

		II

		



		

		

		

		

		1 Trại Hồng Nam



		

		

		

		

		2 Trại Sáu



		

		

		Tam Hiệp

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Hom



		

		

		

		

		2 Bản Thép



		

		

		Tam Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Núi Bà



		

		

		Xuân Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Xoan



		

		

		

		

		2 Thượng Đồng



		

		

		

		

		3 Ven



		...

		

		Canh Nậu

		III

		



		...

		

		

		

		1 Gốc Dồi



		

		

		

		

		2 Trại Sông



		

		

		

		

		3 Còn Trang



		

		

		

		

		4 Khuôn Đống



		

		

		

		

		5 Đống Cao



		

		

		

		

		6 Nà Táng



		

		

		Đồng Hưu

		III

		



		

		

		

		

		1 Trại Mới



		

		

		

		

		2 Đèo Sặt



		

		

		

		

		3 Trại Tre



		

		

		

		

		4 Ao Gáo



		

		

		

		

		5 Trại Vanh



		

		

		

		

		6 Suối Dọc



		

		

		

		

		7 Mỏ Hương



		

		

		Đồng Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Gốc Bòng



		

		

		

		

		2 Cây Vối



		

		

		

		

		3 Đồng An



		

		

		

		

		4 Cây Thị



		

		

		Tiến Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Hố Luồng



		

		

		

		

		2 Rừng Chiềng



		

		

		

		

		3 Song Sơn



		

		

		

		

		4 Tiến Bộ



		V

		HUYỆN LẠNG GIANG

		

		



		

		

		Hương Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Cần Cốc



		

		

		

		

		2 Đồng Khuôn



		

		

		

		

		3 Hèo B






_1443340776.doc
TỈNH ĐẮK NÔNG


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		17

		1



		

		

		Xã KV II

		29

		69



		

		

		Xã KV III

		25

		159



		

		

		TOÀN TỈNH

		71

		229



		I

		HUYỆN ĐẮK R'LẤP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Kiến Đức

		I

		0



		2

		

		Xã Kiến Thành

		I

		0



		3

		

		Xã Đăk Sin

		II

		1



		4

		

		Xã Đăk Wer

		II

		4



		5

		

		Xã Đạo Nghĩa

		II

		2



		6

		

		Xã Nghĩa Thắng

		II

		3



		7

		

		Xã Nhân Cơ

		II

		1



		8

		

		Xã Nhân Đạo

		II

		1



		9

		

		Xã Quảng Tín

		II

		5



		10

		

		Xã Đăk Ru

		III

		5



		11

		

		Xã Hưng Bình

		III

		5



		II

		HUYỆN KRÔNG NÔ

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Mâm

		II

		5



		2

		

		Xã Đăk Đrô

		II

		3



		3

		

		Xã Đăk Sôr

		II

		2



		4

		

		Xã Đức Xuyên

		II

		1



		5

		

		Xã Nam Đà

		II

		1



		6

		

		Xã Nâm N'Đir

		II

		2



		7

		

		Xã Quảng Phú

		III

		3



		8

		

		Xã Buôn Choăh

		III

		4



		9

		

		Xã Đăk Nang

		III

		3



		10

		

		Xã Nâm Nung

		III

		3



		11

		

		Xã Nam Xuân

		III

		5



		12

		

		Xã Tân Thành

		III

		3



		III

		HUYỆN ĐẮK GLONG

		

		

		



		1

		

		Xã Quảng Khê

		II

		4



		2

		

		Xã Đăk Ha

		III

		5



		3

		

		Xã Đăk Plao

		III

		5



		4

		

		Xã Đăk R'măng

		III

		5



		5

		

		Xã Đăk Som

		III

		9



		6

		

		Xã Quảng Hòa

		III

		6



		7

		

		Xã Quảng Sơn

		III

		6



		IV

		HUYỆN TUY ĐỨC

		

		

		



		1

		

		Xã Đăk Buk So

		II

		3



		2

		

		Xã Quảng Tân

		II

		5



		3

		

		Xã Đăk Ngo

		III

		10



		4

		

		Xã Đăk R'tih

		III

		10



		5

		

		Xã Quảng Tâm

		III

		6



		6

		

		Xã Quảng Trực

		III

		11



		V

		HUYỆN CƯ JÚT

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Ea Tling

		I

		0



		2

		

		Xã Nam Dong

		I

		0



		3

		

		Xã Tâm Thắng

		I

		0



		4

		

		Xã Cư Knia

		II

		2



		5

		

		Xã Đắk Đrông

		II

		3



		6

		

		Xã Đắk Wil

		II

		4



		7

		

		Xã Trúc Sơn

		II

		1



		8

		

		Xã EaPô

		III

		9



		VI

		THỊ XÃ GIA NGHĨA

		

		

		



		1

		

		Phường Nghĩa Đức

		I

		0



		2

		

		Phường Nghĩa Phú

		I

		0



		3

		

		Phường Nghĩa Tân

		I

		1



		4

		

		Phường Nghĩa Thành

		I

		0



		5

		

		Phường Nghĩa Trung

		I

		0



		6

		

		Xã Quảng Thành

		I

		0



		7

		

		Xã Đăk Nia

		II

		2



		8

		

		Xã Đăk RMoan

		II

		1



		VII

		HUYỆN ĐẮK MIL

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đăk Mil

		I

		0



		2

		

		Xã Đăk Lao

		I

		0



		3

		

		Xã Đức Mạnh

		I

		0



		4

		

		Xã Đăk N'drót

		II

		2



		5

		

		Xã Đăk R'la

		II

		1



		6

		

		Xã Đăk Săk

		II

		2



		7

		

		Xã Đức Minh

		II

		1



		8

		

		Xã Thuận An

		II

		2



		9

		

		Xã Đăk Gằn

		III

		8



		10

		

		Xã Long Sơn

		III

		3



		VIII

		HUYỆN ĐẮK SONG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Đức An

		I

		0



		2

		

		Xã Nam Bình

		I

		0



		3

		

		Xã Nâm N'jang

		I

		0



		4

		

		Xã Thuận Hà

		II

		3



		5

		

		Xã Thuận Hạnh

		II

		2



		6

		

		Xã Đăk Hoà

		III

		7



		7

		

		Xã Đăk Môl

		III

		5



		8

		

		Xã Đăk N'Drung

		III

		13



		9

		

		Xã Trường Xuân

		III

		10





TỈNH ĐẮK NÔNG


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI


(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN ĐẮK R'LẤP

		

		



		

		

		Đạo Nghĩa

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Quảng Thọ



		

		

		

		

		2 Thôn Quảng Thành



		

		

		Đắk Sin

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 10



		

		

		Đăk Wer

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 10



		

		

		

		

		2 Thôn 14



		

		

		

		

		3 Thôn 16



		

		

		

		

		4 Bon Bu Nđoh



		

		

		Nghĩa Thắng

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Bu Za Ráh



		

		

		

		

		2 Thôn Quảng Lợi



		

		

		

		

		3 Thôn Quảng Tiến



		

		

		Nhân Cơ

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Bu Dấp



		

		

		Nhân Đạo

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Pi Nao



		

		

		Quảng Tín

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Ol Bù Tung



		

		

		

		

		2 Bon Bù Bia



		

		

		

		

		3 Bon Bù Đách



		

		

		

		

		4 Bon Đăng Kliêng



		

		

		

		

		5 Thôn 8



		

		

		Đăk Ru

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Phú



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		4 Bon SRê l



		

		

		

		

		5 Bon SRê II



		

		

		Hưng Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		

		

		3 Thôn 5



		

		

		

		

		4 Thôn 6



		

		

		

		

		5 Bon Châu Mạ



		II

		HUYỆN TUY ĐỨC

		

		

		



		

		

		ĐăkBuk So

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tuy Đức





		

		

		

		

		2 Bon Bu N'Drung



		

		

		

		

		3 Bon Bu Boong



		

		

		Quảng Tân

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Phung



		

		

		

		

		2 Bon Bu Ndrong A



		

		

		

		

		3 Bon Ja Lú A



		

		

		

		

		4 Thôn Đăk Mrang



		

		

		

		

		5 Bon Mê Ra



		

		

		Đăk Ngo

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 7



		

		

		

		

		2 Thôn Tân Bình



		

		

		

		

		3 Bon Phi Lơ Te 1



		

		

		

		

		4 Bon Phi Lơ Te



		

		

		

		

		5 Bản Đoàn kết



		

		

		

		

		6 Bản Ninh Hòa



		

		

		

		

		7 Bản Tân Lập



		

		

		

		

		8 Bản Sín Chải



		

		

		

		

		9 Bản Giang Châu



		

		

		

		

		10 Bản Si Át



		

		

		Đăk R’Tih

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Diêng Ngaih



		

		

		

		

		2 Bon Rơ Muôn



		

		

		

		

		3 Bon Ja lú



		

		

		

		

		4 Bon Bu N'đơr A



		

		

		

		

		5 Bon Bu Mlanh A



		

		

		

		

		6 Bon Bu Mlanh B



		

		

		

		

		7 Bon Bu Dơng



		

		

		

		

		8 Bon Me Ra



		

		

		

		

		9 Bon Bu Đách



		

		

		

		

		10 Bon Bu Koh



		

		

		Quảng Tâm

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 1



		

		

		

		

		2 Thôn 2



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		

		

		5 Thôn 5



		

		

		

		

		6 Bon Bu N'Đơr B



		

		

		Quảng Trực

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Bu Prăng I



		

		

		

		

		2 Bon Bu Prăng II



		

		

		

		

		3 Bon Bu Lum



		

		

		

		

		4 Bon Bu Sóp



		

		

		

		

		5 Bon Bu Nung



		

		

		

		

		6 Bon Bu KRăk



		

		

		

		

		7 Bon Bu Gia



		

		

		

		

		8 Bon Bu Dăr



		

		

		

		

		9 Bon Đăk Huýt



		

		

		

		

		10 Bon Bu Prăng I A



		

		

		

		

		11 Bon Bu Prăng II A



		III

		HUYỆN ĐẮK GLONG

		

		

		



		

		

		Quảng Khê

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Sa Ú-Dru



		

		

		

		

		2 Thôn Quảng Long



		

		

		

		

		3 Bon B'Dơng



		

		

		

		

		4 Thôn Đăk Lang



		

		

		Đăk Ha

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Ting Wel Đăng



		

		

		

		

		2 Bon Kon Hao



		

		

		

		

		3 Thôn 3



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		

		

		5 Thôn 5



		

		

		Đăk P'lao

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon B'Nơm Păng Răh



		

		

		

		

		2 Bon B'Plao



		

		

		

		

		3 Bon B'Tông



		

		

		

		

		4 Thôn 4



		

		

		

		

		5 Thôn 5



		

		

		Đăk R'Măng

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon R'Sông



		

		

		

		

		2 Bon Păng Xuôi



		

		

		

		

		3 Bon Sa Ú



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		

		

		5 Thôn 6



		

		

		Đăk Som

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon B'S rê A



		

		

		

		

		2 Bon B'Dơng



		

		

		

		

		3 Bon B'S Rê B



		

		

		

		

		4 Bon Păng So



		

		

		

		

		5 Bon B'Nơr



		

		

		

		

		6 Thôn 1



		

		

		

		

		7 Thôn 2



		

		

		

		

		8 Thôn 3



		

		

		

		

		9 Thôn 4



		

		

		Quảng Hòa

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn 6



		

		

		

		

		2 Thôn 7



		

		

		

		

		3 Thôn 8



		

		

		

		

		4 Thôn 9



		

		

		

		

		5 Thôn 11



		

		

		

		

		6 Thôn 12



		

		

		Quảng Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Rlong Phe



		

		

		

		

		2 Bon Bu Sir



		

		

		

		

		3 Thôn 4



		

		

		

		

		4 Thôn 5



		

		

		

		

		5 Thôn Đăk Snao



		

		

		

		

		6 Thôn Đăk Snao 2



		IV

		HUYỆN KRÔNG NÔ

		

		

		



		

		

		Thị trấn Đắk Mâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đăk Hưng



		

		

		

		

		2 Thôn Đăk Tân



		

		

		

		

		3 Bon Dru



		

		

		

		

		4 Bon B'Róih



		

		

		

		

		5 Bon Yok Linh



		

		

		Đắk Đrô

		II

		



		

		

		

		

		1 Buôn 9



		

		

		

		

		2 Buôn K62 (Jang Trum)



		

		

		

		

		3 Buôn OI



		

		

		Đăk Sô

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nam Cao



		

		

		

		

		2 Thôn Đăk Cao



		

		

		Đức Xuyên

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Choih



		

		

		Nam Đà

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nam Tân



		

		

		Mâm N'Đir

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nam Dao



		

		

		

		

		2 Bon Đắk Prí



		

		

		Quảng Phú

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phú Lợi



		

		

		

		

		2 Thôn Phú Sơn



		

		

		

		

		3 Thôn Phú Xuân



		

		

		Buôn Choăh

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Buôn Choáh



		

		

		

		

		2 Thôn Thanh Sơn



		

		

		

		

		3 Thôn Nam Tiến



		

		

		

		

		4 Thôn Bình Giang



		

		

		Đăk Nang

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Phú Tân



		

		

		

		

		2 Buôn Krúe



		

		

		

		

		3 Thôn Phú Thịnh



		

		

		Nâm Nung

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Ja Ráh



		

		

		

		

		2 Bon R'Cập



		

		

		

		

		3 Thôn Thanh Thái



		

		

		Nam Xuân

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Nam Hợp



		

		

		

		

		2 Thôn Đắk Hợp



		

		

		

		

		3 Thôn Nam Sơn



		

		

		

		

		4 Thôn Lương Sơn



		

		

		

		

		5 Thôn Đăk Sơn



		

		

		Tân Thành

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đăk Rô



		

		

		

		

		2 Thôn Đăk Na



		

		

		

		

		3 Thôn Đăk Ri



		V

		THỊ XÃ GIA NGHĨA

		

		

		



		

		

		Phường Nghĩa Tân

		I

		



		

		

		

		

		1 Bon Phăng Kol (Bu Kol)



		

		

		Đăk Nia

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đăk Tân



		

		

		

		

		2 Bon Bu Sóp



		

		

		Đăk RMoan

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Đăk RMoan



		VI

		HUYỆN ĐẮK MIL

		

		

		



		

		

		Đăk N'drót

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Đăk R'la



		

		

		

		

		2 Bon Đăk Me



		

		

		Đăk R'la

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Năm Tầng



		

		

		Đăk Săk

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Đăk Mâm



		

		

		

		

		2 Bon Đăk Săk



		

		

		Đức Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon Jun Juh



		

		

		Thuận An

		II

		



		

		

		

		

		1 Bon SarPa



		

		

		

		

		2 Bon Bu Đăk



		

		

		Đăk Gằn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Lợi



		

		

		

		

		2 Thôn Nam Định



		

		

		

		

		3 Thôn Thắng Lợi



		

		

		

		

		4 Bản Cao Lạng



		

		

		

		

		5 Bon Đăk Găn



		

		

		

		

		6 Bon Đăk Krai



		

		

		

		

		7 Bon Đăk S'Ra



		

		

		

		

		8 Bon Đăk Lap



		

		

		Long Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Tân Sơn



		

		

		

		

		2 Thôn Đông Sơn



		

		

		

		

		3 Thôn Nam Sơn



		VI

		HUYỆN ĐẮK SONG

		

		

		



		

		

		Thuận Hà

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Đầm Giỏ



		

		

		

		

		2 Bản Đăk Thốt



		

		

		

		

		3 Thôn 8



		

		

		Thuận Hạnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Thuận Bắc



		

		

		

		

		2 Thôn Thuận Đồng



		

		

		Đắk Hoà

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đăk Hoà 1



		

		

		

		

		2 Thôn Đăk Hoà 2



		

		

		

		

		3 Thôn Tân Bình 1



		

		

		

		

		4 Thôn Tân Bình 2



		

		

		

		

		5 Thôn Đăk Sơn 2



		

		

		

		

		6 Thôn Đăk Sơn 3



		

		

		

		

		7 Thôn Rừng Lạnh



		

		

		Đắk Môl

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn E29.1



		

		

		

		

		2 Bon B'Lân



		

		

		

		

		3 Bon R'Lông



		

		

		

		

		4 Bon Ja Ry



		

		

		

		

		5 Bon M'Pôl



		

		

		Đăk N'Drung

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Bu Dốp



		

		

		

		

		2 Bon Bu N'drung



		

		

		

		

		3 Bon Tu Suay



		

		

		

		

		4 Bon Bu R'Wăh



		

		

		

		

		5 Bon Bu N'drung Lu



		

		

		

		

		6 Bon Bu Prâng



		

		

		

		

		7 Bon Bu N'Jăr



		

		

		

		

		8 Bon Bu Boong



		

		

		

		

		9 Thôn 7



		

		

		

		

		10 Thôn Đăk Kuăl 4



		

		

		

		

		11 Thôn Đăk Kuăl 5



		

		

		

		

		12 Thôn Đăk R'mo



		

		

		

		

		13 Thôn Đăk R'mo 1



		

		

		Trường Xuân

		III

		



		

		

		

		

		1 Bon Ta Mung



		

		

		

		

		2 Bon Păng Sim



		

		

		

		

		3 Bon Jâng Play II



		

		

		

		

		4 Bon Bu Păh



		

		

		

		

		5 Bon Bu N'jang



		

		

		

		

		6 Bon Bu Bơ



		

		

		

		

		7 Bon Jâng Play I



		

		

		

		

		8 Bon Boong Ding



		

		

		

		

		9 Bon Jâng Play III



		

		

		

		

		10 Thôn 8



		VI

		HUYỆN CƯ JÚT

		

		

		



		

		

		Cư K'Nia

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 10



		

		

		

		

		2 Thôn 11



		

		

		Đắk D'rông

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 19



		

		

		

		

		2 Thôn 20



		

		

		

		

		3 Bon Usroong



		

		

		Đắk Wil

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 3



		

		

		

		

		2 Thôn 4



		

		

		

		

		3 Thôn 8



		

		

		

		

		4 Thôn 9



		

		

		Trúc Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn 5



		

		

		Eapô

		III

		



		

		

		

		

		1 Thôn Bình Minh



		

		

		

		

		2 Thôn Cao Lạng



		

		

		

		

		3 Thôn 1



		

		

		

		

		4 Thôn Nam Thanh



		

		

		

		

		5 Thôn Nam Tiến



		

		

		

		

		6 Thôn Tân Thành



		

		

		

		

		7 Thôn Tân Tiến



		

		

		

		

		8 Thôn Thanh Nam



		

		

		

		

		9 Thôn Thanh Xuân






_1443340561.doc
TỈNH LẠNG SƠN


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)


		TT

		Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

		Tên xã, phường, thị trấn

		Thuộc khu vực

		Số thôn đặc biệt khó khăn



		

		

		Xã KV I

		76

		0



		

		

		Xã KV II

		59

		155



		

		

		Xã KV III

		91

		683



		

		

		TOÀN TỈNH

		226

		838



		I

		THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

		

		



		1

		

		Phường Chi Lăng

		I

		0



		2

		

		Phường Đông Kinh

		I

		0



		3

		

		Phường Tam Thanh

		I

		0



		4

		

		Phường Vĩnh Trại

		I

		0



		5

		

		Phường Hoàng Văn Thụ

		I

		0



		6

		

		Xã Hoàng Đồng

		I

		0



		7

		

		Xã Mai Pha

		I

		0



		8

		

		Xã Quảng Lạc

		I

		0



		II

		HUYỆN BẮC SƠN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bắc Sơn

		I

		0



		2

		

		Xã Bắc Sơn

		I

		0



		3

		

		Xã Chiến Thắng

		I

		0



		4

		

		Xã Hưng Vũ

		I

		0



		5

		

		Xã Hữu Vĩnh

		I

		0



		6

		

		Xã Quỳnh Sơn

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Hương

		I

		0



		8

		

		Xã Vũ Lăng

		II

		1



		9

		

		Xã Vũ Sơn

		I

		0



		10

		

		Xã Chiêu Vũ

		II

		1



		11

		

		Xã Đồng Ý

		II

		2



		12

		

		Xã Long Đống

		II

		4



		13

		

		Xã Nhất Hoà

		II

		5



		14

		

		Xã Tân Lập

		II

		1



		15

		

		Xã Tân Thành

		II

		1



		16

		

		Xã Tân Tri

		II

		6



		17

		

		Xã Vũ Lễ

		II

		1



		18

		

		Xã Nhất Tiến

		III

		10



		19

		

		Xã Trấn Yên

		III

		12



		20

		

		Xã Vạn Thủy

		III

		5



		III

		HUYỆN ĐÌNH LẬP

		

		

		



		1

		

		Thị trấn nông trường Thái Bình

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Đình Lập

		I

		0



		3

		

		Xã Bắc Lãng

		III

		9



		4

		

		Xã Bắc Xa

		III

		6



		5

		

		Xã Bính Xá

		III

		7



		6

		

		Xã Cường Lợi

		III

		6



		7

		

		Xã Châu Sơn

		III

		5



		8

		

		Xã Đình Lập

		III

		11



		9

		

		Xã Đồng Thắng

		III

		6



		10

		

		Xã Kiên Mộc

		III

		10



		11

		

		Xã Lâm Ca

		III

		18



		12

		

		Xã Thái Bình

		III

		6



		IV

		HUYỆN LỘC BÌNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Lộc Bình

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Na Dương

		I

		0



		3

		

		Xã Bằng Khánh

		I

		0



		4

		

		Xã Đồng Bục

		I

		0



		5

		

		Xã Hiệp Hạ

		I

		0



		6

		

		Xã Hữu Khánh

		I

		0



		7

		

		Xã Lục Thôn

		I

		0



		8

		

		Xã Như Khuê

		I

		0



		9

		

		Xã Quan Bản

		I

		0



		10

		

		Xã Tú Mịch

		I

		0



		11

		

		Xã Xuân Lễ

		I

		0



		12

		

		Xã Xuân Mãn

		I

		0



		13

		

		Xã Yên Khoái

		I

		0



		14

		

		Xã Đông Quan

		II

		2



		15

		

		Xã Khuất Xá

		II

		4



		16

		

		Xã Tú Đoạn

		II

		3



		17

		

		Xã Vân Mộng

		II

		1



		18

		

		Xã Xuân Tình

		II

		1



		19

		

		Xã Ái Quốc

		III

		13



		20

		

		Xã Hữu Lân

		III

		5



		21

		

		Xã Lợi Bác

		III

		9



		22

		

		Xã Mẫu Sơn

		III

		6



		23

		

		Xã Minh Phát

		III

		10



		24

		

		Xã Nam Quan

		III

		8



		25

		

		Xã Nhượng Bạn

		III

		5



		26

		

		Xã Sàn Viên

		III

		6



		27

		

		Xã Tam Gia

		III

		10



		28

		

		Xã Tĩnh Bắc

		III

		6



		29

		

		Xã Xuân Dương

		III

		12



		V

		HUYỆN HỮU LŨNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Hữu Lũng

		I

		0



		2

		

		Xã Cai Kinh

		I

		0



		3

		

		Xã Đồng Tân

		I

		0



		4

		

		Xã Hòa Bình

		I

		0



		5

		

		Xã Hòa Lạc

		I

		0



		6

		

		Xã Hòa Thắng

		I

		0



		7

		

		Xã Hồ Sơn

		I

		0



		8

		

		Xã Minh Hòa

		I

		0



		9

		

		Xã Minh Sơn

		I

		0



		10

		

		Xã Minh Tiến

		I

		0



		11

		

		Xã Nhật Tiến

		I

		0



		12

		

		Xã Sơn Hà

		I

		0



		13

		

		Xã Vân Nham

		I

		0



		14

		

		Xã Yên Vượng

		I

		0



		15

		

		Xã Đô Lương

		II

		2



		16

		

		Xã Đồng Tiến

		II

		2



		17

		

		Xã Hòa Sơn

		II

		1



		18

		

		Xã Tân Thành

		II

		2



		19

		

		Xã Thanh Sơn

		II

		2



		20

		

		Xã Yên Sơn

		II

		3



		21

		

		Xã Yên Thịnh

		II

		4



		22

		

		Xã Hữu Liên

		III

		6



		23

		

		Xã Quyết Thắng

		III

		3



		24

		

		Xã Tân Lập

		III

		7



		25

		

		Xã Thiện Kỵ

		III

		6



		26

		

		Xã Yên Bình

		III

		8



		VI

		HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Thất Khê

		I

		0



		2

		

		Xã Chi Lăng

		I

		0



		3

		

		Xã Đại Đồng

		I

		0



		4

		

		Xã Đội Cấn

		I

		0



		5

		

		Xã Đào Viên

		II

		4



		6

		

		Xã Đề Thám

		II

		3



		7

		

		Xã Hùng Sơn

		II

		2



		8

		

		Xã Hùng Việt

		II

		1



		9

		

		Xã Kim Đồng

		II

		2



		10

		

		Xã Kháng Chiến

		II

		1



		11

		

		Xã Quốc Khánh

		II

		5



		12

		

		Xã Quốc Việt

		II

		9



		13

		

		Xã Tân Minh

		II

		2



		14

		

		Xã Tân Tiến

		II

		1



		15

		

		Xã Tri Phương

		II

		2



		16

		

		Xã Trung Thành

		II

		2



		17

		

		Xã Bắc Ái

		III

		8



		18

		

		Xã Cao Minh

		III

		8



		19

		

		Xã Chí Minh

		III

		4



		20

		

		Xã Đoàn Kết

		III

		6



		21

		

		Xã Khánh Long

		III

		8



		22

		

		Xã Tân Yên

		III

		8



		23

		

		Xã Vĩnh Tiến

		III

		5



		VII

		HUYỆN BÌNH GIA

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Bình Gia

		I

		0



		2

		

		Xã Hoàng Văn Thụ

		I

		0



		3

		

		Xã Tô Hiệu

		I

		0



		4

		

		Xã Bình La

		III

		5



		5

		

		Xã Hoà Bình

		III

		6



		6

		

		Xã Hoa Thám

		III

		13



		7

		

		Xã Hồng Phong

		III

		12



		8

		

		Xã Hồng Thái

		III

		9



		9

		

		Xã Hưng Đạo

		III

		10



		10

		

		Xã Minh Khai

		III

		13



		11

		

		Xã Mông Ân

		III

		7



		12

		

		Xã Quang Trung

		III

		12



		13

		

		Xã Quý Hoà

		III

		5



		14

		

		Xã Tân Hoà

		III

		7



		15

		

		Xã Tân Văn

		III

		8



		16

		

		Xã Thiện Hoà

		III

		10



		17

		

		Xã Thiện Long

		III

		5



		18

		

		Xã Thiện Thuật

		III

		13





		19

		

		Xã Vĩnh Yên

		III

		5



		20

		

		Xã Yên Lỗ

		III

		9



		VIII

		HUYỆN VĂN QUAN

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Văn Quan

		I

		0



		2

		

		Xã Bình Phúc

		II

		6



		3

		

		Xã Tràng Phái

		II

		3



		4

		

		Xã Văn An

		II

		1



		5

		

		Xã Vĩnh Lại

		II

		2



		6

		

		Xã Xuân Mai

		II

		3



		7

		

		Xã Yên Phúc

		II

		2



		8

		

		Xã Chu Túc

		III

		9



		9

		

		Xã Đại An

		III

		7



		10

		

		Xã Đồng Giáp

		III

		9



		11

		

		Xã Hòa Bình

		III

		4



		12

		

		Xã Hữu Lễ

		III

		6



		13

		

		Xã Khánh Khê

		III

		8



		14

		

		Xã Lương Năng

		III

		4



		15

		

		Xã Phú Mỹ

		III

		3



		16

		

		Xã Song Giang

		III

		7



		17

		

		Xã Tân Đoàn

		III

		10



		18

		

		Xã Trấn Ninh

		III

		7



		19

		

		Xã Tràng Các

		III

		9



		20

		

		Xã Tràng Sơn

		III

		8



		21

		

		Xã Tri Lễ

		III

		7



		22

		

		Xã Tú Xuyên

		III

		5



		23

		

		Xã Vân Mộng

		III

		4



		24

		

		Xã Việt Yên

		III

		5



		IX

		HUYỆN CAO LỘC

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Cao Lộc

		I

		0



		2

		

		Thị trấn Đồng Đăng

		I

		0



		3

		

		Xã Gia Cát

		I

		0



		4

		

		Xã Hải Yến

		I

		0



		5

		

		Xã Hoà Cư

		I

		0



		6

		

		Xã Hợp Thành

		I

		0



		7

		

		Xã Tân Thành

		I

		0



		8

		

		Xã Bảo Lâm

		II

		1



		9

		

		Xã Bình Trung

		II

		2



		10

		

		Xã Cao Lâu

		II

		1



		11

		

		Xã Hồng Phong

		II

		1



		12

		

		Xã Song Giáp

		II

		2



		13

		

		Xã Tân Liên

		II

		3



		14

		

		Xã Thụy Hùng

		II

		3



		15

		

		Xã Xuất Lễ

		II

		5



		16

		

		Xã Yên Trạch

		II

		2



		17

		

		Xã Công Sơn

		III

		8



		18

		

		Xã Lộc Yên

		III

		7



		19

		

		Xã Mẫu Sơn

		III

		5



		20

		

		Xã Phú Xá

		III

		5



		21

		

		Xã Thạch Đạn

		III

		5



		22

		

		Xã Thanh Loà

		III

		5



		23

		

		Xã Xuân Long

		III

		7



		X

		HUYỆN CHI LĂNG

		

		

		



		1

		

		Xã Bằng Mạc

		I

		0



		2

		

		Xã Hoà Bình

		I

		0



		3

		

		Xã Lâm Sơn

		I

		0



		4

		

		Xã Mai Sao

		I

		0



		5

		

		Xã Quang Lang

		I

		0



		6

		

		Thị trấn Chi Lăng

		I

		0



		7

		

		Thị trấn Đồng Mỏ

		I

		0



		8

		

		Xã Thượng Cường

		I

		0



		9

		

		Xã Vạn Linh

		I

		0



		10

		

		Xã Vân Thủy

		I

		0



		11

		

		Xã Chi Lăng

		I

		0



		12

		

		Xã Bắc Thủy

		II

		2



		13

		

		Xã Bằng Hữu

		II

		3



		14

		

		Xã Gia Lộc

		II

		1



		15

		

		Xã Nhân Lý

		II

		2



		16

		

		Xã Quan Sơn

		II

		1



		17

		

		Xã Y Tịch

		II

		1



		18

		

		Xã Chiến Thắng

		III

		6



		19

		

		Xã Hữu Kiên

		III

		6



		20

		

		Xã Liên Sơn

		III

		2



		21

		

		Xã Vân An

		III

		14



		XI

		HUYỆN VĂN LÃNG

		

		

		



		1

		

		Thị trấn Na Sầm

		I

		0



		2

		

		Xã Tân Lang

		I

		0



		3

		

		Xã Tân Mỹ

		I

		0



		4

		

		Xã Tân Thanh

		I

		0



		5

		

		Xã Tân Việt

		I

		0



		6

		

		Xã An Hùng

		II

		3



		7

		

		Xã Hoàng Việt

		II

		5



		8

		

		Xã Thành Hòa

		II

		3



		9

		

		Xã Thụy Hùng

		II

		10



		10

		

		Xã Trùng Quán

		II

		4



		11

		

		Xã Bắc La

		III

		9



		12

		

		Xã Gia Miễn

		III

		12



		13

		

		Xã Hoàng Văn Thụ

		III

		7



		14

		

		Xã Hội Hoan

		III

		9



		15

		

		Xã Hồng Thái

		III

		9



		16

		

		Xã Nam La

		III

		6



		17

		

		Xã Nhạc Kỳ

		III

		5



		18

		

		Xã Thanh Long

		III

		9



		19

		

		Xã Trùng Khánh

		III

		4



		20

		

		Xã Tân Tác

		III

		4





TỈNH LẠNG SƠN


DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

		TT

		Tên huyện

		Tên xã

		Khu vực

		Tên thôn



		I

		HUYỆN BẮC SƠN

		

		

		



		

		

		Vũ Lăng

		II

		



		

		

		

		

		1 Suối Luông



		

		

		Chiêu Vũ

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Nọt



		

		

		Đồng Ý

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuôn Ngần



		

		

		

		

		2 Nà Cuôn



		

		

		Long Đống

		II

		



		

		

		

		

		1 Tân Rã



		

		

		

		

		2 Thủy Hội



		

		

		

		

		3 Bản Đăng



		

		

		

		

		4 Bản Thí



		

		

		Nhất Hoà

		II

		



		

		

		

		

		1 Địa Phận



		

		

		

		

		2 Bản Đắc



		

		

		

		

		3 Dộc Máy



		

		

		

		

		4 Làng Tiến



		

		

		

		

		5 Nà Gá



		

		

		Tân Lập

		II

		



		

		

		

		

		1 Mỏ Khuyn



		

		

		Tân Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Bình An I



		

		

		Tân Tri

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Hoàng



		

		

		

		

		2 Thâm Phè



		

		

		

		

		3 Thâm Si



		

		

		

		

		4 Bình An



		

		

		

		

		5 Suối Tín



		

		

		

		

		6 Suối Tát



		

		

		Vũ Lễ

		II

		



		

		

		

		

		1 Lân Kẽm



		

		

		Nhất Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Mới



		

		

		

		

		2 Làng Chu



		

		

		

		

		3 Làng Đấy



		

		

		

		

		4 Pá Lét



		

		

		

		

		5 Làng Đồng



		

		

		

		

		6 Đồng Tiến



		

		

		

		

		7 Tiến Sơn



		

		

		

		

		8 Làng Lầu



		

		

		

		

		9 Nà Niệc



		

		

		

		

		10 Tiến Hậu



		

		

		Trấn Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Đon Ngàng



		

		

		

		

		2 Khưa Cả



		

		

		

		

		3 Làng Gà 2



		

		

		

		

		4 Co Rào



		

		

		

		

		5 Thâm Vớt



		

		

		

		

		6 Rồng Viền



		

		

		

		

		7 Lân Cà 1



		

		

		

		

		8 Lân Cà 2



		

		

		

		

		9 Lân Hoèn



		

		

		

		

		10 Noóc Mò



		

		

		

		

		11 Pá Ó



		

		

		

		

		12 Nà Kéo



		

		

		Vạn Thủy

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Cầm



		

		

		

		

		2 Bản Soong



		

		

		

		

		3 Khuổi Cay



		

		

		

		

		4 Bản Khuông



		

		

		

		

		5 Rọ Riềng



		II

		HUYỆN ĐÌNH LẬP

		

		

		



		

		

		Bắc Lãng

		III

		



		

		

		

		

		1 Khe Váp



		

		

		

		

		2 Khe Phạ



		

		

		

		

		3 Khe Chòi



		

		

		

		

		4 Khe Cảy



		

		

		

		

		5 Nà Pẻo



		

		

		

		

		6 Khe Mò



		

		

		

		

		7 Khe Pạc



		

		

		

		

		8 Bản Hả



		

		

		

		

		9 Khe Hả



		

		

		Bắc Xa

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Pè



		

		

		

		

		2 Bản Văn



		

		

		

		

		3 Khuổi Sâu



		

		

		

		

		4 Khuổi Tà



		

		

		

		

		5 Bắc Xa



		

		

		

		

		6 Tắp Tính



		

		

		Bính Xá

		III

		



		

		

		

		

		1 Tiên Phi



		

		

		

		

		2 Bản Mọi



		

		

		

		

		3 Còn Phiêng



		

		

		

		

		4 Ngàn Chả



		

		

		

		

		5 Nà Lòng



		

		

		

		

		6 Bản Xả



		

		

		

		

		7 Nà Vang



		

		

		Cường Lợi

		III

		



		

		

		

		

		1 Quang Hòa



		

		

		

		

		2 Khe Bó



		

		

		

		

		3 Đồng Khoang



		

		

		

		

		4 Bản Chuộn



		

		

		

		

		5 Bản Pia



		

		

		

		

		6 Bản Xum



		

		

		Châu Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Khe Mùn



		

		

		

		

		2 Đông Áng



		

		

		

		

		3 Khe Luồng



		

		

		

		

		4 Khe Pặn Giữa



		

		

		

		

		5 Khe Pặn Ngọn



		

		

		Đình Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Pò Khoang



		

		

		

		

		2 Còn Quan



		

		

		

		

		3 Khe Pùng



		

		

		

		

		4 Còn Áng



		

		

		

		

		5 Bình Chương II



		

		

		

		

		6 Còn Mò



		

		

		

		

		7 Còn Sung



		

		

		

		

		8 Nà Pá



		

		

		

		

		9 Bản Chuông



		

		

		

		

		10 Còn Đuống



		

		

		

		

		11 Khe Mạ



		

		

		Đồng Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Ngòa



		

		

		

		

		2 Nà Xoong



		

		

		

		

		3 Nà Quan



		

		

		

		

		4 Pắc Dầu



		

		

		

		

		5 Pắc Cóoc



		

		

		

		

		6 Khe Lạn



		

		

		Kiên Mộc

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Pìa



		

		

		

		

		2 Bản Chạo



		

		

		

		

		3 Bản Mục



		

		

		

		

		4 Bản Táng



		

		

		

		

		5 Bản Lự



		

		

		

		

		6 Bắc Thút



		

		

		

		

		7 Khe Luồng



		

		

		

		

		8 Hin Đăm



		

		

		

		

		9 Khe Bủng



		

		

		

		

		10 Bản Tùm



		

		

		Lâm Ca

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Lạn



		

		

		

		

		2 Nà Khu



		

		

		

		

		3 Khe Buông



		

		

		

		

		4 Khe Dăm



		

		

		

		

		5 Đông Luông



		

		

		

		

		6 Nà Mười



		

		

		

		

		7 Khe Xiếc



		

		

		

		

		8 Khe Lòong



		

		

		

		

		9 Bình Lâm



		

		

		

		

		10 Pá Phấy



		

		

		

		

		11 Pá Duốc



		

		

		

		

		12 Khe Chim



		

		

		

		

		13 Khe Ca



		

		

		

		

		14 Khe Đin



		

		

		

		

		15 Bình Thắng



		

		

		

		

		16 Khe Lầm



		

		

		

		

		17 Khe Sen



		

		

		

		

		18 Pắc Vằn



		

		

		Thái Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Piềng



		

		

		

		

		2 Bản Chu



		

		

		

		

		3 Khe Cháy



		

		

		

		

		4 Vằng Chộc



		

		

		

		

		5 Khe Đa 2



		

		

		

		

		6 Khe Sân



		III

		HUYỆN LỘC BÌNH

		

		

		



		

		

		Đông Quan

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Lâu



		

		

		

		

		2 Song Sài



		

		

		Khuất Xá

		II

		



		

		

		

		

		1 Phiêng Bưa



		

		

		

		

		2 Pò Loỏng



		

		

		

		

		3 Bản Lải



		

		

		

		

		4 Pò Ngoà



		

		

		Tú Đoạn

		II

		



		

		

		

		

		1 Pọong Cáu



		

		

		

		

		2 Pò Mới



		

		

		

		

		3 Khòn Chang



		

		

		Vân Mộng

		II

		



		

		

		

		

		1 Tằm Thoang



		

		

		Xuân Tình

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Bẻ



		

		

		Ái Quốc

		III

		





		

		

		

		

		1 Quang Khao



		

		

		

		

		2 Khau Kheo



		

		

		

		

		3 Nặm Đảng



		

		

		

		

		4 Phạ Thác



		

		

		

		

		5 Khuổi Han



		

		

		

		

		6 Khuổi Danh



		

		

		

		

		7 Khuổi Pu



		

		

		

		

		8 Co Hồng



		

		

		

		

		9 Khuổi Thướn



		

		

		

		

		10 Đông Lọi



		

		

		

		

		11 Khuổi Lợi



		

		

		

		

		12 Co Piao



		

		

		

		

		13 Pia Lài



		

		

		Hữu Lân

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Kéo



		

		

		

		

		2 Pác Bang



		

		

		

		

		3 Suối Lông



		

		

		

		

		4 Suối Mỉ



		

		

		

		

		5 Suối Vằm



		

		

		Lợi Bác

		III

		



		

		

		

		

		1 Già Nàng



		

		

		

		

		2 Nà Nhe



		

		

		

		

		3 Phai Vài



		

		

		

		

		4 Nà Xỏm



		

		

		

		

		5 Khau Khảo



		

		

		

		

		6 Nà Mu



		

		

		

		

		7 Khuổi Tà



		

		

		

		

		8 Cụng Khoai



		

		

		

		

		9 Bản Chành



		

		

		Mẫu Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Lặp Pịa



		

		

		

		

		2 Noóc Mò



		

		

		

		

		3 Bó Pằm



		

		

		

		

		4 Khuổi Cấp



		

		

		

		

		5 Khuổi Tẳng



		

		

		

		

		6 Khuổi Lầy



		

		

		Minh Phát

		III

		



		

		

		

		

		1 Bó Tảng



		

		

		

		

		2 Nà Đắng



		

		

		

		

		3 Khuôn Săm



		

		

		

		

		4 Nà Nong



		

		

		

		

		5 Nà Tàng



		

		

		

		

		6 Nà Hao



		

		

		

		

		7 Khuổi Luồng



		

		

		

		

		8 Khau Vài



		

		

		

		

		9 Tắc Uổn



		

		

		

		

		10 Cốc Lại



		

		

		Nam Quan

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Sả



		

		

		

		

		2 Nà To



		

		

		

		

		3 Nà Bẻ



		

		

		

		

		4 Nà Thay



		

		

		

		

		5 Khòn Mùm



		

		

		

		

		6 Phai Mạt



		

		

		

		

		7 Cốc Sâu



		

		

		

		

		8 Pác Cáp



		

		

		Nhượng Bạn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Pán



		

		

		

		

		2 Hán Sài



		

		

		

		

		3 Pò Mạ



		

		

		

		

		4 Nà Mò



		

		

		

		

		5 Khau Phầy



		

		

		Sàn Viên

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Mới B



		

		

		

		

		2 Pò Nhàng



		

		

		

		

		3 Tà Lạn



		

		

		

		

		4 Nà Làng



		

		

		

		

		5 Nà Phầy



		

		

		

		

		6 Bản Miàng



		

		

		Tam Gia

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Căng



		

		

		

		

		2 Pò Bó



		

		

		

		

		3 Khuổi O



		

		

		

		

		4 Khòn Tồng



		

		

		

		

		5 Còn Cảm



		

		

		

		

		6 Còn Chào



		

		

		

		

		7 Pò Nâm



		

		

		

		

		8 Còn Cuồng



		

		

		

		

		9 Nà Ỏ



		

		

		

		

		10 Co Lượt



		

		

		Tĩnh Bắc

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Lỷ



		

		

		

		

		2 Nà Dừa



		

		

		

		

		3 Nà Lài



		

		

		

		

		4 Tằm Hán



		

		

		

		

		5 Bản Quyêng



		

		

		

		

		6 Pò Chong



		

		

		Xuân Dương

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Lạu



		

		

		

		

		2 Hang Ủ



		

		

		

		

		3 Pác Sàn



		

		

		

		

		4 Pác Đông



		

		

		

		

		5 Tài Nhì



		

		

		

		

		6 Pò Chang



		

		

		

		

		7 Suối Lùng



		

		

		

		

		8 Cốc nhãn



		

		

		

		

		9 Bản Dìa



		

		

		

		

		10 Pò Đồn



		

		

		

		

		11 Bản Pét



		

		

		

		

		12 Suối Mành



		IV

		HUYỆN HỮU LŨNG

		

		

		



		

		

		Đô Lương

		II

		



		

		

		

		

		1 Lương



		

		

		

		

		2 Nà Luông



		

		

		Đồng Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Đèo cáo - Lân Tràm



		

		

		

		

		2 Mỏ Ám



		

		

		Hòa Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Hố Mười



		

		

		Tân Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Đồng Cẩy



		

		

		

		

		2 Cốt Cối



		

		

		Thanh Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Điển Trên



		

		

		

		

		2 Điển Dưới



		

		

		Yên Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Lân Thuổng



		

		

		

		

		2 Đằng



		

		

		

		

		3 Nong Thâm



		

		

		Yên Thịnh

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng



		

		

		

		

		2 Gạo Trong



		

		

		

		

		3 Đồng Áng



		

		

		

		

		4 Gạo Ngoài



		

		

		Hữu Liên

		III

		



		

		

		

		

		1 Làng Bên



		

		

		

		

		2 Là Ba



		

		

		

		

		3 Lân Châu



		

		

		

		

		4 Lân Đặt



		

		

		

		

		5 Làng Que



		

		

		

		

		6 Nà Nọoc



		

		

		Quyết Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Bầm



		

		

		

		

		2 Trãng



		

		

		

		

		3 Kép III



		

		

		Tân Lập

		III

		



		

		

		

		

		1 Đá Mài



		

		

		

		

		2 Đồng Sinh



		

		

		

		

		3 Đồng Mạ



		

		

		

		

		4 Lân Mơ



		

		

		

		

		5 Hợp Thành



		

		

		

		

		6 Tân Châu



		

		

		

		

		7 Lân Vầu



		

		

		Thiện Kỵ

		III

		



		

		

		

		

		1 Dân Tiến



		

		

		

		

		2 Gốc Sau



		

		

		

		

		3 Làng Trang



		

		

		

		

		4 Mỏ Vàng



		

		

		

		

		5 Quyết Thắng



		

		

		

		

		6 Minh Tiến



		

		

		Yên Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Đồng Bưa



		

		

		

		

		2 Đồng Bé



		

		

		

		

		3 Làng Trang



		

		

		

		

		4 Làng Lỷ



		

		

		

		

		5 Hồng Gạo



		

		

		

		

		6 Quý Xã



		

		

		

		

		7 Đồng La I



		

		

		

		

		8 Đồng La II



		V

		HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

		

		

		



		

		

		Đào Viên

		II

		



		

		

		

		

		1 Pò Túng



		

		

		

		

		2 Khuổi Cọ



		

		

		

		

		3 Coỏng Luông



		

		

		

		

		4 Bản Tao



		

		

		Đề Thám

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Tó



		

		

		

		

		2 Khau Cà



		

		

		

		

		3 Cốc Lùng



		

		

		Hùng Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Cốc Càng



		

		

		

		

		2 Bản Pioòng



		

		

		Hùng Việt

		II

		



		

		

		

		

		1 Pác Cáp



		

		

		Kháng Chiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Bjoóc



		

		

		Kim Đồng

		II

		



		

		

		

		

		1 Kéo Vèng



		

		

		

		

		2 Khuổi Kệt



		

		

		Quốc Khánh

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Nưa



		

		

		

		

		2 Bản Dỉ



		

		

		

		

		3 Lũng Toòng



		

		

		

		

		4 Bá Phia



		

		

		

		

		5 Lùng Xá



		

		

		Quốc Việt

		II

		



		

		

		

		

		1 Pò Chả



		

		

		

		

		2 Nà Mừ



		

		

		

		

		3 Bản Xỏm



		

		

		

		

		4 Nà Ca



		

		

		

		

		5 Pò Lạn



		

		

		

		

		6 Háng Cáu



		

		

		

		

		7 Nà Lình



		

		

		

		

		8 Phiêng Mân



		

		

		

		

		9 Nà Dài



		

		

		Tân Minh

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Pò



		

		

		

		

		2 Bản Cọ



		

		

		Tân Tiến

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Slỳ



		

		

		Tri Phương

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Slàng



		

		

		

		

		2 Bản Bó



		

		

		Trung Thành

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Kìn



		

		

		

		

		2 Bản Sliền



		

		

		Bắc Ái

		III

		



		

		

		

		

		1 Hang Dường



		

		

		

		

		2 Khau Luông



		

		

		

		

		3 Kéo Sách



		

		

		

		

		4 Cốc Slầy



		

		

		

		

		5 Pò Muồng



		

		

		

		

		6 Pò Đoỏng



		

		

		

		

		7 Khuổi Chiếp



		

		

		

		

		8 Khuổi Âu



		

		

		Cao Minh

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Nặp



		

		

		

		

		2 Khuổi Làm



		

		

		

		

		3 Khuổi Vai



		

		

		

		

		4 Nà Bấc



		

		

		

		

		5 Khuổi Tó



		

		

		

		

		6 Kéo Danh



		

		

		

		

		7 Vàng Can



		

		

		

		

		8 Khuổi Lài



		

		

		Chí Minh

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Nà



		

		

		

		

		2 Khuổi Đăng



		

		

		

		

		3 Khuổi Khuông



		

		

		

		

		4 Khuổi Dạ



		

		

		Đoàn Kết

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Niềng



		

		

		

		

		2 Nà Bắc



		

		

		

		

		3 Nà Slản



		

		

		

		

		4 Nặm Chẳng



		

		

		

		

		5 Bản Ẳng



		

		

		

		

		6 Nà Coóc



		

		

		Khánh Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Phụ A



		

		

		

		

		2 Khuổi Phụ B



		

		

		

		

		3 Khuổi Háo



		

		

		

		

		4 Khuổi Sả



		

		

		

		

		5 Khuổi Bây A



		

		

		

		

		6 Khuổi Bây B



		

		

		

		

		7 Khuổi Sấy



		

		

		

		

		8 Khuổi Khín



		

		

		Tân Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Khau Mò



		

		

		

		

		2 Phja khao



		

		

		

		

		3 Khuổi Chửn



		

		

		

		

		4 Kéo Cà



		

		

		

		

		5 Nà Luông



		

		

		

		

		6 Pác Đeng



		

		

		

		

		7 Pác Mười



		

		

		

		

		8 Cốc Tàn



		

		

		Vĩnh Tiến

		III

		



		

		

		

		

		1 Đông Sào



		

		

		

		

		2 Khuổi Suồn



		

		

		

		

		3 Khuổi Hai



		

		

		

		

		4 Pò Lầu



		

		

		

		

		5 Khuổi Chang



		VI

		HUYỆN BÌNH GIA

		

		

		



		

		

		Bình La

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Piòa



		

		

		

		

		2 Bản Khoang



		

		

		

		

		3 Bản Pát



		

		

		

		

		4 Khuổi Luông



		

		

		

		

		5 Cốc Phường



		

		

		Hoà Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Duộc



		

		

		

		

		2 Tà Chu



		

		

		

		

		3 Nà Mèo



		

		

		

		

		4 Khuổi Khinh



		

		

		

		

		5 Khuổi Nhuần



		

		

		

		

		6 Mạy Đẩy



		

		

		Hoa Thám

		III

		



		

		

		

		

		1 Tân Lập



		

		

		

		

		2 Vĩnh Quang



		

		

		

		

		3 Bản Cù



		

		

		

		

		4 Bằng Giang I



		

		

		

		

		5 Bằng Giang II



		

		

		

		

		6 Nà Pàn



		

		

		

		

		7 Đội Cấn I



		

		

		

		

		8 Đội Cấn II



		

		

		

		

		9 Bản Thẳm



		

		

		

		

		10 Khuổi Pàn



		

		

		

		

		11 Bản Pìn



		

		

		

		

		12 Nà Lò



		

		

		

		

		13 Cảo Chòm



		

		

		Hồng Phong

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Slin



		

		

		

		

		2 Nà Bổn



		

		

		

		

		3 Văn Can



		

		

		

		

		4 Nà Cạp



		

		

		

		

		5 Kim Đồng



		

		

		

		

		6 Nà Nát



		

		

		

		

		7 Nà Kít



		

		

		

		

		8 Nà Ven



		

		

		

		

		9 Nà Háng



		

		

		

		

		10 Khuổi Khuy



		

		

		

		

		11 Vằng Phjia



		

		

		

		

		12 Nà Sla



		

		

		Hồng Thái

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Hoay



		

		

		

		

		2 Nam Tiến



		

		

		

		

		3 Nà Bản



		

		

		

		

		4 Nà Ngùa



		

		

		

		

		5 Bản Huấn



		

		

		

		

		6 Bản Nghiệc



		

		

		

		

		7 Còn Quan



		

		

		

		

		8 Nà Khoang



		

		

		

		

		9 Nà Dẳn



		

		

		Hưng Đạo

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Dạ



		

		

		

		

		2 Pác Khiếc



		

		

		

		

		3 Nà Làn



		

		

		

		

		4 Nà Bưa



		

		

		

		

		5 Khuổi Buông



		

		

		

		

		6 Bản Chu I



		

		

		

		

		7 Bản Chu II



		

		

		

		

		8 Bản Nghĩu



		

		

		

		

		9 Pàn Deng



		

		

		

		

		10 Pàn Slèo



		

		

		Minh Khai

		III

		



		

		

		

		

		1 Minh Khai



		

		

		

		

		2 Pàn Pẻn I



		

		

		

		

		3 Pàn Pẻn II



		

		

		

		

		4 Khuổi Con



		

		

		

		

		5 Nà Mạ



		

		

		

		

		6 Nà Mười



		

		

		

		

		7 Bản Hỏi



		

		

		

		

		8 Nà Khuông



		

		

		

		

		9 Bản Tiến



		

		

		

		

		10 Bản Tăn



		

		

		

		

		11 Khuổi Ỏ



		

		

		

		

		12 Nà Nèn



		

		

		

		

		13 Phiêng Nưa



		

		

		Mông Ân

		III

		



		

		

		

		

		1 Viên Minh



		

		

		

		

		2 Cốc Mặn



		

		

		

		

		3 Nà Vường



		

		

		

		

		4 Bản Muống



		

		

		

		

		5 Nà Vò



		

		

		

		

		6 Nà Cướm



		

		

		

		

		7 Đồng Hương



		

		

		Quang Trung

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Quần



		

		

		

		

		2 Bản Trang



		

		

		

		

		3 Nà Tèo



		

		

		

		

		4 Nà Cao



		

		

		

		

		5 Nà Ngần



		

		

		

		

		6 Đình Cam



		

		

		

		

		7 Mò Mè



		

		

		

		

		8 Tân Lập



		

		

		

		

		9 Kéo Giểng



		

		

		

		

		10 Pắc Giắm



		

		

		

		

		11 Nà Tồng



		

		

		

		

		12 Nà Trang



		

		

		Quý Hoà

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Ngành



		

		

		

		

		2 Khuổi Lùng



		

		

		

		

		3 Khuổi Cáp



		

		

		

		

		4 Nà Lùng



		

		

		

		

		5 Nà Kéo



		

		

		Tân Hoà

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Bổng



		

		

		

		

		2 Khuổi Nà



		

		

		

		

		3 Làng Khẻ



		

		

		

		

		4 Khuổi Phung



		

		

		

		

		5 Khuổi Cắt



		

		

		

		

		6 Nà Mang



		

		

		

		

		7 Mạy Khoang



		

		

		Tân Văn

		III

		



		

		

		

		

		1 Trà Lẩu



		

		

		

		

		2 Lân Khinh



		

		

		

		

		3 Bản Đao



		

		

		

		

		4 Bản Đáp



		

		

		

		

		5 Suối Cáp



		

		

		

		

		6 Bản Nâng



		

		

		

		

		7 Nà Dài



		

		

		

		

		8 Nà Quân



		

		

		Thiện Hoà

		III

		



		

		

		

		

		1 Lân Luông



		

		

		

		

		2 Thạch Lùng



		

		

		

		

		3 Nà Tàn



		

		

		

		

		4 Thâm Khôn



		

		

		

		

		5 Ba Biển



		

		

		

		

		6 Yên Hùng



		

		

		

		

		7 Nà Đảng



		

		

		

		

		8 Nà Lẹng



		

		

		

		

		9 Cạm Tắm



		

		

		

		

		10 Khuổi Nà



		

		

		Thiện Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Ca Siều



		

		

		

		

		2 Bản Thàng



		

		

		

		

		3 Bắc Hoá



		

		

		

		

		4 Khuổi Kiếc



		

		

		

		

		5 Khuổi Hẩu



		

		

		Thiện Thuật

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Phường



		

		

		

		

		2 Bản Chúc



		

		

		

		

		3 Khuổi Y



		

		

		

		

		4 Khuổi Lù



		

		

		

		

		5 Nà Lốc



		

		

		

		

		6 Pò Sè



		

		

		

		

		7 Khuổi Thoong



		

		

		

		

		8 Khuổi Cưởm



		

		

		

		

		9 Khuổi Khuy



		

		

		

		

		10 Pác Là



		

		

		

		

		11 Vằng Sâu



		

		

		

		

		12 Khuổi Hắp



		

		

		

		

		13 Pác Luống



		

		

		Vĩnh Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Vằng Ún



		

		

		

		

		2 Vằng Mần



		

		

		

		

		3 Khuổi Dụi



		

		

		

		

		4 Khuổi Luông



		

		

		

		

		5 Khuổi Màn



		

		

		Yên Lỗ

		III

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Sắp



		

		

		

		

		2 Bản Pe



		

		

		

		

		3 Nà Tồng



		

		

		

		

		4 Nà Quãng



		

		

		

		

		5 Pò Mầm



		

		

		

		

		6 Bản Mè



		

		

		

		

		7 Khuổi Mè



		

		

		

		

		8 Khuổi Chặng



		

		

		

		

		9 Khuổi Cọ



		VII

		HUYỆN VĂN QUAN

		

		

		



		

		

		Bình Phúc

		II

		



		

		

		

		

		1 Pác Cắp



		

		

		

		

		2 Nà Dài



		

		

		

		

		3 Khòn Mới



		

		

		

		

		4 Khòn Nhừ



		

		

		

		

		5 Lũng Thước



		

		

		

		

		6 Nà Hấy



		

		

		Tràng Phái

		II

		



		

		

		

		

		1 Tùng Tày



		

		

		

		

		2 Phai làng



		

		

		

		

		3 Túng Nọi



		

		

		Văn An

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Hin



		

		

		Vĩnh Lại

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Pò



		

		

		

		

		2 Nà Tềnh



		

		

		Xuân Mai

		II

		



		

		

		

		

		1 Khòn Đon



		

		

		

		

		2 Cưởm Dưới



		

		

		

		

		3 Cưởm Trên



		

		

		Yên Phúc

		II

		



		

		

		

		

		1 Thôn Đông B



		

		

		

		

		2 Thôn Tây A



		

		

		Chu Túc

		III

		



		

		

		

		

		1 Cốc Phường



		

		

		

		

		2 Bản Noóc



		

		

		

		

		3 Nà Pài



		

		

		

		

		4 Phai Xả



		

		

		

		

		5 Nà Thòa



		

		

		

		

		6 Nà Mìn



		

		

		

		

		7 Đỏng Đeng



		

		

		

		

		8 Nà Chỏn



		

		

		

		

		9 Nà Tèn



		

		

		Đại An

		III

		



		

		

		

		

		1 Còn Mìn



		

		

		

		

		2 Bình Đãng A



		

		

		

		

		3 Xuân Quang



		

		

		

		

		4 Khun Lầu



		

		

		

		

		5 Pá Tuồng



		

		

		

		

		6 Ích Hữu



		

		

		

		

		7 Bình Đãng B



		

		

		Đồng Giáp

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Bản



		

		

		

		

		2 Cốc Sáng



		

		

		

		

		3 Lùng Cúng



		

		

		

		

		4 Khuổi Nọi



		

		

		

		

		5 Bắc Nam



		

		

		

		

		6 Nà Dảo



		

		

		

		

		7 Bản Chạp



		

		

		

		

		8 Pá Tuồng



		

		

		

		

		9 Phai Lừa



		

		

		Hòa Bình

		III

		



		

		

		

		

		1 Hà Quảng



		

		

		

		

		2 Lũng Rằng



		

		

		

		

		3 Nà Văng



		

		

		

		

		4 Kòn Hẩu



		

		

		Hữu Lễ

		III

		



		

		

		

		

		1 Đon Chợ



		

		

		

		

		2 Bản Rượi



		

		

		

		

		3 Bản Chặng



		

		

		

		

		4 Nà Ne



		

		

		

		

		5 Bản Xó



		

		

		

		

		6 Nà Lùng



		

		

		Khánh Khê

		III

		



		

		

		

		

		1 Khau Moòng



		

		

		

		

		2 Khuổi Rượi



		

		

		

		

		3 Cốc Ca



		

		

		

		

		4 Khuổi Dường



		

		

		

		

		5 Nà Khau



		

		

		

		

		6 Còn Khiển



		

		

		

		

		7 Bản Khính



		

		

		

		

		8 Đồng Chuông



		

		

		Lương Năng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Lượt



		

		

		

		

		2 Bản Kình



		

		

		

		

		3 Pá Hà



		

		

		

		

		4 Bản Chầu



		

		

		Phú Mỹ

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Nhang



		

		

		

		

		2 Bản Thượng



		

		

		

		

		3 Bản Hạ



		

		

		Song Giang

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Đin



		

		

		

		

		2 An Mạ



		

		

		

		

		3 Pác Làng



		

		

		

		

		4 Khun Pàu



		

		

		

		

		5 Nà Lược



		

		

		

		

		6 Nà Lọ



		

		

		

		

		7 Bản Thẳm



		

		

		Tân Đoàn

		III

		



		

		

		

		

		1 Nặm Rạt



		

		

		

		

		2 Khòn Sày



		

		

		

		

		3 Lùng Mán



		

		

		

		

		4 Khòn Pá



		

		

		

		

		5 Lùng Pá



		

		

		

		

		6 Bản Nầng



		

		

		

		

		7 Đông Doàng



		

		

		

		

		8 Phai Rọ



		

		

		

		

		9 Pò Xè



		

		

		

		

		10 Khòn Cải



		

		

		Tràng Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Kéo Còi



		

		

		

		

		2 Bản Pảng



		

		

		

		

		3 Nà Mu-Nà Lả



		

		

		

		

		4 Còn Nà-Còn Thon



		

		

		

		

		5 Lùng Tàu-Lùng Pha



		

		

		

		

		6 Khau Thán



		

		

		

		

		7 Khòn Làng-Tàng Tắm



		

		

		

		

		8 Khòn Cát



		

		

		Trấn Ninh

		III

		



		

		

		

		

		1 Khun Thẳm



		

		

		

		

		2 Nà Lắc



		

		

		

		

		3 Phiêng Lầy



		

		

		

		

		4 Vằng Hang



		

		

		

		

		5 Bản Hẻo



		

		

		

		

		6 Kòn Pù



		

		

		

		

		7 Nà Chả



		

		

		Tràng Các

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Rẹ



		

		

		

		

		2 Nà Phắt



		

		

		

		

		3 Nà Khàn



		

		

		

		

		4 Khòn Luộc



		

		

		

		

		5 Nà Tao



		

		

		

		

		6 Khau Ràng



		

		

		

		

		7 Nà Thườm



		

		

		

		

		8 Nà Ái



		

		

		

		

		9 Khau Đắng



		

		

		Tri Lễ

		III

		



		

		

		

		

		1 Đèo Luông



		

		

		

		

		2 Khòn Vả



		

		

		

		

		3 Thồng Duống



		

		

		

		

		4 Bản Bang



		

		

		

		

		5 Nà Bó



		

		

		

		

		6 Nà Chầu



		

		

		

		

		7 Lũng Phúc



		

		

		Tú Xuyên

		III

		



		

		

		

		

		1 Thanh Lạng



		

		

		

		

		2 Nà Đông



		

		

		

		

		3 Nà Lốc



		

		

		

		

		4 Bản Mù



		

		

		

		

		5 Lũng Cải



		

		

		Vân Mộng

		III

		



		

		

		

		

		1 Khòn Duông



		

		

		

		

		2 Phiêng Phúc



		

		

		

		

		3 Khòn Tẩư



		

		

		

		

		4 Khòn Lạn



		

		

		Việt Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Me



		

		

		

		

		2 Khòn Cọong



		

		

		

		

		3 Nà Rằng



		

		

		

		

		4 Nà Lùng



		

		

		

		

		5 Khòn Bó



		VIII

		HUYỆN CAO LỘC

		

		

		



		

		

		Bảo Lâm

		II

		



		

		

		

		

		1 Kéo Có



		

		

		Bình Trung

		II

		



		

		

		

		

		1 Còn Coóc



		

		

		

		

		2 Xuân Lũng



		

		

		Cao Lâu

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Rằn



		

		

		Hồng Phong

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Luộc



		

		

		Song Giáp

		II

		



		

		

		

		

		1 Khuổi Mạ



		

		

		

		

		2 Nà Tậu



		

		

		Tân Liên

		II

		



		

		

		

		

		1 An Rinh II



		

		

		

		

		2 Tam Độ + Bản Mới



		

		

		

		

		3 Tằm Nguyên + Trong Là



		

		

		Thuỵ Hùng

		II

		



		

		

		

		

		1 Còn Pheo



		

		

		

		

		2 Nà Lại



		

		

		

		

		3 Nà Pàn



		

		

		Xuất Lễ

		II

		



		

		

		

		

		1 Bản Lày



		

		

		

		

		2 Bản Ranh



		

		

		

		

		3 Nà Rầm



		

		

		

		

		4 Nà Xia



		

		

		

		

		5 Xả Thướn



		

		

		Yên Trạch

		II

		



		

		

		

		

		1 Pò Cháu



		

		

		

		

		2 Yên Thủy II



		

		

		Công Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Đông Chắn



		

		

		

		

		2 Khuổi Tao



		

		

		

		

		3 Lục Bó



		

		

		

		

		4 Ngàn Pặc



		

		

		

		

		5 Nhọt Nặm



		

		

		

		

		6 Pắc Đây



		

		

		

		

		7 Phiêng Luông



		

		

		

		

		8 Thán Dìu



		

		

		Lộc Yên

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Giếng



		

		

		

		

		2 Bản Héc



		

		

		

		

		3 Lục Luông



		

		

		

		

		4 Lục Ngoãng



		

		

		

		

		5 Lục Tát



		

		

		

		

		6 Nà Mò



		

		

		

		

		7 Nặm Tà



		

		

		Mẫu Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Piàng



		

		

		

		

		2 Co Loi



		

		

		

		

		3 Khau Vàng



		

		

		

		

		4 Khuổi Phiêng



		

		

		

		

		5 Mu Nầu



		

		

		Phú Xá

		III

		



		

		

		

		

		1 Còn Chủ + Còn Chang



		

		

		

		

		2 Còn Kẹn + Nà Hốc



		

		

		

		

		3 Lộc Hồ



		

		

		

		

		4 Nà Slìm + Nà Pậy



		

		

		

		

		5 Pác Lùng + Còn Bó



		

		

		Thạch Đạn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Cưởm



		

		

		

		

		2 Còn Quyền



		

		

		

		

		3 Khuôn Cuổng



		

		

		

		

		4 Nà Mon



		

		

		

		

		5 Nà Sla



		

		

		Thanh Loà

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Loà



		

		

		

		

		2 Bản Rọi



		

		

		

		

		3 Co Khuất



		

		

		

		

		4 Còn Phạc



		

		

		

		

		5 Nà Làng



		

		

		Xuân Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Tàn



		

		

		

		

		2 Báo Slao



		

		

		

		

		3 Khôn Bó



		

		

		

		

		4 Khôn Chủ



		

		

		

		

		5 Lục Niểng



		

		

		

		

		6 Nà Kiêng



		

		

		

		

		7 Nưa Muồn



		IX

		HUYỆN CHI LĂNG

		

		

		



		

		

		Bắc Thủy

		II

		



		

		

		

		

		1 Bắc Khánh



		

		

		

		

		2 Khâm Phường



		

		

		Bằng Hữu

		II

		



		

		

		

		

		1 Thồng Noọc



		

		

		

		

		2 Kéo Nọi



		

		

		

		

		3 Pá Tào



		

		

		Gia Lộc

		II

		



		

		

		

		

		1 Lũng Nưa



		

		

		Nhân Lý

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Khòn



		

		

		

		

		2 Khun Khuông



		

		

		Quan Sơn

		II

		



		

		

		

		

		1 Làng Hạ



		

		

		Y Tịch

		II

		



		

		

		

		

		1 Na Cà II



		

		

		Chiến Thắng

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Cải



		

		

		

		

		2 Nà Lầm



		

		

		

		

		3 Nà Pất



		

		

		

		

		4 Pác Ma



		

		

		

		

		5 Làng Thành



		

		

		

		

		6 Nà Tình



		

		

		Hữu Kiên

		III

		



		

		

		

		

		1 Suối Mỏ



		

		

		

		

		2 Thằm Nà



		

		

		

		

		3 Mè Thình



		

		

		

		

		4 Suối Mạ B



		

		

		

		

		5 Suối Phầy



		

		

		

		

		6 Co Hương



		

		

		Liên Sơn

		III

		



		

		

		

		

		1 Hợp Đường



		

		

		

		

		2 Thiên Cần



		

		

		Vân An

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Pàng



		

		

		

		

		2 Cô Hồng



		

		

		

		

		3 Tân Long



		

		

		

		

		4 Làng Vàng



		

		

		

		

		5 Tân Minh



		

		

		

		

		6 Khòn Nạo



		

		

		

		

		7 Khau Thung



		

		

		

		

		8 Nà Thưa



		

		

		

		

		9 Hang Vải



		

		

		

		

		10 Phai Mò



		

		

		

		

		11 Làng Giông



		

		

		

		

		12 Tá Riềng



		

		

		

		

		13 Túng Mẩn



		

		

		

		

		14 Tà Sản



		X

		HUYỆN VĂN LÃNG

		

		

		



		

		

		An Hùng

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Chèn



		

		

		

		

		2 Bản Dùa



		

		

		

		

		3 Bản Gia



		

		

		Hoàng Việt

		II

		



		

		

		

		

		1 Nà Quan



		

		

		

		

		2 Nà Quynh



		

		

		

		

		3 Bản Ỏ



		

		

		

		

		4 Bản Lè



		

		

		

		

		5 Tà Pjạc



		

		

		Thành Hòa

		II

		



		

		

		

		

		1 Cúc Pàu



		

		

		

		

		2 Tà Phảng



		

		

		

		

		3 Pò Củi



		

		

		Thụy Hùng

		II

		



		

		

		

		

		1 Thâm Pằng



		

		

		

		

		2 Khuổi Thâm



		

		

		

		

		3 Pò Pheo



		

		

		

		

		4 Nà Mới



		

		

		

		

		5 Khuổi Slầm



		

		

		

		

		6 Pác Cáy



		

		

		

		

		7 Bản Tả



		

		

		

		

		8 Nà Xo



		

		

		

		

		9 Còn Ngòa



		

		

		

		

		10 Nà Luông



		

		

		Trùng Quán

		II

		



		

		

		

		

		1 Pàn Khinh



		

		

		

		

		2 Pá Danh



		

		

		

		

		3 Khun Gioong



		

		

		

		

		4 Nà Lừa



		

		

		Bắc La

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Đâư



		

		

		

		

		2 Cốc Pục



		

		

		

		

		3 Và Quang



		

		

		

		

		4 Phiêng Luông



		

		

		

		

		5 Co Liền



		

		

		

		

		6 Nặm Slù



		

		

		

		

		7 Khuổi Hoi



		

		

		

		

		8 Nà Sòm



		

		

		

		

		9 Hát Lốc



		

		

		Gia Miễn

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Cáp



		

		

		

		

		2 Phai Nà



		

		

		

		

		3 Cương Quyết



		

		

		

		

		4 Kòn Pheng



		

		

		

		

		5 Quảng Lộng



		

		

		

		

		6 Cốc Nhảng



		

		

		

		

		7 Quảng Sơn



		

		

		

		

		8 Bản Pục



		

		

		

		

		9 Pò Mánh



		

		

		

		

		10 Bình Lập



		

		

		

		

		11 Mạy Sao



		

		

		

		

		12 Nặm Bao



		

		

		Hoàng Văn Thụ

		III

		



		

		

		

		

		1 Quyết Thắng



		

		

		

		

		2 Bó Chầu



		

		

		

		

		3 Nà Phiêng



		

		

		

		

		4 Nà Pàn



		

		

		

		

		5 Nà Lùng



		

		

		

		

		6 Cốc Mặn



		

		

		

		

		7 Khau Phạ



		

		

		Hội Hoan

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Kìa



		

		

		

		

		2 Bản Mjằng



		

		

		

		

		3 Bản Bẻng



		

		

		

		

		4 Đông Chang



		

		

		

		

		5 Phiêng Liệt



		

		

		

		

		6 Co Tào



		

		

		

		

		7 Khuổi Toọc



		

		

		

		

		8 Khuổi Rào



		

		

		

		

		9 Cốc Mặn



		

		

		Hồng Thái

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Danh



		

		

		

		

		2 Lậu Cáy



		

		

		

		

		3 Lũng Mười



		

		

		

		

		4 Bản Nhùng



		

		

		

		

		5 Lùng Đúc



		

		

		

		

		6 Pác Sàng



		

		

		

		

		7 Nà Giáp



		

		

		

		

		8 Pác Bó



		

		

		

		

		9 Nà Tao



		

		

		Nam La

		III

		



		

		

		

		

		1 Bản Van



		

		

		

		

		2 Đồng Tâm



		

		

		

		

		3 Nặm Hép



		

		

		

		

		4 Hòa Lạc



		

		

		

		

		5 Bình Độ



		

		

		

		

		6 Tác Chiến



		

		

		Nhạc Kỳ

		III

		



		

		

		

		

		1 Còn Luông



		

		

		

		

		2 Còn Tẩư



		

		

		

		

		3 Bản Chúc



		

		

		

		

		4 Khun Phung



		

		

		

		

		5 Pá Đa



		

		

		Thanh Long

		III

		



		

		

		

		

		1 Bó Bửn



		

		

		

		

		2 Còn Phja



		

		

		

		

		3 Pàn Phước



		

		

		

		

		4 Nà Phân



		

		

		

		

		5 Nà Vạc



		

		

		

		

		6 Còn Slung



		

		

		

		

		7 Nà Liền



		

		

		

		

		8 Tằng Cạo



		

		

		

		

		9 Nà Han



		

		

		Trùng Khánh

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Tồng



		

		

		

		

		2 Bản Pẻn



		

		

		

		

		3 Khuổi Chang



		

		

		

		

		4 Bản Cháu



		

		

		Tân Tác

		III

		



		

		

		

		

		1 Nà Luông



		

		

		

		

		2 Bản Tăm



		

		

		

		

		3 Nà Slảng



		

		

		

		

		4 Bản Đang






